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　Ngoại thất là thứ không thế thiếu trong việc sử dụng 
nhà ở và các cơ sở vật chất một cách thuận tiện trong 
xã hội Nhật Bản ngày nay.
Ngoại thất luôn đồng hành cùng các tòa nhà, hỗ trợ 
giúp đỡ cuộc sống của con người và làm cho cảnh 
quan trở nên tươi đẹp.
Ngoài ra, ngoại thất còn bảo vệ ô tô, xe đạp và đồ giặt 
khỏi trời mưa, đồng thời cũng rất cần thiết cho việc 
phòng chống tội phạm.
Sự hài lòng mà một ngôi nhà hoặc cơ sở vật chất 
mang lại cho chúng ta không chỉ ở thiết kế nội thất, mà 
ngoại thất bên ngoài cũng đóng một vai trò quan trọng.
Lần này, chúng tôi sẽ mang đến cho các quý khách 
các sản phẩm nhôm, sản phẩm ngoại thất, vật liệu xây 
dựng theo thiết kế từ Nhật Bản.

Dòng sản phẩm Uchida Shoji
Danh mục dòng sản phẩm

Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất



Các sản phẩm nhôm sản xuất tại Nhật Bản đã trở nên 

tiện lợi và không thể thiếu tại sân bay quốc tế Tân 

Sơn Nhất và các tỉnh thành khác trên toàn Việt Nam.

CÕNG TY TNHH 
UCHIDA SHOJI VIỆT NAM
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Tường 
trát vữa

Hút ẩm Giải phóng độ ẩm

Tường 
trát vữa

Vải vinyl thông thường

Khi độ ẩm cao Khi độ ẩm thấp

Vải vinyl thông thường

(1) Trộn 80% lượng nước tiêu chuẩn với chất tạo màu
(2) �Thêm các nguyên liệu cơ bản và nhào khoảng 20 phút, sau đó 

thêm lượng nước còn lại tùy theo tình hình và nhào.
(3) Thêm sơn

Hoàn thiện “Nội thất hiện đại tảo cát” +
“Trần hiện đại tảo cát”

Nội thất hiện đại tảo cát +
Trần hiện đại tảo cát

Tường tảo cát có thành phần chính là đất tảo cát, tường than hoa làm từ than hoa 
trộn với đất tảo cát. Cả hai đều là vật liệu giúp tường có đặc tính hút và thoát ẩm 
cực tốt. Nó sẽ hút ẩm khi độ ẩm cao và thoát ẩm khi độ ẩm thấp. Có thể nói đây là 
vật liệu ốp tường phù hợp nhất với khí hậu nóng ẩm của Nhật Bản.

けいそう
リフォーム

Chọn màu SK Nước Vật liệu cơ bản

Đặc tính nổi bật 
Những đặc tính nổi bật của tường trát vữa góp phần tạo nên một cuộc sống an toàn.

Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn 
● Độ dày lớp phủ tiêu chuẩn: 1,2 - 2,5mm　● Khối lượng tịnh: Chất liệu cơ bản 3600g/túi, màu 150g/túi

● Diện tích lớp phủ tiêu chuẩn: 2,0 - 3,2㎡ /túi　● Lượng nước tiêu chuẩn thêm vào túi: 2,0l/túi　
※ Độ dày lớp phủ tiêu chuẩn và diện tích lớp phủ tiêu chuẩn khác nhau tùy thuộc vào kiểu dáng.

Từ xa xưa, ở Nhật Bản, người dân đã sống trong những ngôi nhà tận dụng 
những vật liệu tự nhiên thân thuộc như đất và gỗ. Trong số đó, “tường trát 
vữa” mang đặc tính cách nhiệt tuyệt vời và là vật liệu có thể bảo vệ nội thất 
một cách thoải mái quanh năm.

Màu sử dụng: 049

Màu sử dụng: 157

Kiểm soát độ ẩm

Màu sắc và cảnh tượng có thể lựa chọn

Giải độc formaldehyde

Dễ dàng thi công

Nhiều lựa chọn phong phú 
phù hợp với những hình dung 
về lối sống của quý khách
Quý khách có thể thể hiện nhiều kiểu dáng khác 
nhau bằng màu sắc và phong cách sơn yêu thích.

SK10
●JULUX

Hút, khử mùi hôi

快適空間。
T ạ o  r a  t ư ờ n g  t r á t  v ữ a

K h ô n g  g i a n  t h o ả i  m á i

N024

419 255 307 104 365 012

049 208157 406 002

Màu

Hút và khử đến 99% mùi nhà vệ sinh và vật nuôi trong 15 phút. Formaldehyde được giảm xuống 0 trong 1 tiếng.

Hấp thụ từ 3 đến 3,5 lít độ ẩm, tạo không gian thoải mái.
Tường trát vữa đang hô hấp khí

Chỉ cần trộn nó với nước là có thể tiến hành trát.

Hoàn thiện không có họa tiết Hoàn thiện họa tiết sóng (Gợn dày)
Bay trát tường Bay trát tường

Lược 
răng 
cưa
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Phòng trẻ em Nơi ở Phòng khách / Phòng ăn / Phòng ngủ

Làm căn phòng của con quý khách trở nên năng động, tươi 
sáng và an toàn với N024 và 049.
Những bức tường trát vữa sẽ loại bỏ khoảng 90% formaldehyde.
Nếu quý khách chọn hoàn thiện không có họa tiết, sử dụng 
miếng dán tường trông cũng sẽ rất đẹp.N024 049

Màu sắc khuyên dùng Tùy thuộc vào cách hoàn thiện, ngay cả những màu sắc đơn giản cũng có 
thể tạo ra nhiều cảnh tượng khác nhau trên bức tường trát.

Màu sắc khuyên dùng

002

Vui lòng hoàn thiện bằng bay trát tường khử sóng (inox, dày 
0,3mm) trước khi nước bề mặt lắng xuống. Nếu sóng không biến 
mất, hãy hoàn thiện bằng cách phun sương nhẹ.
※ Có thể còn lại một chút gợn sóng.

Công cụ sử dụng Bay trát tường inox dày 0,3mm

Hoàn thiện không có họa tiết
Bay trát tường

Sử dụng lược răng cưa chuyên dụng (bán riêng, P229), tạo mẫu 
bằng cách quét theo cùng một hướng lặp lại từ hai đến ba lần trên 
chiều dài khoảng 30 đến 40cm.

Công cụ sử dụng Bay trát tường inox dày 0,3mm, lược răng cưa

Hoàn thiện họa tiết sóng (Gợn mỏng)
Bay trát tường

Lược 
răng 
cưa
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Hoàn thiện họa tiết sóng (Gợn mỏng)

Nhà hàng / Cơ sở thương mại / Trang trí theo phong cách Nhật Bản
Màu sắc sang trọng phù hợp với ánh sáng và được khuyên 
dùng cho các cơ sở thương mại và trang trí theo phong cách 
Nhật Bản.
Màu sắc rực rỡ và gam màu tối sẽ trở thành điểm nhấn trong 
căn phòng.

おすすめカラー

SK11・SK12

Các loại họa tiết

Mịn/không có họa tiết
Một mẫu đơn giản thể hiện cảm giác tự nhiên của vật liệu

Họa tiết phong phú
Tận dụng kết cấu và lan rộng hoạ tiết ra một cách ngẫu nhiên.

●SK11

●SK12

406

Màu sắc khuyên dùng

419

Bên cạnh họa tiết sóng truyền thống, họa tiết hình đa giác sẽ 
mang lại hiệu ứng ba chiều, nâng cao tính thiết kế hơn nữa.

Chỉ cần nhấn và lăn nó trên bức tường trát, quý 
khách có thể dễ dàng tạo hoạ tiết.

Lược hoàn thiện theo chiều ngang (chân vuông)

● Gợn dày

● Gợn mỏng

● Chân vuông

Kích thước: Chiều dài 175mm
	 Đường kính trong φ38mm

Thêm vật liệu phủ lên toàn bộ bề mặt một cách trơn tru nhất 
có thể. Hơn nữa, phủ vật liệu phủ lên toàn bộ bề mặt một 
cách trơn tru nhất có thể. Khi nước bề mặt lắng xuống, ấn 
nhẹ bề mặt là xong. Nếu bề mặt phủ trở nên cứng lại sau 
một thời gian, vui lòng ấn lại bề mặt đó.

Công cụ sử dụng Inox dày 0,3mm

Hoàn thành nhấn
Bay trát tường

Vui lòng hoàn thiện bằng bay trát tường khử sóng (inox, dày 
0,3mm) trước khi nước bề mặt lắng xuống. Nếu sóng không 
biến mất, hãy hoàn thiện bằng cách phun sương nhẹ.
※ Có thể còn lại một chút gợn sóng.

Công cụ sử dụng Bay trát tường inox dày 0,3mm

Hoàn thiện không có họa tiết
Bay trát tường

Sau khi phủ vật liệu phủ lên toàn bộ bề mặt, di chuyển đầu 
bay một cách ngẫu nhiên và hoàn thiện bằng cách tạo ra 
một đường không đều bằng đầu bay. Nếu khó tạo họa tiết, 
hãy thêm vật liệu và tạo họa tiết trong khi kéo giãn.

Công cụ sử dụng Bay trát tường inox dày 0,3mm

Hoàn thiện một cách ngẫu nhiên
Bay trát tường

Sử dụng lược răng cưa chuyên dụng (bán riêng, P229), tạo 
mẫu bằng cách quét theo cùng một hướng lặp lại từ hai đến 
ba lần trên chiều dài khoảng 30 đến 40cm.

Công cụ sử dụng Bay trát tường inox dày 0,3mm, lược răng cưa

Hoàn thiện họa tiết sóng (Gợn mỏng)
Bay trát tường

Lược 
răng 
cưa



Chỉ cần có một chiếc vòi nước,
khu vườn của quý khách sẽ thuận
tiện và thú vị hơn.

Bộ trụ vòi rất hữu ích trong nhiều môi trường ngoài trời.
Cam kết của Nhật Bản về thiết kế và chất lượng.

10 11
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Màu xanh biển (SBL) Màu vani (VNL) Màu hoa màu be (FBE)

SBL

VNL FBE
Vòi nước trong hình là sản phẩm tham khảo.

SBL

N001

N002

N001・N002
● Trụ vòi nước / lavabo

Một trụ vòi nước đơn giản làm bằng gạch 
men.
Chúng tôi có sẵn lavabo (chậu nước) có 
thể phối hợp với trụ vòi nước.
Bộ trụ vòi nước được thiết kế sang trọng 
tạo điểm nhấn ấn tượng cho khu vườn 
nhà quý khách.
Đi kèm vòi nước 2 chiều tiện lợi

Vòi nước hai chiều có hai cửa 
xả nước nên một cửa vẫn nối 
với vòi, cửa còn lại có thể được 
sử dụng cho nhiều mục đích, 
chẳng hạn như để rửa tay, v.v.
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Màu bạc hà (MNT) Màu cassis (CAS) Màu mận (PLM) Màu đỏ (RD)

Màu xanh lá (GR) Màu nâu (BR) Màu trắng (WH) Màu đen (BK) Màu bạc (SV)

RD

PLM

MNT

N003

N004

Vòi nước trong hình là sản phẩm tham khảo.

N003・N004
● Lavabo màu sắc / đơn giản

Trụ vòi tiêu chuẩn tạo cảm giác sạch sẽ.
Quý khách có thể lựa chọn màu sắc yêu thích để tận hưởng 
phong cách thời trang của mình.
Trụ vòi là sản phẩm tiện lợi, có thể sử dụng khi đứng mà không 
cần phải cúi xuống.
Có thể sử dụng thoải mái và tiện lợi hơn khi kết hợp với N004 (khay 
nước). N004 được thiết kế phù hợp cho 

việc ngăn bùn bắn tung tóe trên 
mặt đất và ngăn nước tích tụ.

Vòi nước đi kèm với vòi 2 chiều dễ sử dụng.
Có đến hai cửa xả nước nên giúp việc sử 
dụng trong vườn trở nên thuận tiện hơn.
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L090
● Mái hiên có thanh chống

Là sáng chế mới của TOSTEM, Mái 
hiên SPEENE giúp khắc phục những 
nhược điểm của mái che phổ thông 
trên thị trường, mang lại sự thoải mái 
và mở rộng không gian sử dụng cho 
gia đình bạn.

▶ Thiết kế hiện đại và tinh tế. Không 
bị rỉ sét do thời tiết.

▶ Phụ kiện đồng bộ nhập khẩu từ 
Nhật Bản.

▶ Vật liệu mái Poly hấp thụ nhiệt.

Màu nâu mùa thu Màu xám sáng

Có nơi nào như thế này không?

Đây là một thiết kế an toàn, có thể lắp đặt không chỉ ở nhà mà còn ở lối vào cửa hàng, hoặc trên tầng 2 hoặc tầng 3.

Cắt tia UV 100%Ch ịu đư ợc lư ợng 
nước mưa 70mm/h

Chịu được áp lực gió 
39m/s (~140km/h )



Có trường hợp tông màu của sản phẩm và thực tế hơi khác nhau do đặc tính của việc in ấn.

 

Ngăn chặn
83%
tia nhiệ

Ngăn
chặn
100%
tia UV

Ngăn chặn 83% tia nhiệt
Có thể ngăn chặn hầu hết các tia tử ngoại 
(UV) gây hại. 
Mái che bảo vệ sơn xe không bị phai
và ghế ngồi của xe không bị biến màu.

AO xanh khói Do bề mặt phản chiếu bởi ánh nắng, màu sắc của tấm lợp khi quan 
sát dưới ánh mặt trời sẽ trông khác với khi quan sát từ dưới đất lên.

 Quan sát dưới ánh mặt trời  Quan sát từ dưới đất lên

Nhiệt độ trong xe ô tô dưới trời nắng nóng có 
thể tăng đến 61,6°C. Mái che xe ô tô sử dụng 
tấm lợp polycarbonate chống nhiệt bảo vệ xe 
bạn khỏi cái nóng của mùa hè.

NHIỆT ĐỘ TRONG XE -17°C
Mái lợp polycarbonate bảo vệ xe bạn khỏi 
sóng nhiệt và hạn chế tăng nhiệt độ trong xe.

■Hiệu quả của mái lợp polycarbonate chống 
sóng nhiệt (kết quả thử nghiệm của chúng tôi)

Các giá trị trên là giá trị thực tế do chúng
tôi đo được và không phải là giá trị đảm
bảo cho sản phẩm.

Tiếp xúc trực 
tiếp với mặt 

trời

Dưới mái lợp 
polycarbonate 
thông thường

Dưới mái lợp 
polycarbonate 

chống nhiệt

61,6°C 50,3°C 43,9°C

Cứng hơn kính
khoảng 250 lần

Tấm lợp polycarbonate có khả 
năng chịu lực cao hơn kính 
khoảng 250 lần.

Tấm lợp này thậm chí chịu được 
lực đập bằng búa. Mái lợp bằng tấm 
polycarbonate có thể bảo vệ xe bạn 
khỏi các điều kiện thời tiết xấu chẳng 
hạn như mưa đá. Ngoài ra, vì không bị 
co cứng, nên mái lợp này còn phù hợp 
để sử dụng ở vùng khí hậu lạnh.

Mã sản phẩm S100 S101 S105 S107

Polycarbonate
Ngăn chặn 100% tia UV và chịu lực cao hơn gấp 250 lần so với 
kính. Vì không bị co cứng ở nhiệt độ thấp, nên thích hợp để sử 
dụng ở vùng khí hậu lạnh.

● ●

 BR nâu khói

● ● ●

 AO xanh khói

● ● ● ●

 SI trong

Polycarbonate chống nhiệt Tấm lợp ngăn chặn hiệu quả các tia nhiệt mặt trời (tia hồng 
ngoại) và tia UV.

● ● ● ●

 AO xanh khói

● ● ● ●

 SI trong

Polycarbonate chống nhiệt

Tận hưởng SỰ THOẢI MÁI khi để XE BÊN TRONG!!

Đặc tính nổi bật của sản phẩm nhôm

Mái che xe ô tô kiểu cũ.....

QUÁ

NÓNG

Nhôm là loại vật liệu nhẹ và có khả năng chống 

gỉ sét cực kỳ phù hợp cho xây dựng ngoại thất.

Sản phẩm có ưu điểm là khả năng chống gỉ và 

chống ăn mòn cao hơn so với sắt.

Sản phẩm nhôm ngoại thất sẽ bảo vệ những đồ 

vật quan trọng trong khi vẫn duy trì độ bền, hình 

thức và khả năng sử dụng.

Sắt sẽ dần bị rỉ sét.

MÁT QUÁ

 
ƯU ĐIỂM “LỚN” CỦA TẤM LỢP 

 
POLYCARBONATE CHỐNG TIA NHIỆT

Hiệu suất của tấm lợp mái

Polycarbonate Polycarbonate chống nhiệt

Nâu (BR) Xanh khói (AO) Trong (SI) Xanh khói (AO) Trong (SI)

 % chống tia nhiệt (IR) 45% 40% 16% 83% 70%

 % truyền dẫn tia nhìn thấy được 34% 20% 88% 11% 79%

 % chống tia UV 100% 100% 100% 100% 100%

Loại tấm lợp

Hiệu suất

Tác động nhiệt dưới ánh nắng mặt trời

Trực tiếp dưới ánh nắng Polycarbonate Polycarbonate chống nhiệt (AO)

 Trong xe 61,6°C 50,3°C 43,9°C

 Vô lăng (bề mặt) 84,9°C 59,8°C 46,8°C

 Bảng điều khiển (bề mặt) 91,2°C 65,9°C 50,3°C

Loại tấm lợp

Hiệu suất

Điều kiện thử nghiệm: NHẬT BẢN / Mùa hè / Ngày trời đẹp    Nhiệt độ môi trường: 34°C~36°C
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Có trường hợp tông màu của sản phẩm và thực tế hơi khác nhau do đặc tính của việc in ấn.

S100Dòng sản phẩm S101Dòng sản phẩm S105Dòng sản phẩm S107Dòng sản phẩmMCDòng sản phẩm SCDòng sản phẩm

● Mái che xe ô tô

Cổng vào
P69-P81

Xung quanh gara
P58-68

Xung quanh cổng vào
P110-114

Nhà để xe
P22-35

Giải pháp hoàn hảo cho  Giải pháp hoàn hảo cho  
khu vực đậu xe và không gian giải tríkhu vực đậu xe và không gian giải trí
Thiết kế kiến trúc theo phong cách và chức năngThiết kế kiến trúc theo phong cách và chức năng

Chú trọng tính cao cấp

Không ai muốn sử dụng sản phẩm kém chất lượng. Và 

cũng không ai muốn trả chi phí bảo trì liên tục cho sản 

phẩm mà họ đã bỏ tiền mua. Đó là lý do chúng tôi chỉ sử 

dụng vật liệu chất lượng cao cấp để cho ra sản phẩm 

chất lượng cao cấp.
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22 23Có trường hợp tông màu của sản phẩm và thực tế hơi khác nhau do đặc tính của việc in ấn.

Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất Thông số kỹ thuật phần mái mở rộng

Màu xám sáng
Màu vật liệu lợp mái: Mờ trong suốt

Mái đôi chữ Y

Màu xám sáng
Màu vật liệu lợp mái: Mờ trong suốt

Mái đôi chữ M

Màu bạc tự nhiên
Màu vật liệu lợp mái: Mờ trong suốt

Chất 
liệu 

chính

Bộ phận 
chính Vật liệu dạng nhôm

Vật liệu lợp 
mái

Tấm nhựa polycarbonate
Tấm nhựa polycarbonate hấp thụ nhiệt

Màu

Thân 
chính Màu nâu mùa thu (AB) Màu xám sáng (SC) Màu đen (BK) Màu bạc tự nhiên (VN)

Vật liệu 
lợp mái

Màu nâu trong, màu xanh trong, màu mờ trong suốt
Màu xanh mờ S, màu mờ trong suốt S

Màu xám sáng
Màu vật liệu lợp mái: Mờ trong suốt

Mở rộng

Ngăn chặn tia UV
Mạnh hơn kính 
200 lần

Nhà để xe MC sẽ bảo vệ xe 
của quý khách khỏi bão, nắng 
nóng và tia UV.

Thiết kế thanh lịch với giá cả 
hợp lý.

Không cần dùng ô ngay cả 
trong những ngày mưa, đồng 
thời sản phẩm còn ngăn chặn 
tia UV từ ánh nắng gay gắt.

Quý khách có thể lựa chọn 
giữa nhựa polycarbonate và 
nhựa polycarbonate hấp thụ 
nhiệt.

Vật liệu lợp máy nhựa polycarbonate có khả 

năng chịu lực và cản tia UV vượt trội. Lớp phủ 

đặc biệt ngăn chặn gần như 100% tia UV có hại. 

Tia cực tím thường được biết đến là có hại cho 

cơ thể con người và ô tô cũng tương tự. Giúp 

lớp sơn không bị phai màu và ghế ô tô không bị 

cháy nắng, v.v.

Vật liệu lợp mái polycarbonate được bổ sung 

thêm chất liệu mới dự kiến sẽ có tác dụng giảm 

nhiệt bên cạnh các chức năng thông thường.

Nhựa Polycarbonate

Nhựa Polycarbonate hấp thụ nhiệt

Hấp thụ các dòng nhiệt và ngăn 
nhiệt truyền xuống phần dưới

Vẫn truyền dòng nhiệt qua 
như cũ

Nhựa Polycarbonate thông 
thường

Nhựa Polycarbonate loại hấp 
thụ dòng nhiệt

Ngăn chặn nhiệt 
b ằ ng c ách h ấ p 
thụ dòng nhiệt!!

Mái đôi ghép 
dọc

Mái đôi chữ 
M

Mái đôi chữ Y Mái kết hợp 
chữ M+Y

Thi 
công 

tiết kiệm

Lượng tuyết tích tụ 
tương đương

20cm

Trọng lượng 
riêng 0,3

Chắn 
nhiệt

Vật liệu lợp 
mái hấp thụ 
tia nhiệt/chắn 
tia nhiệt

Độ bền chịu áp lực 
gió: Tương đương 
tốc độ gió 38m/s

Các giá trị độ bền chịu áp lực gió chỉ 
là ước tính và không phải là giá trị 
đảm bảo cho sản phẩm.

Sản phẩm có thiết kế đơn giản và thông minh.Sê-ri
MC



24 25Có trường hợp tông màu của sản phẩm và thực tế hơi khác nhau do đặc tính của việc in ấn.

Cột / dầm: Màu đen
Vật liệu lợp mái: Màu đen + 
màu gỗ sồi

Cột / dầm: Màu xám sáng F
Vật liệu lợp mái: Màu xám sáng F

Cột / dầm: Màu đen
Vật liệu lợp mái: Màu đen + 
màu gỗ anh đào

Cột / dầm: Màu đen
Vật liệu lợp mái: Màu đen

Cột / dầm: Màu đen
Vật liệu lợp mái: Màu đen + 
màu mocha lạnh

Cột / dầm: Màu đen
Vật liệu lợp mái: Màu xám sáng F

Cột / dầm: Màu bạc tự nhiên F
Vật liệu lợp mái: Màu bạc tự nhiên F

Cột / dầm: Màu đen
Vật liệu lợp mái: Màu bạc tự nhiên F

Chất liệu 
chính

Bộ phận 
chính Vật liệu dạng nhôm

Vật liệu lợp 
mái

Vật liệu dạng nhôm hoặc vật liệu 
dạng nhôm + vật liệu dạng gói

Màu

Cột/dầm Màu xám sáng (SF) Màu đen (BK) Màu bạc tự nhiên F (PW)

Vật liệu 
lợp mái

Vật liệu dạng nhôm Màu xám sáng (SF) Màu đen (BK) Màu bạc tự nhiên F (PW)
Màu dạng nhôm + 

màu dạng gói
Màu đen (BK)+

Màu gỗ sồi (KR) Màu gỗ anh đào (PT) Màu mocha lạnh (RT)

●Các loại màu SC

Bảo vệ ô tô và đồ đạc quan trọng của quý khách khỏi mưa, gió và ánh nắng với THIẾT KẾ TỐT

Đạt được 4 giải thưởng hàng đầu về thiết kế※

“Nhà để xe SC” theo đuổi triệt để “sự hài hòa cho nhà ở”.
Thiết kế đơn giản nhưng đẹp mắt của sản phẩm đã được đánh giá cao và nhận được 
bốn giải thưởng thiết kế.
※Đạt được 4 giải thưởng hàng đầu với nhà để xe SC cho 1 xe hay còn gọi là SC mini.
　Giải thưởng Thiết kế iF 2023/Giải thưởng Thiết kế Tốt 2017 Best 100 với toàn bộ sản phẩm nhà để xe SC.

Mái đôi ghép 
dọc

Vật liệu lợp 
mái (Vật liệu 
dạng nhôm)

Lượng tuyết tích tụ 
tương đương

20cm

Trọng lượng 
riêng 0,3

Độ bền chịu áp lực 
gió: Tương đương 
tốc độ gió 42m/s

Các giá trị độ bền chịu áp lực gió chỉ 
là ước tính và không phải là giá trị 
đảm bảo cho sản phẩm.

Đây là nhà để xe có thiết kế xuất sắc từng đoạt các 
giải thưởng như NIPPON DESIGN AWARD 2017, v.v.Sê-ri

SC



Có trường hợp tông màu của sản phẩm và thực tế hơi khác nhau do đặc tính của việc in ấn.

● BẢNG MÀU NHÔM

SLC Bạc sáng UC Xám Urban BD Đồng tối KC Đen WH Trắng BR Đồng

1           (F)   (G) 2 xe (H)

24D：2400
25D：2540
27D：2700
30D：3000
33D：3300 18D：1800

21D：2100
43L：4312
50L：5027
57L：5742

H2250
H2500
H2750

H2250
H2500
H2750

H1800
H2500
H2750

43L：4312
50L：5027
57L：5742

22L：2167
29L：2882
43L：4312
50L：5027
57L：5742

33D：

■Chiếu đơn ■Chiếu đôi và Chiếu ba ■Mini

3 trụ

Chiếu ba: 3 trụ

Kích cỡ: mm

(Chỉ có ở Chiếu đôi)

36D：3627
42D：4223
48D：4815
51D：5091
54D：5406
60D：5995

72D：7200
80D：8000Chiếu đôi Chiếu ba

Mái nới ngắn để xe theo hàng dọc  

PJR-5014・27 H23(BD)PJR-5014・27 H23(BD)

Chiếu đôi

PJRW-5054 H23(SLC)PJRW-5054 H23(SLC)

Mini

PJR-2921 H18(SLC)PJR-2921 H18(SLC)

Chiếu ba dầm bẹt

3 xe (E)

PJRT-5072 H23(BD) PJRT-5072 H23(BD) 

● CƯỜNG ĐỘ CHỊU LỰC

TUYẾT
Chịu lực tuyết rơi

600
N/㎡

GIÓ
Chịu áp lực gió

38
m/s

Chiếu đơn

GIÓ
Chịu áp lực gió

42
m/s

Chiếu đôi và Chiếu ba

● BẢNG MÀU MÁI LỢP

BR nâu khói

polycarbonate polycarbonate
chống nhiệt

SI trongAO xanh khói SI trongAO xanh khói

2 xe (B) 2 xe (C) 2 xe (D)

Ghép nối chữ M

PJR-50・2424M H23(KC)PJR-50・2424M H23(KC)

Ghép nối chữ Y

PJR-50・2727Y H23(UC)PJR-50・2727Y H23(UC)

Ghép nối hàng dọc

PJR-5050・27 H23(SLC)PJR-5050・27 H23(SLC)

Thiết kế đơn

1 xe (A)

PJR-5033 H23(SLC)PJR-5033 H23(SLC)

Mái che xe ô tô được thiết kế theo nhiều phong cách 
sống khác nhau với hiệu suất tuyệt vời.Sê-ri

S100
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Có trường hợp tông màu của sản phẩm và thực tế hơi khác nhau do đặc tính của việc in ấn.

● BẢNG MÀU NHÔM

SLC Bạc sáng UC Xám Urban BD Đồng tối KC Đen WH Trắng BR Đồng

24D：2451
27D：2752
30D：3053
33D：335443L：4346

51L：5061
58L：5776

H2500
H2800

33D：

● THIẾT KẾ

THIẾT KẾ MÁI PHẲNG Mẫu mã đơn giản và phong cách

■Đơn Kích cỡ: mm

 3 trụ

2 xe (E)   (F)   (G)1 

Ghép nối hàng dọc

PJF-5151・27 H25(BD)PJF-5151・27 H25(BD)

Mini

PJF-2921 H25(UC)PJF-2921 H25(UC)

Mái nới ngắn để xe theo hàng dọc

PJF-5114・27 H25(SLC)PJF-5114・27 H25(SLC)

Thiết kế đơn 33D

1 xe (D)

PJF-5133 H25(KC)PJF-5133 H25(KC)

● CƯỜNG ĐỘ CHỊU LỰC

TUYẾT
Chịu lực tuyết rơi

600
N/㎡

GIÓ
Chịu áp lực gió

38
m/s

● BẢNG MÀU MÁI LỢP

BR nâu khói

polycarbonate polycarbonate
chống nhiệt

SI trongAO xanh khói SI trongAO xanh khói

1 xe (A) 2 xe (B) 2 xe (C)

Thiết kế đơn

PJF-5127 H25(UC)PJF-5127 H25(UC)

Ghép nối chữ M

PJF-51・2727M H25(UC)PJF-51・2727M H25(UC)

Ghép nối chữ Y

PJF-51・2727Y H25(SLC)PJF-51・2727Y H25(SLC)

Thiết kế đơn

1 xe
PJF-5127 H25(UC) PJF-5127 H25(UC) 

Thiết kế mái phẳng và đơn giản tinh tế.Sê-ri
S101
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Có trường hợp tông màu của sản phẩm và thực tế hơi khác nhau do đặc tính của việc in ấn.

SLC Bạc sáng BD Đồng tối BR ĐồngUC Xám Urban WH TrắngKC Đen

   Đặc điểm chung của Sê-ri S100 và S101    Tùy chọn thông thường của Sê-ri S100 & S101

● Kích cỡ ● Tấm lợp bên

● Trụ đỡ có thể tháo rời

● Bảo vệ khi có bão

● Giá đỡ tấm lợp mái

Rộng Hiện có dầm chìa chiều rộng tối đa 33D. Nhỏ gọn Hiện có chiều dài nhỏ gọn 43L.

● Móc treo quần áo

Rộng Nhỏ gọnS100:3300S101:3354
S100:2400S101:2451

S10
0:4
312

S10
1:4
34
6

Sê-ri S100 Sê-ri S101

Nâng cao cường độ chịu gió của mái che xe ô tô

Đề phòng mái bị rơi khi có bão

Nâng cao cường độ chịu 
lực cho tấm lợp 

Khi lắp đặt đồng thời trụ 
đỡ và giá đỡ tấm lợp mái, 
cường độ chịu gió của mái 
che xe ô tô tăng lên cao 
hơn ở mức V=42m/s so 
với mức tiêu chuẩn 38m/s.

Giá đỡ tấm lợp mái gia cố các tấm lợp mái chống 
gió mạnh đảm bảo an toàn cho mái che xe ô tô.

Đệm cao su bảo vệ tránh va phải cửa 
và trụ khi lên/xuống xe. Vít lắp đặt 
giấu trong thanh định hình hai lớp. Lên 45°, Ngang, Hạ 25°

2
5
0
0

2
8
0
0

2
2
5
0

2
7
5
0

2
5
0
0 H＝2250H＝2800 H＝2500H＝2800

● Loại trụ đỡ

Hiện có 3 loại trụ đỡ dài khác nhau là 
H23, H25, H28.Sê-ri S100 Hiện có 2 loại trụ đỡ dài khác nhau là 

H25, H28.Sê-ri S101

Loại trụ đỡ dài: Khổ H28
Loại trụ đỡ dài: Khổ H25
Loại trụ đỡ dài: Khổ H23

Loại trụ đỡ dài: Khổ H28
Loại trụ đỡ dài: Khổ H25

Chân giữ trụ thông minh trên trụ 
khi tháo trụ

Sơ đồ giá đỡ tấm lợp mái

Có 7 màu thay đổi phù hợp với nhiều phong cách nhà đa dạng.
Hãy chọn màu phối phù hợp từ 7 màu khác nhau này.

● BẢNG MÀU NHÔM

Chân giữ trụ thông minh

● BẢNG MÀU MÁI LỢP

BR nâu khói

polycarbonate polycarbonate
chống nhiệt

SI trongAO xanh khói SI trongAO xanh khói

(Ghép nối cấu trúc kim loại chữ L bằng bu lông)

(Ghép nối xà và khung chính bằng cấu trúc kim loại chữ L)
Bảo vệ kép bằng cấu trúc kim loại chữ L

Giá đỡ tấm lợp mái
x bộ 4 giá

Yêu cầu có trụ đỡ

Bảo vệ khung chính

● Đệm bảo vệ

Hình ảnh thể hiện lắp đặt 2 
bộ phận.

55

55

Đệm bảo vệ

Trụ

● Co xả nước ● Bu lông khóa

Co xả nước giúp bảo trì dễ dàng. Vít nhỏ và Vít thông thường
Sử dụng co xả nước có thể 
loại bỏ bụi tích tụ khi trời mưa
giúp việc bảo trì thuận tiện 
hơn.

3 loại vít giúp tiết kiệm thời 
gian lắp đặt.Bu lông đầu 

lục giác
M8×25

Vít nhỏ có ren
5×10×10

Vít khoan
4×10×8

CHIẾU ĐƠN

GIÓ
Chịu áp lực gió

38
m/s

CHIẾU ĐÔI・
CHIẾU BA

GIÓ
Chịu áp lực gió

34
m/s

GIÓ
Chịu áp lực gió

42
m/s

GIÓ
Chịu áp lực gió

38
m/s

lưu ý 1 	 Không áp dụng đối với trụ khổ H28 (H=2,8m).lưu ý 1 	 Không áp dụng đối với trụ khổ H28 (H=2,8m).

lưu ý 	
Mẫu mái dầm chìa được khuyến 
nghị lắp đặt trụ đỡ đề phòng gió 
mạnh bất ngờ và đảm bảo phải sử 
dụng trụ đỡ khi có gió mạnh. lưu ý 	 Yêu cầu có trụ đỡ.

lưu ý 	 Yêu cầu có trụ đỡ có thể tháo dỡ được đối với 
các chương trình hỗ trợ chống bão.

lưu ý 2 	 Yêu cầu có trụ đỡ và giá đỡ tấm lợp mái khi lắp đặt H08 hoặc tấm lợp 
bên cao hơn.

lưu ý 2 	 Yêu cầu có trụ đỡ và giá đỡ tấm lợp mái khi lắp đặt H08 hoặc tấm lợp 
bên cao hơn.

GIÓ
Chịu áp lực gió

38
m/s

GIÓ
Chịu áp lực gió

42
m/s

GIÓ
Chịu áp lực gió

38
m/s

GIÓ
Chịu áp lực gió

46
m/s

Chân giữ bề mặt t iện 
ích trên mặt đất

Chân giữ trụ đỡ

Thiết kế đơn Chiếu đôi Chiếu ba Mini 
⃝ ー ー ⃝

Sơ đồ bảo vệ khi có bão Thiết kế đơn Chiếu đôi Chiếu ba Mini 
⃝ × × ⃝

● Ống thoát nước mưa bằng nhôm

Ống thoát nước mưa và đai kẹp ống 
bằng nhôm

Ống thoát nước mưa

Đai kẹp ống thoát nước

Nhôm

Khuôn đúc nhôm

● Cây gạt tuyết 

Tấm nhôm

Gờ bằng cao su

Thiết kế cánh
gập
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Có trường hợp tông màu của sản phẩm và thực tế hơi khác nhau do đặc tính của việc in ấn.

24D：2399
27D：2699
30D：2998

51L：5052
58L：5770

H2300
H2800 H2300

H2800

51L：5052
58L：5770

24D＋24D：4820　27D＋27D：5420
24D＋27D：5120　27D＋30D：5719
24D＋30D：5419　30D＋30D：6018

■Chiếu đơn ■Ghép nối chữ M Kích cỡ: mm

Sê-ri S105 
3 trụ Sê-ri S105 

3 trụ

Sê-ri S105 (F)

Cường độ cao
dạng 3 trụ
Mạnh mẽ và chắc chắn, 
nổi bật

TUYẾT
Chịu lực tuyết rơi

1500
N/㎡

GIÓ
Chịu áp lực gió

42
m/s

Hình dạng lề uốn cong

Thiết kế đơn

1 xe (D)

VDS-5127 H23(SLC)VDS-5127 H23(SLC)

dạng 3 trụdạng 3 trụ
Sê-ri S105Sê-ri S105

TUYẾT
Chịu lực tuyết rơi

900
N/㎡

GIÓ
Chịu áp lực gió

38
m/s

Sê-ri S105 (E)

Hiệu quả về chi phí
dạng 2 trụ
Mẫu mã phong cách

● BẢNG MÀU MÁI LỢP

polycarbonate polycarbonate
chống nhiệt

SI trongAO xanh khói SI trongAO xanh khói

● BẢNG MÀU NHÔM

SLC Bạc sáng UC Xám Urban BKC Đồng tối

Thiết kế đơn

1 xe (A)

VD-5127 H23(UC)VD-5127 H23(UC)

Ghép nối chữ M

2 xe (B)

VD-51・2727M H23(UC)VD-51・2727M H23(UC)

Ghép nối hàng dọc

2 xe (C)

VD-5151・27 H23(UC)VD-5151・27 H23(UC)

Thiết kế đơn

1 xe (A)

VD-5127 H23(UC)VD-5127 H23(UC)

dạng 2 trụdạng 2 trụ
Sê-ri S105Sê-ri S105

Mái lề uốn cong đẹp mắt bảo vệ xe khỏi gió và tuyết.Sê-ri
S105
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Có trường hợp tông màu của sản phẩm và thực tế hơi khác nhau do đặc tính của việc in ấn.

Khung trước

Khung trước
Khung bên

Khung bên

● VỊ TRÍ TRỤ BÊN (KHUNG BÊN > CHIỀU RỘNG MẶT TRƯỚC) ● VỊ TRÍ TRỤ NGOÀI RÌA (KHUNG TRƯỚC > CHIỀU RỘNG MẶT TRƯỚC)

Đầu nối trục treo và khung bên dạng hình tròn. Làm nổi bật 
thiết kế khi quan sát khung bên.

Khung trước và Khung rìa làm nổi bật thiết kế ĐƯỜNG 
PHẲNG, phù hợp và vừa vặn với thiết kế của nhà ở.

2768

54D：5385

245

H2410
3555.5

51L：5104
59L：5872

145

(8 tấm lợp mái)
(8 tấm lợp mái)

Chiều dài Chiều rộng

C
hi

ều
 c

ao

C
hi

ều
 c

ao
 tr

ụ

■Vị trí trụ ngoài rìa (khung trước > chiều rộng mặt trước) Kích cỡ: mm

Rộng

2 xe (B)

KWC-5954 H24(SLC)KWC-5954 H24(SLC)

● CƯỜNG ĐỘ CHỊU LỰC

TUYẾT
Chịu lực tuyết rơi

600
N/㎡

GIÓ
Chịu áp lực gió

38
m/s

● BẢNG MÀU MÁI LỢP

polycarbonate polycarbonate
chống nhiệt

SI trong SI trongAO xanh khói

H2410

54D：5385

3555.5

245

51L：5104
59L：5872

1452768

■Vị trí trụ bên (khung bên > chiều rộng mặt trước)

(8 tấm lợp mái)

Kích cỡ: mm

(8 tấm lợp mái)

Chiều rộng Chiều dài

C
hi

ều
 c

ao

C
hi

ều
 c

ao
 tr

ụ

Khung trước Khung bên

● BẢNG MÀU

SLC Bạc sáng UC Xám Urban

loại nhôm loại gỗ laminate

TPL JCL

TPU JCU

TP Gỗ thông

TP Gỗ thông SLC Bạc sáng

UC Xám 
Urban

JC Cam 
Cherry SLC Bạc sáng

JC Cam 
Cherry

UC Xám 
Urban

Rộng

2 xe (A)

KWC-5154 H24(TPU)KWC-5154 H24(TPU)

Thiết kế chiếu rộng và dầm chìa. 
Có 2 vị trí trụ khác nhau.Sê-ri

S107
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S140・S141

S141S140

Màu đen / Tùy chọn: Ray trượt góc (600 R)Xám trung tính

S140 S140SS141

●Thiết kế & biến thể  Bạn có thể chọn từ 3 loại cột bao gồm cả loại cột chắn trên bề mặt dốc dưới đây.

Loại tiêu chuẩn đơn giản Loại cột chắn cất giấu dây xích thật gọn gàng
khi đóng hoàn toàn

Loại cột chắn trên bề mặt dốc có thể đáp
ứng cho cả trường hợp đường phía trước bị
dốc nghiêng

Khi thu vào Khi thu vào Góc nghiêng tối đa 8°

Chất làm sạch ray trượt.

●Dễ thao tác  Không cần tốn sức tháo cột chắn và dây xích.
Cột chắn trượt trên ray trượt.
Cột chắn trượt trên ray trượt, nên không cần 
tốn sức tháo cọc chắn và dây xích. Ray trượt 
là một thanh phẳng không có bậc thang.

Trang bị thiết bị 
tiêu chuẩn làm 
sạch ray trượt 
bằng cách phun 
cát và sỏi trên bề 
mặt ray trượt ra 
ngoài trong lúc 
đang chạy.

●Có thể cố định và khóa ở bất kỳ vị trí nào.
Cố định ở vị trí ① Khóa vị trí ② bằng đồng xu, v.v...

Cố định

Khóa

1

2

Tùy chọn

Vừa khớp góc 90°

Vừa khớp đường thẳng

●Cổng cột chắn đóng hoàn toàn ⇔ mở hoàn toàn

Đây là loại cổng có cột chắn trượt trên ray trượt.

Màu Thân chính: Nhôm định hình
Dây xích: Thép không gỉ (SUS 304)Vật liệuXám trung tính (UC) Nâu sẫm (BD) Màu đen (KC)

S142・S143・S144

Đây là một phương pháp thi công trên bề mặt 
tường, nên sẽ có hiệu quả khi vị trí lắp đặt bị 
hạn chế.

Cột chắn được nâng lên và hạ xuống một cách 
chậm rãi và an toàn bằng lò xo tích hợp bên 
trong giúp nâng cột chắn bằng một lực nhẹ. 
Ngay cả phụ nữ và người lớn tuổi cũng có thể 
thực hiện thao tác một cách suôn sẻ.

Kiểu di chuyển lên xuống (thiết bị kiểm soát trọng lượng) Kiểu gắn vào tường

Kiểu gắn vào tường

Kiểu di chuyển lên xuống

Kiểu có thể tháo rời

Kiểu cố định

Kiểu di chuyển lên xuống
(Thiết bị kiểm soát trọng lượng)

S142 S143

Cột chắn B BP Cột chắn B

S144 S142 S143Phương
pháp thi công

Kiểu

○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○

○

○ ○

○ ○

○

○

Kiểu di chuyển lên xuống
(Lò xo tích hợp bên trong)

■Bảng cột chắn tương ứng với phương pháp thi công

Kiểu di chuyển lên xuống Kiểu có thể tháo rời Kiểu cố định Kiểu di chuyển lên xuống (lò xo tích hợp bên trong)

Có thể thu thân cột chắn vào 
lòng đất nên sản phẩm đáp ứng 
phù hợp với các tình huống, 
chẳng hạn như khi xe đi vào và 
đi ra, v.v … Về thao tác, bạn chỉ 
cần nâng cột chắn và xoay sang 
phải khoảng 45 °  là có thể cố 
định. Khi thu cột chắn, hãy kéo 
lên một chút và xoay sang trái.

Có thể lắp đặt và tháo rời khi cần 
thiết. Khi tháo rời, hãy dùng nắp 
đóng lỗ đế đáy để tránh vật lạ 
xâm nhập vào.

Cột chắn được cố định trực tiếp 
xuống đất, nên bu lông neo thẳng 
phù hợp cho những nơi cần thanh 
chặn bánh xe 24/24.

Bu lông
neo thẳng

Cố định

Trường hợp không may xe bạn có chạm vào thì cột 
chắn kiểu di chuyển lên xuống sẽ nghiêng theo bất 
kỳ hướng nào lên đến khoảng 30 °   , giúp làm giảm 
thiệt hại cho xe của bạn và hư hỏng cột chắn B.

Cột chắn thay thế

Chúng tôi có trang bị "Cột 
chắn thay thế" để thay đổi 
riêng cho cọc tiêu và vẫn giữ 
nguyên thân vỏ chôn dưới 
lòng đất, trong trường hợp 
chỉ có cột chắn bị hỏng do 
tiếp xúc với xe ô tô, v.v...

●Phương pháp thi công

Cột chắn
thay thế

Đáp ứng cho phạm vi rộng từ trước nhà để xe đến nơi công cộng.

S142 S144S143

Tấm phản xạ
Tấm phản xạ Tấm phản xạ

Bạn có thể sử dụng rộng rãi trên nhiều phương diện, chẳng hạn như thiết kế không gian trong công viên và trung tâm mua sắm,
và hạn chế các phương tiện giao thông đi vào trong khuôn viên, v.v...

Bạn có thể chọn "Mẫu mã" và "Phương pháp thi công" phù hợp với mục đích sử dụng và vị trí thi công.
●Hình dạng
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Thân chính: Nhôm định hình / Tấm panel lợp mái: Tham khảo bên dưới
Tấm panel làm tường và vách ngăn: Tấm lợp Polycarbonate/ Tấm lợp Polycarbonate cách nhiệt/ Tấm ốp nhômMàu

Tấm
panel

Vật liệuBạc sáng (SLC)

Xanh khói (AO)

Tấm lợp Polycarbonate Tấm ốp nhôm

Xanh khói (AO) Màu bạc (SI) Xám trung tính (UC) Nâu sẫm (BD)
Tấm lợp

Polycarbonate cách nhiệt

Xám trung tính (UC) Nâu sẫm (BD)

S155

※Trong hình là loại mở.

Loại mở Loại đóng

●Bạn có thể chọn loại phù hợp với mục đích sử dụng và vị trí lắp đặt.

Bên ngoài hai đầu ra không có cột 
phía trước, vì vậy bạn có thể đưa xe 
đạp vào và lấy ra một cách dễ dàng.

Loại cánh bướm hình chữ Y

●Chúng tôi có sẵn loại cánh bướm hình
   chữ Y kiểu 1 trục đơn.

Chiều sâu: 2000 Chiều sâu: 2200 Mặt trước nhà: 5742

2
kích

thước

Đã thiết lập 2 kích thước cho chiều sâu. Với độ sâu 
rộng, bạn cũng có thể cất xe máy, v.v... thật gọn gàng.

Kích thước mặt trước nhà rộng 5742mm (kích thước khoảng 
cách của cột trung tâm 2800mm), nên dù có cùng số lượng xe 
đạp, thì khoảng cách giữa các xe đạp vẫn rộng hơn so với 
các sản phẩm thông thường, giúp cho việc đỗ xe dễ dàng hơn.

●Kích thước  Đây là kích thước dễ đỗ xe và khó bị ướt mưa. ●Thanh chặn bánh xe

Trang bị thanh chặn bánh xe bằng thép
không gỉ.

Phù hợp với hệ
thống ước tính

Nối liền
mặt trước

nhà
Nối liền kiểu
cánh bướm
hình chữ Y

Cường độ
chống chịu
áp lực gió

Khả năng 
chống

chịu tuyết phủ

Khả năng
chống

chịu tuyết phủ
Tương đương

tốc độ gió 36m/s
Tương đương
khoảng 20cm

Sản phẩm phù hợp với
Luật tiêu chuẩn xây dựng

Tương đương
khoảng 30cm Loại mở, Loại đóng

Loại mở Không bao gồm loại cánh bướm hình chữ Y

● Giá trị của cường độ chống chịu áp lực gió là giá trị tiêu
     chuẩn và không phải là giá trị bảo hành sản phẩm

Tính toán với tỷ trọng 0,3 Tính toán với tỷ trọng 0,3

Xanh khói (AO)Tấm
panel

Tấm lợp Polycarbonate

Khói nâu (BR) Sương mù (SI)
Tấm lợp Polycarbonate cách

nhiệt (tạo độ mờ)

Sương mù (SI)

Màu Thân chính: Nhôm định hình/ Tấm panel lợp mái: Tham khảo bên dưới
Panel làm tường và vách ngăn: Tấm lợp Polycarbonate/ Tấm ốp nhômVật liệuBạc sáng (SLC) Xám trung tính (UC)

S158 Đây là mái che bãi đỗ xe đạp có sân hiên độc lập.

Sản phẩm phù hợp với
Luật tiêu chuẩn xây dựng

Nối liền
mặt trước

nhà

Cường độ
chống chịu
áp lực gió

Tương đương
tốc độ gió 34m/s

●Giá trị của cường độ chống chịu áp lực gió là giá trị tiêu
      chuẩn và không phải là giá trị bảo hành sản phẩm.

Cường độ
chống chịu
tuyết phủ

Tương đương
600N/m2

Độ rộng

60D：1858（2 tấm panel lợp mái）
90D：2767（3 tấm panel lợp mái）
12D：3676（4 tấm panel lợp mái）

88

Độ rộng

15D：4585（5 tấm panel lợp mái）
18D：5494（6 tấm panel lợp mái）

88

H2000
（H2500）

2220
（2720）

C
hi

ều
 c

ao

Độ rộng

60L：1924

110

Kích thước: mm
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S161

PLAN 1

PLAN 2

PLAN 3

Việc có thể lắp đặt làm cổng cho lối vào cũng là sự kết hợp độc đáo chỉ 
có ở loại mái che bằng nhựa. Màu nâu sẫm đem đến các hiệu ứng tương 
phản tốt với khung cảnh bên ngoài và tạo ra một cảm giác sâu lắng.

Màu nâu sẫm/ 2058 (H25)/ Vật liệu khung mái: Loại P
Vật liệu làm trần nhà/ Tấm panel chấn song dọc: Nâu đen/Tùy chọn: Đèn LED âm 
trần Downlight

Nâng cao ấn tượng cho lối vào.

Chọn mái che cao cấp "Atlade" cho mái của sân thượng mở để làm không gian bên 
ngoài cho các nhà hàng và quán bar có nhu cầu chú trọng đến bầu không khí. Cách 
thiết kế hình ảnh quán làm lay động cảm xúc khách hàng sẽ giúp tăng khả năng thu hút 
khách hàng.
Màu nâu sẫm/ 2058 (H25)/ Vật liệu khung mái: Loại E
Vật liệu làm trần nhà: Màu cherry cam / Tấm panel Polycarbonate (Tạo độ mờ): 
Sương mù

Nâng cao hình ảnh trang nhã và tinh tế cho cửa hàng.

Thích hợp cho sân vườn của ngôi nhà chúng ta, giúp mọi người thong thả 
và tận hưởng khoảng thời gian thư giãn dưới bầu trời đầy sao. Mái che cao 
cấp Atlade giả gỗ hài hòa với ngôi nhà, tạo ra không gian thư giãn tuyệt vời.

Xám trung tính/2058 (H30)/ Vật liệu khung mái: Loại P
Vật liệu làm trần nhà/ Tấm panel chấn song dọc: Cherry cam/ Tùy chọn: Đèn LED 
âm trần Downlight

Tận hưởng một chút khoảnh khắc đặc biệt trong sân vườn.

Đề xuất góiKiểu sản phẩm đặt hàng riêng

Khói nâu (BR) Xanh khói (AO) Sương mù (SI) Xanh khói (AO) Sương mù (SI)Tấm
panel Tấm lợp Polycarbonate Tấm lợp Polycarbonate cách

nhiệt (tạo độ mờ)
Tấm lợp Polycarbonate

(Tạo độ mờ)
Tấm lợp Polycarbonate

cách nhiệt
Tấm FRP cách nhiệt
Loại DR (tạo độ mờ)

Sương mù (SI) Vật liệu Thân chính: Nhôm định hình
Tấm panel lợp mái: Tham khảo mục trình bày
bên trái

S160

Khung mái giả gỗ/ TPU (Gỗ thông truyền thống/ Xám trung tính)/ Loại cơ bản/
1960 (2800mm)/ Tấm lợp Polycarbonate (tạo độ mờ): Sương mù/Tùy chọn: Thanh che khe hở

Khung mái chất liệu kim loại/ Màu trắng/ Loại cơ bản/ 3160 (2800mm)/
Tấm lợp Polycarbonate (tạo độ mờ): Sương mù/ Tùy chọn: Đèn LED âm trần Downlight (DC12V・24V)

H：2800

Phù hợp với hệ
thống ước tính Cột dài

Cường độ
chống chịu
áp lực gió

Tương đương
tốc độ gió 42m/s

●Giá trị của cường độ chống chịu áp lực gió là giá trị
      tiêu chuẩn và không phải là giá trị bảo hành sản phẩm.

Khả năng 
chống

chịu tuyết phủ
Tương đương
khoảng 20cm

Tính toán với tỷ trọng 0,3

TPL TPU JCUJCLBạc sáng (SLC)Gỗ thông truyền thống (TP)
Phần giả gỗ Phần vật liệu kim loại

Xám trung tính (UC)Gỗ thông truyền thống (TP)
Phần giả gỗ Phần vật liệu kim loại

Xám trung tính (UC)
Phần giả gỗ Phần vật liệu kim loại

Cherry cam (JC)Bạc sáng (SLC)
Phần giả gỗ Phần vật liệu kim loại

Cherry cam (JC)

Màu Bạc sáng (SLC) Xám trung tính (UC) Màu đen (KC)Nâu sẫm (BD) Màu trắng (WH)

Cơ bản
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●Ray trượt

Chốt rơi sẽ cố định cánh 
cửa một cách chắc chắn.

●Chốt rơi

Bạn có thể chọn từ hai loại 
là thép và thép không gỉ.

Đặt cùng khuôn rãnh giúp thi công 
rãnh ray trượt một cách thuận lợi.

●Kiểu rãnh ray trượt

※Trong hình là loại ray
   trượt bằng thép

Kiểu rãnh ray trượt
Màng xốp Polyethylene Foam

Trang bị mũi giáo sang trọng được kết hợp giữa
thiết kế và khả năng chống trộm cắp, ở phần tùy chọn.

●Trang trí mũi giáo

Tùy chọn

Giá đỡ kim loại chống rơi

Bánh xe
cửa lùa

Bánh xe
cửa lùa

Ray trượt Ray trượt

Sản phẩm có trang bị vật liệu đệm tiêu chuẩn 
cho phần dưới của thanh ngang chặn bánh xe.

Sử dụng giá đỡ kim loại chống rơi, xem xét đến 
tính an toàn trong quá trình di chuyển.

●Bánh xe cửa lùa, giá đỡ kim loại chống rơi
●Tay kéo khóa (khóa tay cầm dạng cần gạt),
    khóa hình trục hai mặt ●Vật liệu đệm

Khóa hình trục: SL-80U9
(Sản phẩm của Công ty MIWA LOCK Co.,LTD.)
Độ dày cửa: 54mm
Khoảng cách từ thân khóa ra cạnh cửa: 38mm

Sử dụng khóa tay cầm dạng 
cần gạt dễ thao tác . Ngoài 
ra, ổ khóa là kiểu hình trục 
hai phía.

Vật liệu đệm

Bạc sáng/ Bộ cửa lùa một bên Xám trung tính/ Bộ cửa lùa hai bên

S201

●Bánh xe có cơ chế khóa

Trạng thái
khóa

Chốt
khóa

Cần gạt

Khi mở và đóng Khóa bánh xe

(Khi thao tác mở và đóng)(Khi bình thường)

〈Khi mở〉 Nắm chặt cần gạt và tay kéo khóa cùng với nhau (lưỡi liềm và khóa bánh xe được mở cùng một lúc) và mở từ từ.

〈Khi đóng〉 Nắm chặt cần gạt và tay kéo khóa cùng với nhau và đóng lại từ từ. Khi trả cần gạt về, khóa bánh xe sẽ khóa lại.

Mở
chốt

M
ở 

kh
óa

Có thể mở
và đóng Có thể mở

và đóng

Tính tiện lợi cao và cổng mở rộng khoảng từ 3 đến 20m tạo nên một không gian rộng rãi thoáng mát.

Màu Vật liệu Nhôm định hìnhBạc sáng (SLC) Xám trung tính (UC) Nâu sẫm (BD)

Phân biệt
trái và phải

Khóa hình
trục Chốt rơi S202

S204

S203

S205
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S202・S203・S204・S205

TPC

50㎜ 35㎜
P＝100㎜

Gỗ thông truyền thống/Nâu sẫm (TPC)/ Bộ cửa lùa một bên

Gỗ thông
truyền thống

(TP)

Phần chấn song dọcPhần thanh ngang

Nâu sẫm
(BD)

●Kích thước
Loại chấn song sắt hộp mảnh S203 hỗ trợ chiều 
cao lên đến H = 2000 có khả năng chống trộm cắp.

●Màu
Chúng tôi có sẵn "Loại giả gỗ" với kết cấu như gỗ 
tự nhiên cho loại chấn song sắt hộp dày S204.

Loại ốp gỗ/ Xám trung tính/ Bộ cửa lùa một bên Loại chấn song sắt hộp mảnh/ Bạc sáng/ Bộ cửa lùa một bên

Loại chấn song sắt hộp dày/ Xám trung tính/ Bộ cửa lùa một bên Loại của che mắt dọc/ Bạc sáng/ Bộ cửa lùa một bên

Cửa lùa lớn với cơ chế khóa tích hợp bên trong
xem xét đến tính an toàn và dễ thao tác.

S206

Loại ốp gỗ/ Nâu sẫm Loại chấn song / Xám trung tính Loại cửa che mắt dọc/ Xám trung tính

Có thể khóa và mở khóa cho cửa đẩy và cánh 
cổng phụ (kiểu hình trục hai phía) với cùng một 
chìa khóa.

●Có thể khóa và mở khóa bằng
cùng một chìa khóa. 
Khóa tay cầm dạng cần gạt Khóa dùng cho thân chính của cửa trượt

Cánh cổng phụ Cửa trượt loại lớn

Xám trung tính/ Cánh cổng phụ cho cổng Raidete N + Mẫu Raidete N1Xám trung tính/ Cánh cổng phụ cho cổng Raidete N + Mẫu Raidete N1

Nâng cấp
hệ thống

Nâng cấp
hệ thống

Nâng cấp
hệ thống

Nâng cấp
hệ thống

Màu Bạc sáng (SLC) Xám trung tính (UC) Nâu sẫm (BD) Vật liệu Nhôm định hình

Loại ốp gỗ Loại chấn song Loại cửa che mắt dọc

Loại cửa che mắt dọc

Khóa
hình trục

Tương đương
tốc độ gió 36m/s

Cường độ
chống chịu
áp lực gió

Tương đương
tốc độ gió 41m/s

Cường độ
chống chịu
áp lực gió
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●Có thể nâng cấp hệ thống bằng cổng sọc. ●Có thể khóa và mở khóa bằng cùng một chìa khóa.

Loại ốp gỗ/ Nâu sẫm

Khóa dùng cho thân chính của cửa trượt

Cánh cổng phụ Cửa trượt loại lớn

Có thể khóa và mở khóa cho cửa trượt và cánh cổng phụ (kiểu 
hình trục hai phía) với cùng một chìa khóa.Nâng cấp

hệ thống

Sản phẩm có trang bị vật liệu đệm tiêu 
chuẩn cho phần dưới của thanh ngang 
chặn bánh xe.

●Vật liệu đệm ●Chặn chống trượt

Chốt rơi sẽ cố định cánh cửa một cách 
chắc chắn.

●Chốt rơi

Phần sauPhần trước

Phần chặn chống trượt có trang bị vật liệu đệm giúp giảm sốc khi mở và 
đóng.

Chất liệu đệmChất liệu đệm

●Chức năng, sự an toàn và khả năng chống trộm cắp.
Ngoài ra còn xem xét đến các chức năng, sự an toàn và khả năng chống trộm cắp.

●Khóa hình trục hai phía ●Ray trượt
●Thanh dẫn hướng
    cho mỗi cửa

Trang bị khóa tay cầm loại cần 
gạt rất dễ thao tác. Ngoài ra, ổ 
khóa là kiểu hình trục hai phía.

Khóa hình trục: SL-80U9 (Sản phẩm của Công ty MIWA LOCK Co.,LTD.)
Độ dày cửa: 56mm
Khoảng cách từ thân khóa ra cạnh cửa: 38mm

Thiết kế hình dạng đường ray giúp dễ dàng 
quét bụi.

Giá đỡ kim loại chống rơiGiá đỡ kim loại chống rơi

Ray trượtRay trượt

Đường ray bằng thép

Đường ray bằng
thép không gỉ

Trang bị thanh dẫn hướng cho 
mỗi cửa để đưa cánh cửa vào 
trụ cổng một cách trơn tru.

Trụ cổng
Cửa

Thanh dẫn hướng
cho mỗi cửa

●Dễ thao tác
Sử dụng tay kéo giúp nâng cao độ dễ thao tác. Có thể thao tác tương tự cho cả hai thao tác mở và đóng.

Đóng

Mở

Cần gạtCần gạt

Cần gạtCần gạt

Khi nắm cần gạt của tay kéo, khóa bánh 
xe sẽ được mở và khi đó có thể mở 
hoặc đóng cửa.

Khi thả cần gạt của tay cầm ra, khóa 
bánh xe sẽ được khóa lại.

Khi mở và đóng Khóa bánh xe
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S207

Loại chấn song/ Bạc sáng/ Bộ cửa lùa một bênLoại ốp gỗ (P=56)/ Nâu sẫm/ Bộ cửa lùa một bên

Kiểu 2 Kiểu 3

Đây là cửa trượt đôi loại lớn cuốn hút với không gian lưu trữ nhỏ gọn giúp tiết kiệm diện tích.

●Kích thước

●Lưu trữ nhỏ gọn giúp tiết
    kiệm diện tích.

Sản phẩm được áp dụng phương 
pháp mở và đóng trong đó các 
con lăn trượt trong đường ray 
được thiết lập ở thanh trên và 
thanh dưới.

Mở hoàn toàn (Hình dạng bên trong)

Khi đóng hoàn toàn Khi mở hoàn toàn Lưu trữ nhỏ gọn

Thanh trênThanh trên

Thanh dướiThanh dưới

Loại ốp gỗ (P=100)/ Xám trung tính/ Bộ cửa lùa một bên

Kiểu 1

●Phương pháp mở
    và đóng

Loại chấn song kiểu 3 hỗ trợ chiều 
cao lên đến H = 2000 có khả năng 
chống trộm cắp.
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Loại ốp gỗ/ Nâu sẫm Loại chấn song / Xám trung tính

Màu Bạc sáng (SLC) Xám trung tính (UC) Nâu sẫm (BD) Vật liệu Nhôm định hình

Loại ốp gỗ Loại chấn song
Khóa

hình trục
Cường độ
chống chịu
áp lực gió

Tương đương
tốc độ gió 36m/s

Nâng cấp
hệ thống

Nâng cấp
hệ thống

●Có thể khóa và mở khóa bằng cùng một chìa khóa.

Cánh cổng phụ Cửa trượt loại lớn

Khóa dùng cho thân chính của cửa trượt

Có thể khóa và mở khóa cho cửa trượt và cánh cổng phụ (kiểu 
hình trục hai phía) với cùng một chìa khóa.

●Có thể nâng cấp hệ thống 
với cánh cổng phụ cho cổng 
S207.

Loại ốp gỗ/ Nâu sẫm

Nâng cấp
hệ thống

S208

Phần sauPhần trước

Sản phẩm được trang bị miếng đệm 
xe đẩy ở phần tùy chọn.

●Miếng đệm cho xe đẩy
●Chặn chống trượt

Chốt rơi sẽ cố định cánh 
cửa một cách chắc chắn.

●Chốt rơi

Phần chặn chống trượt có trang bị vật liệu đệm giúp giảm sốc 
khi mở và đóng.

Tùy chọn●Hàng rào bảo vệ

Sản phẩm có trang bị 
hàng rào bảo vệ

●Khóa hình trục hai phía ●Ray trượt

Trang bị khóa tay cầm loại cần 
gạt rất dễ thao tác. Ngoài ra, ổ 
khóa là kiểu hình trục hai phía.

Khóa hình trục: SL-80U9
(Sản phẩm của Công ty MIWA LOCK Co.,LTD.)
Độ dày cửa: 56mm
Khoảng cách từ thân khóa ra cạnh cửa: 38mm

Thiết kế hình dạng đường ray giúp dễ 
dàng quét bụi.

Ngoài ra còn xem xét đến các chức năng, sự an toàn và khả năng chống trộm cắp.

Đường ray
bằng thép

Đường ray bằng
thép không gỉ

Ray trượtRay trượt

Giá đỡ kim loại chống rơiGiá đỡ kim loại chống rơi

Trụ cổng

Thanh dẫn hướng
cho mỗi cửa

Cửa

●Thanh dẫn hướng cho mỗi cửa

Trang bị thanh dẫn hướng cho 
mỗi cửa để đưa cánh cửa 
vào trụ cổng một cách trơn tru

●Chức năng, sự an toàn và khả năng chống trộm cắp S209

S210

Kiểu 1/ Nâu sẫm Kiểu 3/ Nâu sẫmKiểu 2/ Xám trung tính

Màu Vật liệu Nhôm định hình・Nhôm đúcXám trung tính (UC) Nâu sẫm (BD)

Khóa
hình trục

Cường độ
chống chịu
áp lực gió

Tương đương
tốc độ gió 36m/s

Nâng cấp
hệ thống

Nâng cấp
hệ thống

Nâng cấp
hệ thống

Có thể tạo ra một thiết kế độc đáo bằng cách
thay đổi sự kết hợ p của các bảng.

Ví dụ về kết hợp

Nâu sẫm/ Bộ cửa lùa hai bên

Nâu sẫm/ Bộ cửa lùa một bên

Xám trung tính/ Bộ cửa lùa hai bên

Xám trung tính/ Bộ cửa lùa một bên

Kiểu 1

Kiểu 2 Kiểu 3

Kiểu 4

●Đáp ứng đơn hàng đặc biệt

Bảng điều khiển đúc với kiểu dáng tuyệt vời tạo nên vẻ ngoài thanh lịch - hài hòa với thiết kế của Phương Tây.

Phân biệt
trái và phải

Khóa
hình trục Chốt rơi

Màu Vật liệu Nhôm định hình・Nhôm đúcXám trung tính (UC) Nâu sẫm (BD)
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S211

色

●Khung BOX của trục
    xoay bản lề

Sản phẩm có trang bị khung BOX 
của trục xoay bản lề để ngăn tuyết 
rơi vào, ở phần tùy chọn.

Khung BOX của
trục xoay bản lề

Tùy chọn

Sản phẩm có trang bị thanh che khe hở 
giữa thân chính cửa trượt với tường.

● Thanh che khe hở
Thanh che khe hở

Ngăn bụi và vật lạ xâm nhập vào 
phần trục xoay bản lề.

●Vỏ trục xoay bản lề

(Hình dạng bên trong)

Vỏ trục xoay
bản lề●Thanh dẫn hướng

    bánh xe cửa lùa
   (loại cửa lùa hai bên )
Thanh dẫn hướng bánh xe 
cửa lùa sẽ loại bỏ độ lệch 
của cửa khi khóa chốt cửa và 
cố định chắc chắn cho cửa.

Thanh dẫn hướng
bánh xe cửa lùa

Thanh dẫn hướng bánh xe cửa lùa sẽ cố 
định chắc chắn cho cửa khi khóa chốt cửa.

●Trụ cổng chặn cửa và thanh
    dẫn hướng bánh xe cửa lùa
    (loại cửa lùa một bên)

(Khi đóng hoàn toàn)

Trụ cổng chặn cửa

Bánh xe cửa lùa

Thanh dẫn hướng
bánh xe cửa lùaKhóa hình trục: SL-80U9 (Sản phẩm 

của Công ty MIWA LOCK Co.,LTD.)
Độ dày cửa: 54mm
Khoảng cách từ thân khóa ra cạnh 
cửa: 38mm

Trang bị khóa tay cầm 
loại cần gạt rất dễ thao 
tác. Ngoài ra, ổ khóa 
kiểu hình trục hai phía.

●Tay kéo khóa (khóa tay cầm dạng cần gạt)
●Khóa hình trục hai phía

Có thể khóa và mở khóa cho
cổng phụ với cùng một chìa khóa.

Phần nhô ra của 
thân chính cửa 
trượt khớp với lỗ 
ở phía trụ cổng, 
và cánh cổng sẽ 
đ ư ợ c  c ố  đ ị n h  
chắc chắn.

●Khớp với trụ cổng

●Chốt rơi
C h ố t  r ơ i  s ẽ  c ố  
đ ị n h  c á n h  c ử a  
mộ t  cách  chắc  
chắn.

●Bộ phận con lăn
C ó  t h ể  m ở  v à  
đóng cửa t rơn 
t ru  bở i  các  bộ 
phận con lăn trên 
và dưới được lắp 
đặt bên trong bộ 
phận bản lề trục 
xoay.

●Trong quá trình mở 
và đóng, bánh xe cửa 
lùa sẽ không chạm đất.

Bạc sáng/ Bộ cửa lùa một bên

Đây là cửa trượt lớn loại không có đường ray, thích hợp để lắp đặt ở những nơi có tuyết phủ mà không cần phải thi công sàn đất.

Vật liệu

Thân chính

Thân chính: Nhôm định hình
Trụ của thanh dẫn hướng: Thép

Trụ của thanh
dẫn hướng

Màu Bạc sáng (SLC) Xám trung tính (UC) Nâu sẫm (BD)

Màu đen (KC)

Hai phía
giống nhau

Khóa
hình trục Chốt rơi

Sản phẩm có trang bị thanh che khe 
hở giữa thân chính cửa trượt với 
tường.

Thanh che khe hở

Phần nhô ra của thân chính cửa 
trượt khớp với lỗ ở phía trụ cổng, và 
cửa sẽ được cố định chắc chắn.

●Khớp với trụ cổng

Tùy chọn ●Thanh che
    khe hở●Chốt rơi và con lăn di chuyển

Chốt rơi sẽ cố định cửa một cách chắc chắn. Sử 
dụng con lăn di chuyển theo dạng xoay vòng ở đầu 
cửa, đã xem xét đến tính dễ thao tác.

Con lăn di chuyển

●Khóa hình trục hai phía
Kiểu hình trục
hai phía

Chốt rơi

Con lăn di chuyển

Khóa hình trục: FGU9
(Sản phẩm của Công ty MIWA LOCK Co.,LTD.)
Độ dày cửa: 54mm
Khoảng cách từ thân khóa ra cạnh cửa: 51mm

Hãy đảm bảo phạm vi hoạt động cho con lăn di 
chuyển theo chiều ngang. Nếu có độ dốc thoát 
nước trong lúc di chuyển thì sẽ khó thao tác.

Có thể khóa và mở khóa cho cổng phụ với cùng một chìa khóa.

●Phương thức ray trượt dẫn hướng

Ray trượt dẫn hướng

Con lăn phần trên

Con lăn dẫn hướng

Trụ cổng trục xoay bản lề

Con lăn phần dưới

Ray trượt dẫn hướngCon lăn dẫn hướng

Con lăn di chuyển Con lăn phần dưới

C o n  l ă n  d ẫ n  
h ư ớ n g  c h ạ y  
trong ray trượt 
dẫn hướng

S212

S213

色

Vật liệu

Thân chính

Thân chính: Nhôm định hình
Trụ cổng trục xoay bản lề・Trụ của thanh dẫn hướng: Thép

Trụ cổng trục
xoay bản lề
Trụ của thanh 
dẫn hướng

Màu Bạc sáng (SLC) Xám trung tính (UC) Nâu sẫm (BD)

Màu đen (KC)

Hoạt động mở và đóng cũng thực hiện trơn tru bởi con lăn lớn ở đầu cửa. Cửa trượt loại lớn không đường ray với giá phải chăng cực kỳ hấp dẫn.

Hai phía
giống nhau

Khóa
hình trục Chốt rơi

Bạc sáng/ Bộ cửa lùa một bên

Xám trung tính

Màu Vật liệu Nhôm định hìnhBạc sáng (SLC) Xám trung tính (UC) Nâu sẫm (BD)

Hai phía
giống nhau

Khóa
hình trục

Cường độ
chống chịu
áp lực gió

Tương đương
tốc độ gió 36m/s

Nâng cấp
hệ thống
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TPC

S215・S216・S217・S218・S219

S219H

S215 S216

S217 S218

Bạc sáng Nâu sẫm

Xám trung tính

Bạc sáng Xám trung tính

Nâu sẫm TPC (Gỗ thông truyền thống, Nâu sẫm)

Màu Vật liệu Nhôm định hìnhBạc sáng (SLC) Xám trung tính (UC) Nâu sẫm (BD) Gỗ thông truyền thống (TP) Nâu sẫm (BD)
Phần giả gỗ Phần vật liệu kim loại

Loại chấn songPhân biệt
trái và phải

Khóa
hình trục

Then
cài cửa Chốt rơi

Cường độ
chống chịu
áp lực gió

Tương đương
tốc độ gió 36m/s

Bản lề
phòng tránh
cửa tuột ra

S214

S214H

S214

25㎜
20㎜

25㎜
20㎜

35㎜
25㎜

P＝125㎜ P＝62.5㎜

P＝100㎜

S215 S216

S217

25㎜

20㎜

S219
P＝100㎜

25㎜

20㎜

25㎜
20㎜
P＝100㎜S214

50㎜ 35㎜
P＝100㎜

S218

Cung cấp đa dạng nhiều kiểu chấn song có khoảng cách giữa các thanh đứng khác nhau.

●Thiết kế loại cao, hỗ trợ chiều
    cao tối đa 3 mét.

●Thiết lập cửa loại có cổng mở lớn, cho phép lựa chọn mặt trước nhà
phù hợp với vị trí lắp đặt.

Có thể hỗ trợ chiều cao
lên đến “H=2500.3000mm”.

Với thiết lập “W=2000.3000.4000mm”, đảm bảo độ rộng
cổng mở hiệu quả cho cửa đôi, tối đa có thể lên đến 8000mm.

■Kích thước mặt trước nhà hiệu quả (Freline N)

※Trong hình là kiểu có bánh xe

Bộ mở một bên Bộ mở hai bên

2000mm 4000mm
3000mm・4000mm 6000mm・8000mm

Kiểu không bánh xe

Kiểu có bánh xe

Chúng tôi có sẵn 2 loại gồm hàng rào gập đầu ra 
ngoài và hàng rào gập đầu vào trong.

●Bạn có thể chọn từ nhiều loại hình dạng chấn song và các nhóm phối hợp.

Bạc sáng Bạc sáng

Xám trung tính

Màu Vật liệu Nhôm định hìnhBạc sáng (SLC) Xám trung tính (UC) Nâu sẫm (BD)

Loại chấn songPhân biệt
trái và phải

Khóa
hình trục

Then
cài cửa Chốt rơi

Cường độ
chống chịu
áp lực gió

Tương đương
tốc độ gió 36m/s

Bản lề
phòng tránh
cửa tuột ra
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S220・S221

S222・S223

S220 S221

S220 S221

S222

S223

Xám trung tính Bạc sáng

Bạc sáng Nâu sẫm

Màu Vật liệu Nhôm định hìnhBạc sáng (SLC) Xám trung tính (UC) Nâu sẫm (BD)

Phân biệt
trái và phải

Then
cài cửa Chốt rơi

Cường độ
chống chịu
áp lực gió

Tương đương
tốc độ gió 36m/s

Bản lề
phòng tránh
cửa tuột ra

Bạc sáng Xám trung tính

Xám trung tính Nâu sẫm

Màu Vật liệu Nhôm định hìnhBạc sáng (SLC) Xám trung tính (UC) Nâu sẫm (BD)

Sử dụng
cả bên trái

và phải
Khóa

hình trục
Then

cài cửa Chốt rơi
Cường độ
chống chịu
áp lực gió

Tương đương
tốc độ gió 36m/s

Bản lề
phòng tránh
cửa tuột ra

Màu Vật liệu Nhôm định hìnhBạc sáng (SLC) Xám trung tính (UC) Nâu sẫm (BD)

Phân biệt
trái và phải

Khóa
hình trục

Then
cài cửa Chốt rơi

Cường độ
chống chịu
áp lực gió

Tương đương
tốc độ gió 41m/s

Bản lề
phòng tránh
cửa tuột ra

S224

●Then cài cửa ●Chốt rơi
Then cài cửa

Chốt rơi sẽ cố định cánh cửa 
một cách chắc chắn.

Cũng có thể sử dụng khóa móc bán trên 
thị trường.

Che khe hở giữa cánh cửa và trụ 
cổng để nâng cao tính thẩm mỹ.

●Thanh che khe hở

Tùy chọn

Khoảng cách dừng
(khoảng từ 80° trở lên)

Khoảng cách đóng tự động
(từ 0° đến khoảng 80°)

Bảng tay co thủy lực tương ứng

1500
1800
2000

Đơn
Đôi (st)
Đôi (st)

1100H W

Đơn: Chỉ có ở phần dưới của tay co thủy lực
Đôi (st): Phần trên và dưới của tay co thủy lực
(tăng cường trụ cổng st)

Bên phía khuôn viên
Khoảng cách
đóng tự động
(từ 0° đến khoảng 80°)

Khoảng cách dừng
(khoảng từ 80° trở lên)

Bên phía
đường

Trụ cổngThân chính
cửa trượt

Chúng tôi có sẵn kiểu khóa hình trục được 
trang bị chức năng tay co thủy lực tự động 
tiện lợi, dùng để đóng cửa đã mở theo hình 
thức tự động, dưới dạng tùy chọn.
Khi chiều cao cửa là H: từ 1800 trở lên hoặc 
W: 1500, thì tay co thủy lực sẽ được gắn ở 2 
vị trí trên và dưới.

Hình dạng
bên trong
(phần trên)

Hình dạng
bên trong
(phần dưới)

●Chức năng đóng cửa tự động
Tùy chọn

●Chốt rơi

Tay cầm để
thao tác
Tay cầm để
thao tác

Kèm theo chức năng khóa để không 
thể nâng chốt rơi từ bên ngoài.

●Khóa tay cầm dạng cần gạt

Ổ khóa   Chọn khóa hình trục dễ sử dụng và then cài cửa.

Khóa hình trục (Hai phía)

Có trang bị khóa tay cầm dạng cần 
gạt dễ thao tác theo tiêu chuẩn.

●Khóa hình trục LA32U9
    (Sản phẩm của Công ty MIWA LOCK Co.,LTD.)

50mm
51mm

Độ dày cửa
Khoảng cách từ thân khóa ra cạnh cửa

Xám trung tính

Bạc sáng

Nâu sẫm
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Màu Vật liệu Nhôm định hìnhXám trung tính (UC) Nâu sẫm (BD)

Phân biệt
trái và phải

Then
cài cửa Chốt rơi

Bản lề
phòng tránh
cửa tuột ra

S225

Loại giả gỗ/ Xám trung tính

●Chốt rơi
Chốt rơi  sẽ cố 
định cánh cửa 
một cách chắc 
chắn.

●Then cài cửa
Cũng có thể sử 
dụng khóa móc 
b á n  t r ê n  t h ị  
trường.

●Thiết bị căng tải
Có thể thực hiện 
các điều chỉnh 
n h ỏ  c ủ a  c ử a  
bằng thiết bị căng 
tải.

Loại chấn song/ Nâu sẫm

S300・S301

Việc chọn dùng bánh xe trượt thẳng cố định sẽ mang lại sự ổn định và sử 
dụng bánh xe xoay ở đầu mỗi cửa cơ bản để đảm bảo tính dễ thao tác.

2 Loại bánh xe (loại trượt thẳng cố định)

Bánh xe xoay
(chỉ ở vị trí đầu cửa cơ bản)

Bánh xe xoay
(chỉ ở vị trí đầu cửa cơ bản)

Bánh xe trượt thẳng cố địnhBánh xe trượt thẳng cố định

Không cần thiết đóng ray trượt và cũng đã xem 
xét đến tính ổn định.

Sản phẩm đã được xem xét đến tính thao tác thông 
qua việc sử dụng bánh xe xoay

Không cần đóng ray trượt và có thể thi 
công trong thời gian ngắn.

3 Loại bánh xe (loại gom xoay)

Bạn có thể chọn ray trượt từ 2 loại gồm loại làm bằng thép 
và loại làm bằng thép không gỉ.

Vì ray trượt không nhô ra, nên người và xe có
thể lưu thông một cách thuận lợi.

Hình mặt cắt ngang

1 Loại ray trượt phẳng

Giá  đỡ  k im  l oạ i  
chống rơi lắp đặt 
trên các bánh xe sẽ 
ngăn thân chính rơi 
xuống toàn bộ ray 
trượt.Giá đỡ kim loại

chống rơi
Giá đỡ kim loại
chống rơi

Ray trượtRay trượt

Đường ray bằng thép

Cơ chế chống rơi toàn bộ

Đường ray bằng thép không gỉ

●Loại    Bạn có thể chọn phương pháp di chuyển phù hợp với vị trí lắp đặt.

350mmToàn bộ kích thước

Chiều rộng cổng mở

Toàn bộ chiều rộng

●Bằng cách thiết lập kích thước nhỏ, bạn có thể chọn kích
   thước cửa tối ưu cho chiều rộng cổng mở ở nhiều nơi khác nhau.

●Dù kích thước H có thay đổi thì khoảng cách giữa các chấn
   song vẫn thống nhất là 350mm.

Từ tối thiểu 4 nhịp đến tối đa 48 nhịp

Chiều rộng toàn bộ tối thiểu1657mm
Chiều rộng toàn bộ tối đa17189mm

350mm

Chiều rộng toàn bộ tối thiểu3145mm
Chiều rộng toàn bộ tối đa34209mm

350mm

Từ tối thiểu 8 nhịp đến tối đa 96 nhịp

●Cửa đơn ●Cửa đôi

●Kích thước    Bạn có thể chọn phương pháp di chuyển phù hợp với vị trí lắp đặt.

Tối đa 45 kích thước chiều rộng Tối đa 45 kích thước chiều rộng

Bằng cách tăng đáng kể kích thước và thiết lập kích thước cửa cắt nhỏ 
350mm, sản phẩm có thể đáp ứng ở nhiều nơi lắp đặt khác nhau.

Mở hoàn toàn
(Hình dạng bên trong)

Hỗ trợ linh hoạt ở những nơi công cộng với nhiều loại phong phú và thu dọn nhỏ gọn.

※Trong hình là loại S300/ Loại ray trượt Fret
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S301

S301

Nâu sẫm

Bạc sáng

Xám trung tính/ Loại ray trượt phẳng

Màu nâu sẫm/ Loại ray trượt

TW Vật liệu Nhôm định hìnhMàu Loại AN và X Loại UN và EN Nâu sẫm (BD)Bạc sáng (SLC) Xám trung tính (UC) Bạc sáng (SLC) Xám trung tính (UC)Xám trung tính (UC)Màu đen (KC)

S300

S300

S300・S301

Xám trung tính/ Loại ray trượt phẳng

TW (màu đen và xám trung tính)/ Loại ray trượt

Bạc sáng

TW (màu đen và xám trung tính)
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TPL JCUTPU TPC

Màu Bạc sáng (SLC) Xám trung tính (UC) Nâu sẫm (BD) Gỗ thông truyền
thống (TP) Cherry cam (JC)

■Khung và cửa: Loại vật liệu kim loại ■Khung và cửa: Kiểu giả gỗ

Gỗ thông truyền
thống (TP)

Gỗ thông truyền
thống (TP)

Gỗ thông truyền
thống (TP)

Phần giả gỗ Phần vật liệu kim loại

Bạc sáng (SLC) Cherry cam (JC)

Phần giả gỗ Phần vật liệu kim loại

Xám trung tính (UC)

Phần giả gỗ Phần vật liệu kim loại

Xám trung tính (UC)

Phần giả gỗ Phần vật liệu kim loại

Nâu sẫm (BD)

■Khung: Cửa theo kiểu giả gỗ: Loại vật liệu kim loại

S226

Khung: Loại vật liệu kim loại (màu UC) /
Cửa: Loại vật liệu kim loại (màu UC)

Khung: Kiểu giả gỗ (màu TP) /
Cửa: Kiểu giả gỗ (màu TP)

Khung: Kiểu giả gỗ (màu TP) /
Cửa: Loại vật liệu kim loại (màu SLC)

●Có thể phối hợp bằng màu vật liệu kim loại và màu giả gỗ cho khung và cửa.

※Trong hình là loại S227

●Điểm nổi bật    Đây là loại mở đôi có thể mở và đóng từ hai bên.

Kiểm tra
bằng video

Cổng trước nhà để xe loại mở đôi giúp tiết kiệm không gian lắp đặt.
Sản phẩm với đầy đủ các màu sắc phù hợp với gói ngoại cảnh đa dạng.

TPL JCUTPU TPC

Màu Khung và cửa:
Loại vật liệu kim loại

Khung:
Kiểu giả gỗ
Cửa:Loại vật
liệu kim loại

Vật liệu Nhôm định hìnhBạc sáng (SLC) Xám trung tính (UC) Nâu sẫm (BD) Khung và cửa:
Kiểu giả gỗ

Phần giả gỗ Phần vật liệu kim loại

Bạc sáng (SLC) Cherry cam (JC)
Phần giả gỗ Phần vật liệu kim loại

Xám trung tính (UC)
Phần giả gỗ Phần vật liệu kim loại

Xám trung tính (UC)
Phần giả gỗ Phần vật liệu kim loại

Nâu sẫm (BD)

Gỗ thông truyền
thống (TP)

Gỗ thông truyền
thống (TP)

Gỗ thông truyền
thống (TP)

Gỗ thông truyền
thống (TP)

Cherry cam (JC)

Loại thủ công
Tăng cường phòng

chống tội phạm

Khóa
hình trục

Cường độ
chống chịu
áp lực gió

Tương đương
tốc độ gió 34m/s

S226

S226・S227

JCU (Cherry cam, Xám trung tính)Nâu sẫm

Cherry camTPL (Gỗ thông truyền thống, Bạc sáng)

Bạc sángTPC (Gỗ thông truyền thống, Nâu sẫm)
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S227

Gỗ thông truyền thống

Xám trung tính

●Phương pháp mở và đóng    Cửa dùng loại gấp xếp.

※Khi cửa được gấp xếp, cánh cửa sẽ nhô ra khỏi khung 125,6mm cho cả trong và ngoài.

Loại tiêu chuẩn Loại rộng

●Kích thước    Bạn có thể chọn theo số lượng xe và điều kiện khuôn viên.

Chiều rộng cổng mở cho phép

Ch
iều

 ca
o c

ổng
 mở

 ch
o p

hép

Chiều rộng cổng mở cho phép

Loại tiêu chuẩn

2578 2903
2230

Đơn vị: mm

Chiều rộng cổng
mở cho phép Thủ công

Chiều cao cổng mở cho phép

35 39Chiều rộng khung

Chiều rộng cổng mở cho phép

Ch
iều

 ca
o c

ổng
 mở

 ch
o p

hép

Chiều rộng cổng mở cho phép

Loại rộng

4528 4853
57 61

2230

Đơn vị: mm

Chiều rộng cổng
mở cho phép

Chiều rộng khung

Thủ công

Chiều cao cổng mở cho phép

TPC HGK

S228・S229・S230・S231

S229

S228

S231

S230

TPC (Gỗ thông truyền thống, Nâu sẫm)

Màu đenXám trung tính

Xám trung tínhMàu đen

TPC (Gỗ thông truyền thống, Nâu sẫm)

Màu Kiểu giả gỗ

Vật liệu Nhôm định hình

Xám trung tính (UC) Nâu sẫm (BD) Màu đen (KC)
Phần khung Phần cửa

Nâu sẫm (BD) Nâu đen (HG)
Phần khung Phần cửa

Màu đen (KC)Loại vật liệu
kim loại

Tăng cường phòng
chống tội phạm

Khóa
hình trục

Xe nóc
cao

Cường độ
chống chịu
áp lực gió

Tương đương
tốc độ gió 34m/s

Gỗ thông truyền
thống (TP)
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TPC HGK

S232・S233

S233

S232

Xám trung tính

Nâu sẫmHGK (Nâu đen, Đen)

Vật liệu Nhôm định hình

Màu Xám trung tính (UC) Nâu sẫm (BD) Màu đen (KC)
Phần khung Phần cửa

Nâu sẫm (BD) Nâu đen (HG)
Phần khung Phần cửa

Màu đen (KC)Kiểu giả gỗ
Loại vật liệu

kim loại

Tăng cường phòng
chống tội phạm

Khóa
hình trục

Xe nóc
cao

Cường độ
chống chịu
áp lực gió

Tương đương
tốc độ gió 34m/s

Gỗ thông truyền
thống (TP)

Chiều rộng cổng mở cho phépChiều rộng cổng mở cho phép

Chiề
u ca

o cổ
ng m

ở c
ho p

hép

Chiề
u ca

o cổ
ng m

ở c
ho p

hép

2565 3039
2180

35194780 5140
2180

Đơn vị: mm Đơn vị: mm

Saidore R

●Đỗ xe 1 chiếc <cửa đơn>

Saidore R Wide

●Đỗ xe 2 chiếc <cửa đôi>

●Kích thước    Bạn có thể chọn theo số lượng xe và điều kiện khuôn viên.

Chiều rộng cổng
mở cho phép
Chiều cao cổng
mở cho phép

Chiều rộng cổng
mở cho phép
Chiều cao cổng
mở cho phép

Kiểm tra
bằng video

Cửa là loại cửa gấp, có chiều rộng kéo nhỏ, nên không cần phải lo lắng về vị trí lắp đặt. Ngoài ra, người sử dụng cũng có thể thao tác đóng mở cửa một cách trơn tru, nhẹ nhàng, không gây ồn ào.

●Tiết kiệm không gian
    [Cửa gấp kiểu trượt treo] tiết kiệm không gian và thiết kế giảm âm

Đây là loại đóng vào 
sẽ giúp làm giảm sự 
chênh lệch độ cao của 
mặt sàn. Sử dụng ray 
trượt có vật liệu thép 
không gỉ, độ bền cao.

●Tay nắm kéo và Khóa
Sản phẩm có trang bị tay nắm 
kéo loại thanh khóa tay cầm cần 
gạt dễ dàng xử lý, và khóa hình 
trục theo tiêu chuẩn.

Tiêu chuẩn là kiểu chốt khóa đặt ở phía trong, 
nhưng chúng tôi có thể cung cấp kiểu hình 
trục hai phía ở phần đặt hàng đặc biệt.Phía ngoài Phía trong

●Khả năng chống trộm cắp
   [Khóa hình trục] được sử dụng và có hiệu quả trong việc chống trộm xe.

●Độ bền
   Sử dụng [Đường ray bằng thép không gỉ].

※Trong hình là loại S230

●Thiết kế    Có sẵn 3 loại thiết kế cửa.

S230・S231S228・S229 S232・S233

Thiết kế mang lại cảm giác thoải mái và màu sắc giúp nâng cấp cho mặt trước của nhà để xe.
Chúng tôi đề xuất gói ngoại thất trải rộng phối hợp với các sản phẩm xung quanh cổng.
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TPL JCL TPU JCU TPC

S240 Bạc sáng (SLC) Xám trung tính (UC) Nâu sẫm (BD) Màu đen (KC) Màu trắng (WH)Màu Vật liệu Nhôm định hình

S241
Phần giả gỗ Phần vật liệu kim loại Phần giả gỗ Phần vật liệu kim loại Phần giả gỗ Phần vật liệu kim loại

Cherry cam
(JC)

Phần giả gỗ Phần vật liệu kim loại

Xám trung tính
(UC)

Gỗ thông truyền
thống (TP)

Phần giả gỗ Phần vật liệu kim loại

Nâu sẫm
(BD)

Gỗ thông truyền
thống (TP)

Gỗ thông truyền
thống (TP)

Bạc sáng
(SLC)

Bạc sáng
(SLC)

Xám trung tính
(UC)

Cherry cam
(JC)

S240・S241

S240

S241

Bạc sáng

Xám trung tính

TPL (Gỗ thông truyền thống, Bạc sáng) TPU (Gỗ thông truyền thống, Xám trung tính)

TPC (Gỗ thông truyền thống, Nâu sẫm) JCU (Cherry cam, Xám trung tính)

Nâu sẫm

Màu đen

Màu trắng

Loại thủ công

Khóa
hình trục Cửa bản lề

Cường độ
chống chịu
áp lực gió

Tương đương
tốc độ gió 34m/s

Hai phía
giống nhau

TPL JCL TPU JCU TPC

S242 Bạc sáng (SLC) Xám trung tính (UC) Nâu sẫm (BD) Màu đen (KC) Màu trắng (WH)Màu Vật liệu Nhôm định hình

S243
Gỗ thông truyền

thống (TP)

Phần giả gỗ Phần vật liệu kim loại

Bạc sáng
(SLC)

Cherry cam
(JC)

Phần giả gỗ Phần vật liệu kim loại

Bạc sáng
(SLC)

Gỗ thông truyền
thống (TP)

Phần giả gỗ Phần vật liệu kim loại

Xám trung tính
(UC)

Cherry cam
(JC)

Phần giả gỗ Phần vật liệu kim loại

Xám trung tính
(UC)

Gỗ thông truyền
thống (TP)

Phần giả gỗ Phần vật liệu kim loại

Nâu sẫm
(BD)

S242・S243

S242

S243

Bạc sáng

Xám trung tính

Nâu sẫm

Màu đen

Màu trắng

TPL (Gỗ thông truyền thống, Bạc sáng) TPU (Gỗ thông truyền thống, Xám trung tính)

TPC (Gỗ thông truyền thống, Nâu sẫm) JCL (Cherry cam, Bạc sáng)

Loại thủ công

Khóa
hình trục

Loại điện động

AC100V

Loại điện động

Điều khiển
từ xa Cửa bản lề

Cường độ
chống chịu
áp lực gió

Tương đương
tốc độ gió 34m/s

Hai phía
giống nhau
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TPL JCL TPU JCU TPCS245
Gỗ thông truyền

thống (TP)

Phần giả gỗ Phần vật liệu kim loại

Bạc sáng
(SLC)

Cherry cam
(JC)

Phần giả gỗ Phần vật liệu kim loại

Bạc sáng
(SLC)

Gỗ thông truyền
thống (TP)

Phần giả gỗ Phần vật liệu kim loại

Xám trung tính
(UC)

Cherry cam
(JC)

Phần giả gỗ Phần vật liệu kim loại

Xám trung tính
(UC)

Gỗ thông truyền
thống (TP)

Phần giả gỗ Phần vật liệu kim loại

Nâu sẫm
(BD)

S244・S245

S244

S245

TPC (Gỗ thông truyền thống, Nâu sẫm) JCU (Cherry cam, Xám trung tính)

Bạc sáng

Xám trung tính Nâu sẫm

TPL (Gỗ thông truyền thống, Bạc sáng) TPU (Gỗ thông truyền thống, Xám trung tính)

S244 Vật liệu Nhôm định hìnhBạc sáng (SLC) Xám trung tính (UC) Nâu sẫm (BD)Màu

Loại thủ công

Khóa
hình trục Cửa bản lề

Cường độ
chống chịu
áp lực gió

Tương đương
tốc độ gió 34m/s

Hai phía
giống nhau

TPL JCL TPU JCU TPC

S246 Vật liệu Nhôm định hìnhBạc sáng (SLC) Xám trung tính (UC) Nâu sẫm (BD)Màu

S247
Gỗ thông truyền

thống (TP)

Phần giả gỗ Phần vật liệu kim loại

Bạc sáng
(SLC)

Cherry cam
(JC)

Phần giả gỗ Phần vật liệu kim loại

Bạc sáng
(SLC)

Gỗ thông truyền
thống (TP)

Phần giả gỗ Phần vật liệu kim loại

Xám trung tính
(UC)

Cherry cam
(JC)

Phần giả gỗ Phần vật liệu kim loại

Xám trung tính
(UC)

Gỗ thông truyền
thống (TP)

Phần giả gỗ Phần vật liệu kim loại

Nâu sẫm
(BD)

S246・S247

S246

S247

Xám trung tính Nâu sẫm

Bạc sáng

TPL (Gỗ thông truyền thống, Bạc sáng) TPU (Gỗ thông truyền thống, Xám trung tính)

TPC (Gỗ thông truyền thống, Nâu sẫm) JCL (Cherry cam, Bạc sáng)

Loại thủ công

Khóa
hình trục

Loại điện động

AC100V

Loại điện động

Điều khiển
từ xa Cửa bản lề

Cường độ
chống chịu
áp lực gió

Tương đương
tốc độ gió 34m/s

Hai phía
giống nhau
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TPL JCL TPU JCU TPCGỗ thông truyền
thống (TP)

Phần giả gỗ Phần vật liệu kim loại

Bạc sáng
(SLC)

Cherry cam
(JC)

Phần giả gỗ Phần vật liệu kim loại

Bạc sáng
(SLC)

Gỗ thông truyền
thống (TP)

Phần giả gỗ Phần vật liệu kim loại

Xám trung tính
(UC)

Cherry cam
(JC)

Phần giả gỗ Phần vật liệu kim loại

Xám trung tính
(UC)

Gỗ thông truyền
thống (TP)

Phần giả gỗ Phần vật liệu kim loại

Nâu sẫm
(BD)

S248

●Loại    Bạn có thể chọn loại phù hợp với điều kiện khuôn viên và các ứng dụng khác nhau.

Loại kèm cửa bản lề Loại trượt đôi chính phụMọi người có thể vào và ra mà không
cần mở cửa trượt

Có thể sử dụng loại cửa chính phụ bằng cách
kết hợp trục chính cửa trượt

Loại cửa lùa một bên Loại cửa mở hai bênBãi đậu xe 1 chiếc Bãi đậu xe 2 chiếc

Chiều rộng thân chính cửa trượt

C
hi

ều
 c

ao

2500 3000 3500
1200
1400

Đơn vị: mm

Loại khác ngoài loại dùng cho S248

Chiều cao

3500 4000
1400
1600

Đơn vị: mm

Dùng cho S248

●Kích thước

Chiều rộng thân
chính cửa trượt

Chiều cao

Chiều rộng thân
chính cửa trượt

●Cửa bản lề    Có sẵn 5 thiết kế phù hợp với thân chính của cửa trượt.
Dùng cho S240 Dùng cho S242 Dùng cho S244 Dùng cho S246 Dùng cho S248 Dùng cho S241 Dùng cho S243 Dùng cho S245 Dùng cho S247

Dùng cho S240
và dùng cho S242

Dùng cho S244
và dùng cho S246

Dùng cho S241
và dùng cho S243

Dùng cho S245
và dùng cho S247

●Màu    Sản phẩm có nhiều màu sắc cho màu giả gỗ và màu nhôm định hình.

Bạc sáng (SLC) Xám trung tính (UC) Nâu sẫm (BD)

Bạc sáng (SLC) Xám trung tính (UC) Nâu sẫm (BD)

Màu đen (KC)

Màu đen (KC)

Màu trắng (WH)

Xám trung tính (UC)Kiểu 5

Màu đen

Màu đen

Xám trung tính

Màu Vật liệuMàu đen (KC) Nhôm định hìnhXám trung tính (UC)

Loại thủ công

Khóa
hình trục

Hai phía
giống nhau

Cường độ
chống chịu
áp lực gió

Tương đương
tốc độ gió 34m/s

Cửa phụ

Nhựa
phát quang

Thi công
mở ra ngoài

Màu Vật liệu Nhôm định hìnhBạc sáng (SLC) Xám trung tính (UC) Nâu sẫm (BD)

S249・S250・S251・S252

S249

Bạc sáng Xám trung tính

Nâu sẫm

S250

Bạc sáng

Nâu sẫmXám trung tính

Xám trung tính

Nâu sẫmBạc sáng

S251

Bạc sáng Nâu sẫm

Xám trung tính

S252

68 69Có trường hợp tông màu của sản phẩm và thực tế hơi khác nhau do đặc tính của việc in ấn.



Á!! Á!!
Vèo!!

Đây là bộ phận chặn chống trượt được thiết kế để ngăn không 
cho bàn tay của bạn bị kẹp giữa cửa và trụ cổng khi cửa đóng 
mạnh. Nếu đóng mạnh, cửa sẽ mở và dừng lại với khoảng cách 
200mm bằng chặn chống trượt, nếu đóng chậm, thì cửa sẽ đóng 
lại bình thường.

Có sẵn "Kiểu thiết bị giữ an toàn" được thiết kế để ngăn không cho bàn tay của bạn bị kẹt vào cánh cửa khi đóng mạnh.

●Thiết bị giữ an toàn là một bộ phận phụ trợ có vai trò làm giảm 
nguy hiểm khi đóng thân cửa chính. Khi đóng thân cửa chính, 
người sử dụng sẽ có nguy cơ bị thương tích mà bản thân 
không lường trước được, nên tuyệt đối đừng đặt tay vào rìa 
ngoài của thanh ngang dọc ở mép cửa.

●An toàn

Lưu ý

Loại kèm cửa phụLoại không có cửa phụ

1000mm

Chiều rộng cổng mở cho phép

Phân loại

Chiều cao

Kích thước H

Kích thước
W

Phía cửa trượt
một bên

Phía cửa phụ

Cửa trượt một bên Trường hợp phía cửa trượt một bên Trường hợp mở hoàn toàn phía cửa trượt một bên và phía cửa phụ (trường hợp cửa phụ mở vào trong)

768mm
1310

1200mm 1312
1400mm

10
12
14 1314

1510
1512
1514

ー ー ー
1712
1714

968mm 1168mm 771mm
(13･04)10
(13･04)12
(13･04)14

971mm
(15･04)10
(15･04)12
(15･04)14

1171mm

(17･04)12
(17･04)14

1170mm
(13･04)10
(13･04)12
(13･04)14

1370mm
(15･04)10
(15･04)12
(15･04)14

1570mm
ー ー ー 04 04 04 04 04 04
13 15 17 13 15 17 13 15 17

(17･04)12
(17･04)14

Loại không có cửa phụ Loại kèm cửa phụ

Thiết lập chiều rộng cổng mở cho phép tối đa là 1168mm với loại không có cửa phụ. Loại có kèm cửa phụ có thể đáp ứng chiều rộng cổng mở cho phép lên đến 1570mm.
●Kích thước

Thiết lập chiều rộng cổng 
mở cho phép tối đa là 
1171mm ngay cả ở phía 
cửa trượt một bên.
Xe lăn kích thước thông 
thường (rộng 500-700mm) 
và xe đạp cũng có thể 
lưu thông với lưu lượng 
lớn.

●Vị trí khóa dễ thao tác. Thiết lập kích thước W1700, sau khi xem xét đến việc di chuyển cho 
cả xe lăn và xe đạp.Khóa nằm ở vị trí 1000mm nên có thể thao tác mà không cần cúi khom người 

xuống. Tuy nhiên, nếu kích thước H:1000 thì vị trí của khóa sẽ là 900mm.

Dễ thao tác
Vị trí khóa
1000mm

Không có ray trượt gây cản trở cho việc 
di chuyển của người đi xe lăn.

Đây là loại trượt không có đường ray, nên dễ dàng đóng mở ngay cả khi ngồi xe lăn và là sản phẩm có xem xét đến việc loại bỏ trở ngại cho người khuyết tật, giúp họ di chuyển thuận tiện.

Cửa mở bên trong loại phổ biến Loại Renard

Nếu sử dụng
cửa trượt

●Ưu điểm của cửa cổng trượt  2

Màu bạc mặt trời / Khóa tích hợp Màu bạc mặt trời / Khóa cảm ứng

Màu urban grey / Khóa tích hợp Màu đồng đen / Khóa cảm ứng Màu urban grey / Khóa cảm ứng Màu đồng đen / Khóa tích hợp

Màu đen / Khóa cảm ứng Màu trắng / Khóa tích hợp Màu đen . Khóa tích hợp Màu trắng / Khóa cảm ứng

Màu đồng đen / Khóa cảm ứng Màu bạc mặt trời / Khóa tích hợp 

Màu bạc mặt trời / Khóa tích hợp Màu urban grey / Khóa tích hợp Màu urban grey / Khóa cảm ứng Màu đồng đen / Khóa cảm ứng 

Màu đen / Khóa cảm ứng Màu trắng / Khóa cảm ứng Màu đen . Khóa tích hợp Màu trắng / Khóa tích hợp 

S300

S302 S303

S301

色
Màu Màu bạc mặt trời (SLC) Màu urban grey (UC) Màu trắng (WH)Màu đồng đen (BD) Màu đen (KC) 

Sản phẩm làm theo đơn đặt hàng

Chất liệu Vật liệu dạng nhôm

Độ bền
chịu áp
lực gió

Tốc độ gió tương
đương 36m/s

S300・S301・S302・S303
Thi công
gần hơn

Thông tin
xây dựng

Làm
vừa khớp

Kiểu cửa
mở ra ngoài

Cửa
xếp

Cửa 2
bên

Khóa điện
chốt thả

Giống nhau
ở cả hai mặt
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Màu urban grey / Khóa cảm ứng Màu đồng đen / Khóa tích hợp

Màu bạc mặt trời / Khóa cảm ứng Màu đồng đen / Khóa tích hợp Màu bạc mặt trời / Khóa cảm ứng Màu urban grey / Khóa tích hợp

Màu đen . Khóa tích hợp Màu trắng / Khóa cảm ứng Màu đen / Khóa cảm ứng Màu trắng / Khóa tích hợp 

Màu đen / Khóa cảm ứng Màu đen / Khóa cảm ứng 

Màu bạc mặt trời / Khóa tích hợp Màu urban grey / Khóa cảm ứng Màu bạc mặt trời / Khóa tích hợp Màu urban grey / Khóa cảm ứng 

Màu đồng đen / Khóa tích hợp Màu trắng / Khóa cảm ứng Màu đen / Khóa cảm ứng Màu trắng / Khóa tích hợp 

S304

S306 S307

S305

Màu Màu bạc mặt trời (SLC) Màu urban grey (UC) Màu trắng (WH)Màu đồng đen (BD) Màu đen (KC) 

Sản phẩm làm theo đơn đặt hàng

Chất liệu Vật liệu dạng nhôm

Độ bền
chịu áp
lực gió

Tốc độ gió tương
đương 36m/s

Thi công
gần hơn

Thông tin
xây dựng

Làm
vừa khớp

Kiểu cửa
mở ra ngoài

Cửa
xếp

Cửa 2
bên

Khóa điện
chốt thả

Giống nhau
ở cả hai mặt

S304・S305・S306・S307

Màu urban grey / Khóa cảm ứng Màu trắng / Khóa tích hợp 

Màu bạc mặt trời / Khóa cảm ứng Màu đồng đen / Khóa tích hợp Màu bạc mặt trời / Khóa cảm ứng Màu urban grey / Khóa tích hợp

Màu đen . Khóa tích hợp Màu trắng / Khóa cảm ứng Màu đồng đen / Khóa tích hợp Màu đen / Khóa cảm ứng 

Màu đồng đen / Khóa tích hợp Màu urban grey / Khóa cảm ứng 

Màu bạc mặt trời / Khóa cảm ứng Màu urban grey / Khóa tích hợp Màu bạc mặt trời / Khóa tích hợp Màu đồng đen / Khóa cảm ứng 

Màu đen / Khóa cảm ứng Màu trắng / Khóa tích hợp Màu đen . Khóa tích hợp Màu trắng / Khóa cảm ứng

S308

S310 S311

S309

Màu Màu bạc mặt trời (SLC) Màu urban grey (UC) Màu trắng (WH)Màu đồng đen (BD) Màu đen (KC) 

Sản phẩm làm theo đơn đặt hàng

Độ bền
chịu áp
lực gió

Tốc độ gió tương
đương 36m/s

Thi công
gần hơn

Thông tin
xây dựng

Làm
vừa khớp

Kiểu cửa
mở ra ngoài

Cửa
xếp

Cửa 2
bên

Khóa điện
chốt thả

Giống nhau
ở cả hai mặt

S308・S309・S310・S311

Chất liệu Loại YL・TL・TY / Vật liệu dạng nhôm
Loại SP / Thân: Vật liệu dạng nhôm / Tấm: Tấm nhựa polycarbonate
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Lắp đặt loại lỗ thông gió giúp thông gió đồng thời chắn tầm nhìn từ phía ngoài đường. Quý khách cũng có 
thể lựa chọn loại cửa thông gió dọc với thiết kế thông minh chưa từng có trước đây.

Khung dọc có hình dạng mỏng và đơn giản, phần trên của cửa được làm 
bằng Kasagi khiến thiết kế trở nên gọn gàng và bằng phẳng hơn.

Bằng cách sử dụng chặn cửa toàn bộ chiều dài và cách âm, đồng thời thêm nhựa vào ổ trục bản lề, chúng tôi đã giảm tiếng ồn cộng hưởng của kim loại và chốt của cổng 
định hình khi mở và đóng cửa. Trong trường hợp khóa cảm ứng, một tấm chắn nhựa được lắp trên bộ nhận cảm ứng ổ khóa để giảm tiếng ồn tiếp xúc khi chốt được gài.

Những điểm đạt tiêu chuẩn cao (2)

Thông số kỹ thuật

Đạt được khả năng chịu áp lực gió cao để đối phó với gió mạnh trong những năm gần đây.
Nó có độ bền cao hơn các sản phẩm thông thường từ trước đến nay.

Theo đuổi một thiết kế đơn giản và phong cách.
Những điểm đạt tiêu chuẩn cao (3)

Chất lượng

90mm

35mm
Chúng tôi đã đạt được thiết kế mỏng với độ 
dày cửa là 35mm.

Vị trí ổ khóa có thể thao tác dễ dàng.

Lắp đặt loại lỗ thông gió có chức năng chắn tầm nhìn và thông gió.

DESIGN

Giảm tiếng ồn của thao 
tác khi đóng mở.

Tính yên tĩnh

Mọi thứ từ cửa đến ổ khóa đều được thiết 
kế đa dạng nhằm giảm tiếng ồn của thao tác 
khi đóng mở.

Giấu đi khoảng trống của cổng. Ngoài ra, kiểu cửa 
mở ra ngoài cũng được áp dụng đối với loại cửa đơn.

Một tấm chắn bản lề được lắp 
vào phía nhà của trụ cổng 
treo, mang lại vẻ hoàn thiện 
gọn gàng và nâng cao tính 
thiết kế cả ở phía bên trong.

Núm
điều khiển

[Tấm chắn bản lề] [Chốt thả/Chốt chặn cát] [Ron chặn khe cửa bên khóa] là trang bị tiêu chuẩn.

Tương thích cả với các trụ cổng tấm 
cơ bản không yêu cầu cột đi kèm.

※1. Không bao gồm loại SP (tương đương tốc độ gió 34m/s) và loại tấm đế.

Đạt được thông số kỹ thuật cao với tốc độ gió tương đương 36m/s　 .※1

Có thể sử dụng các bộ phận tấm đế để lắp đặt ở cả những vị trí không thể sử dụng trụ 
cổng gắn trên tường hoặc phụ kiện kim loại. Chúng tôi khuyên quý khách nên sửa lại.

Nhựa dạ quang

Bên ngoài: chìa vi tính

●Xung quanh lỗ khóa phía ngoài 
có sử dụng nhựa dạ quang để 
giúp quý khách dễ dàng kiểm tra 
ngay cả vào ban đêm. Nó có 
hình dạng cái bát giúp quý khách 
dễ dàng nhét chìa khóa vào.

●Sử dụng chìa vi tính khó cạy và khó bị 
làm bản sao chép.

●Khóa ở phía nhà có thể được sử dụng khác nhau tùy theo tình huống. Khi vận chuyển từ nhà máy, nó là 
loại núm nhưng có thể tháo núm tại chỗ và sử dụng như một khóa đơn giản (loại hình đồng xu). Ngoài 
ra, chúng tôi đã sử dụng ký hiệu đóng/mở giúp quý khách dễ dàng kiểm tra trạng thái khóa/mở khóa.

Bên trong: Núm xoay có thể tháo rời Trong ảnh là RJNG-CT

Khóa tích hợp: Đóng
Khóa cảm ứng: Mở

Khóa tích hợp: Mở
Khóa cảm ứng: Đóng

Ký hiệu đóng/mở
(Chỉ dành cho khóa cảm ứng) Với những quý khách coi trọng sự an toàn, 

chúng tôi khuyên dùng loại khóa cảm ứng 
kiểu chìa vi tính cả trong lẫn ngoài.

Bên trong: chìa vi tính

Đặc điểm chung của khóa tích hợp, khóa cảm ứng, khóa cảm ứng (loại không kẹp)

●Kiểu chìa vi tính cả trong lẫn 
ngoài chỉ có ở khóa cảm ứng.

Các loại khóa

●Đây là loại dễ thao tác, chỉ cần đẩy cần gạt từ bên ngoài hoặc kéo cần gạt từ bên trong 
là có thể mở được. Hình dạng tay cầm độc đáo cho phép quý khách mở và đóng nó 
bằng khuỷu tay, cẳng tay hoặc cổ tay, v.v. bất kể tay thuận của quý khách là bên nào.
●Sử dụng “nhựa dạ quang”, “chìa vi tính” và “núm xoay có thể tháo rời”.

RJNGｰCT Bên trongMJNｰCT Bên trong 

Đường

Phía nhà

52mm

Khóa tích hợp

Đây là một loại khóa thời trang và giá cả phải chăng với bộ 
phận chức năng khóa được đặt bên trong khung và được 
nâng cao tính thiết kế cũng như khả năng hoạt động.
●Nhấn cần gạt xuống để mở cửa.
●Sử dụng "chìa vi tính" và "núm xoay có thể tháo rời".

Dễ dàng đóng mở với
góc thao tác là 20°

Ổ khóa không có cần gạt, có thể thao tác bằng khuỷu 
tay hoặc cánh tay mà không cần phải giữ cần gạt.

Ví dụ về đóng/mở: Đẩy bằng khuỷu tay Ví dụ đóng/mở: Kéo bằng cẳng tay

KéoĐẩyĐẩy

●Bằng cách thu hẹp hình dạng của phần cán liềm, tiếng 
lạch cạch sẽ giảm đi.

Chức năng khóa hình lưỡi liềm đơn giản  Cửa bên nhận

●Chống trầy xước do tiếp xúc 
khi đóng mở cửa.

Khóa hình
lưỡi liềm

●Tấm chống trầy xước

Tấm chống 
trầy xước
Tấm chống
trầy xước

Tùy chọn

●Đây là loại dễ thao tác, chỉ cần đẩy cần gạt từ bên ngoài 
hoặc kéo cần gạt từ bên trong là có thể mở được.
●Sử dụng “nhựa dạ quang”, “chìa vi tính” và “núm xoay 

có thể tháo rời”.
●“Kiểu chìa vi tính cả trong lẫn ngoài” cũng có sẵn.

Ổ khóa này là loại rất dễ thao tác. RJNTｰCT
RJNTｰCC

RJNTｰCC

Bên trong
RJNTｰCT

Hình vuông
đơn giản

Kích thước vị trí ổ khóa

H12/14
H10

1000mm
900mm

Vị trí ổ khóa có
thể thao

tác dễ dàng

Độ bền chịu áp lực gió xấp xỉ  　　 lần (so sánh tiêu 
chuẩn của chúng tôi) so với sản phẩm thông thường 
từ trước đến nay tương đương với tốc độ gió 34m/s.

１．２１．２１．２

Vị trí ổ khóa là xấp xỉ 1000mm (tham khảo bảng bên phải), thế 
nên quý khách có thể thao tác bằng cẳng tay hoặc khuỷu tay 
ngay cả khi cả hai tay đều không thao tác được.

Để ngay cả những người dùng xe lăn cũng có thể mở một cách dễ 
dàng, chiều cao của tay cầm được giữ cố định bất kể chiều cao và 
kích thước của cổng như thế nào.

Loại S308 (Cửa thông gió ngang) Loại S309 (Cửa thông gió dọc)

Tấm chắn bản lềTấm chắn bản lề

Loại cửa đơn: Kiểu cửa mở ra ngoài

Chặn cửa
toàn bộ
chiều dài

Bản lề

Vòng bi nhựa

Ổ khóa: Nhận cảm ứng

Tấm chắn nhựa

G.L

Chốt chặn cát

[Khóa điện chốt thả]...Cửa bên nhận
Nó có chức năng khóa giúp chốt thả không thể nâng lên được từ bên ngoài. Xin lưu ý rằng chốt thả được thao tác bằng tay.

[Chốt thả]…Cửa bên khóa (đối với cửa đôi, H=1400 là thiết bị tiêu chuẩn, H=1000/1200 là tùy chọn / đối với 
cửa đơn, tất cả các kích thước đều là tùy chọn)

Có thể thao tác với chốt thả bằng cách sử dụng núm điều khiển ở phần dưới của khung cửa ngay cả khi 
cửa bên khóa bị đóng. Ngoài ra, nó không có chức năng khóa.

[Chốt chặn cát]…Có thể tháo ra để bảo trì dễ dàng hơn.

Núm điều
khiển
Núm điều
khiển

Cửa bên nhận Cửa bên khóaCửa bên khóa

12mm

Cửa bên nhậnCửa bên nhận

Kiểm tra
video

Cách thao tác với ổ khóa, 
giới thiệu sản phẩm cổng vào Quý khách cũng có thể xem nó trên 

“Kênh chính thức của Sankyo Alumi”.

YouTube

https://alumi.st-grp.co.jp/products/gate/gatedoor_alumi/reziria/index.html

Khóa cảm ứng (loại không có tay cầm) 

Khóa cảm ứng

Thông số kỹ thuật của núm xoay có thể tháo rời
MJN - CT/RJNT - CT  　   /RJNG- CT

Kiểu chìa vi tính cả trong lẫn ngoài
RJNTｰCC　　

Chú ý

●Nếu không cần núm xoay, vui lòng tháo nó ra bằng tuốc nơ vít, v.v.Chú ý

●Khóa tích hợp không sử dụng nhựa phát quang.Chú ý

●Đối với loại không có tay nắm, phần tay 
cầm nhô ra phía đường nhiều hơn phía 
ngoài trụ cổng.

　[Tham khảo sơ
　 đồ bên phải để 
　biết kích thước]

Chú ý

Kéo

●Vui lòng sử dụng chốt thả trên cửa bên khóa khi có gió mạnh.
●Chốt thả trên cửa bên khóa sẽ vẫn cách thanh dọc lồi 48,5mm ngay cả khi được nâng lên.

Chú ý

363636
Độ bền chịu áp 
lực gió tương 
đương với tốc độ 
gió 
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Màu urban grey / Khóa cảm ứng Màu urban grey / Khóa tích hợp

Màu đồng đen / Khóa tích hợp Màu trắng / Khóa cảm ứngMàu đen / Khóa cảm ứng Màu đồng đen / Khóa cảm ứng Màu trắng / Khóa tích hợp Màu đen / Khóa cảm ứng 

Màu đen . Khóa tích hợp Màu đồng đen / Khóa tích hợp

Màu urban grey / Khóa tích hợp Màu trắng / Khóa cảm ứngMàu đồng đen / Khóa cảm ứng Màu urban grey / Khóa cảm ứng Màu trắng / Khóa tích hợp Màu đen / Khóa cảm ứng 

S263 S265

S264 S266

Độ bền
chịu áp
lực gió

Tốc độ gió tương
đương 36m/s

Thông tin
xây dựng

Làm
vừa khớp

Kiểu cửa
mở ra ngoài

Thi công
gần hơn

Cửa 2
bên

Khóa điện
chốt thả

Giống nhau
ở cả hai mặt

Màu Màu urban grey (UC) Màu trắng (WH)Màu đồng đen (BD) Màu đen (KC) Chất liệu Vật liệu dạng nhôm

Màu Màu urban grey (UC) Màu trắng (WH)Màu đồng đen (BD) Màu đen (KC) Chất liệu Vật liệu dạng nhôm

S263・S265

S264・S266

80→100

H1
9

80

H1
8

H2
0

H2
0

120

Quý khách có thể chọn từ bốn màu chung cho tất cả các loại.

Thiết kế đường dây phù hợp hoàn hảo với hàng rào nhiều tầng.

Màu đồng đen BDMàu urban grey UC Màu đen KC Màu trắng WH

Bằng cách đặt loại chiều cao H1700 và H1900, quý khách có thể khớp chiều cao với hàng rào nhiều tầng.

800・900

1000・11
00mm

Chiều cao lắp đặt của cổng vào có thể điều chỉnh phù hợp với mặt trên của trụ cổng (lắp cao hơn bình thường 20mm), 
tạo nên sự vừa vặn đẹp mắt với chiều cao của mặt trên của hàng rào nhiều tầng.

Lắp đặt cổng vào cao
hơn bình thường 20mm

Những đường dây thẳng
tuyệt đẹp ở phần trên

Các dòng ở phần trên không
được căn chỉnh

Kết hợp chiều cao cổng vào H1800 trước đây
(chiều cao trụ cổng H1900) và hàng rào nhiều tầng H2000

Kết hợp chiều cao cổng vào H1900 tiêu chuẩn cao
(chiều cao trụ cổng H2000) và hàng rào nhiều tầng H2000

Đạt được khả năng chịu áp lực gió cao để đối phó với gió 
mạnh trong những năm gần đây. Độ bền được tăng lên 
hơn nữa so với những sản phẩm từ trước đến nay (New 
Exmore High Type: tương đương với tốc độ gió 34m/s).

Tương thích với chiều cao tối đa 2m và chiều rộng mở 2m. Cài đặt kích thước chi tiết chung cho tất cả các loại.
Những điểm đạt tiêu chuẩn cao (2)

Lựa chọn

※1.  Không bao gồm loại HM (tương đương tốc độ gió 34m/s) và loại HK (tương đương tốc độ gió 34m/s).

Khách hàng cũng có thể đặt kích cỡ riêng.

Đạt được thông số kỹ thuật cao với 
tốc độ gió tương đương 36m/s     .※1

Những điểm đạt tiêu chuẩn cao (1)

Thông số kỹ thuật

※Trong ảnh là cổng vào mã S264※Trong ảnh là cổng vào mã S264※Trong ảnh là cổng vào mã S264※Trong ảnh là cổng vào mã S264

1
9
0
0
mm

1
8
0
0
mm

1
7
0
0
mm

1
6
0
0
mm

2
0
0
0
mm

Độ bền chịu áp lực gió xấp xỉ  　　 lần (so sánh tiêu 
chuẩn của chúng tôi) so với sản phẩm thông thường 
từ trước đến nay tương đương với tốc độ gió 34m/s.

１．２１．２１．２

Cổng định hình loại cao cấp
Dòng sản phẩm tiêu chuẩn cao đạt tốc 
độ gió tương đương 36m/s   .
Đây là dòng sản phẩm cổng vào cao cấp 
có 5 loại với chiều cao khác nhau cho 
quý khách lựa chọn.

※1

363636
Độ bền chịu áp 
lực gió tương 
đương với tốc độ 
gió 
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Màu đồng đen / Khóa cảm ứng Màu đen / Khóa cảm ứng 

Màu urban grey / Khóa cảm ứng Màu trắng / Khóa cảm ứngMàu đen . Khóa tích hợp Màu urban grey / Khóa tích hợp Màu trắng / Khóa cảm ứngMàu đồng đen / Khóa cảm ứng 

Màu urban grey / Khóa tích hợp Màu urban grey / Khóa cảm ứng 

Màu đồng đen / Khóa tích hợp Màu trắng / Khóa cảm ứngMàu đen / Khóa cảm ứng Màu đồng đen / Khóa cảm ứng Màu trắng / Khóa cảm ứngMàu đen . Khóa tích hợp 

S267 S268

S261 S262

Màu Màu urban grey (UC) Màu trắng (WH)Màu đồng đen (BD) Màu đen (KC) Chất liệu Vật liệu dạng nhôm

Màu Màu urban grey (UC) Màu trắng (WH)Màu đồng đen (BD) Màu đen (KC) Chất liệu Vật liệu dạng nhôm

Độ bền
chịu áp
lực gió

Tốc độ gió tương
đương 36m/s

Thông tin
xây dựng

Làm
vừa khớp

Kiểu cửa
mở ra ngoài

Thi công
gần hơn

Cửa 2
bên

Khóa điện
chốt thả

Giống nhau
ở cả hai mặt

S261・S262

S267・S268

Kiểu thiết kế gắn tường trực tiếp cũng có sẵn. Cũng có thể kết hợp giữa thiết kế tách biệt và khớp gắn trên tường.

Thiết kế tách biệt Thiết kế gắn tường
Bản vẽ mặt cắt của khung

Cổng vào

Trụ cổng treo

Tấm chắn trụ cổng

Bản vẽ mặt cắt của khung

Cổng vào

Tấm chắn trụ cổng

Trụ cổng treo

Quý khách có thể chọn từ hai loại khớp. Các loại màu sắc chung cho tất cả các loại.
Những điểm đạt tiêu chuẩn cao (1)

Lựa chọn

Màu trắng / thiết kế tách biệt Màu urban grey / thiết kế tách biệt

Màu đen / thiết kế gắn tường Màu đồng đen / thiết kế gắn tường

Đặc điểm kỹ thuật khung ba mặt

S269

S271 S272

S270

Độ bền
chịu áp
lực gió

Tốc độ gió tương
đương 34m/s

Thông tin
xây dựng

Kiểu cửa
mở ra ngoài

Thi công
gần hơn

Khóa điện
chốt thả

Giống nhau
ở cả hai mặt

Màu Màu urban grey (UC) Màu trắng (WH)Màu đồng đen (BD) Màu đen (KC) Chất liệu Vật liệu dạng nhôm

S269・270・271・272
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Thể hiện phong cách hiện đại tận dụng kết 
cấu và tăng chiều sâu.

Màu Màu bạc（SI） Vật liệu Nhôm đúcĐen tuyền（KA）

Thi công
mở ra
ngoài

Chốt rơi
tự

động
Hai phía

giống
nhau

Đặt hàng
màu sắc
đặc biệt

S450 Sản phẩm theo đuổi tiêu chí tạo cảm giác chắc chắn với hoa văn lưới tinh tế.

アートブラック／0916

●Phối trí
Có sẵn hàng rào phối trí.

Chúng tôi có sẵn sản phẩm phối trí quanh cổng một cách hài hòa.
※Trong hình là hàng rào đúc:S450

Trong: Khóa vi tính

Đối với khách hàng chú trọng vào 
việc phòng chống trộm cắp, chúng 
tôi khuyên dùng khóa tay cầm 
dạng cần gạt kiểu khóa vi tính 
trong và ngoài.

Kiểu khóa vi tính (hai phía) trong và ngoài　LHCｰ02

●Khi sử dụng cho phía trong nhà, đây là loại mà bạn có thể phân loại cách sử dụng tùy theo tình trạng, khi xuất hàng từ nhà 
máy, sản phẩm sẽ được xuất theo dạng núm vặn và bạn có thể tháo phần núm vặn tại nơi sử dụng và dùng dưới dạng ổ 
khóa đơn giản (đồng xu). Ngoài ra, sản phẩm cũng được đánh dấu đóng mở để dễ dàng kiểm tra tình trạng đóng mở khóa.

Trong: Núm vặn có thể tháo rời

Loại núm vặn có thể tháo rời　LHCｰ01

●Trường hợp không cần 
núm vặn, hãy sử dụng 
tuốc nơ vít để tháo ra.

Lưu ý
Mở Đóng

Dấu mở
đóng

●Ổ khóa

●Ấn cần gạt để mở cửa.
●Đây là loại khóa có chế độ im lặng giúp hạn chế bớt tiếng chốt cửa khi đóng mở cửa.

Khóa tay cầm dạng cần gạt

Nhựa phát quang

●Sản phẩm được tráng 
nhựa phát quang giúp dễ 
d à n g  k i ể m  t r a  x u n g  
quanh lỗ khóa bên ngoài 
ngay cả vào ban đêm. 
Khóa cảm ứng hình bát 
cố i  dễ  dàng  t ra  ch ìa  
khóa.

●Sản phẩm được trang bị chìa vi tính giúp 
chống phá khóa và khó đánh chìa khóa khác.

Ngoài: Khóa vi tính

Màu bạc
SI

Đen tuyền
KA

●Màu
Có thể chọn trong số 2 màu.

Cửa 2
bên

Màu Màu đen nghệ thuật (KA) Chất liệu đúc nhômMàu nâu nghệ thuật (ABN)Màu trắng (WH)Màu urban grey (UC)

Màu
đặt

riêng
Thông
tin xây
dựng

Kiểu cửa
mở ra
ngoài

Cửa 2
bên

Giống nhau
ở cả hai

mặt

S452

Màu nâu

Chúng tôi có sẵn hàng rào nối chuỗi.

●Hàng rào H04 và H06 không có giỏ đựng.Lưu ý

Màu đen nghệ thuật

Màu nâu nghệ thuật Màu urban grey 

Màu trắng
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Tỷ lệ che

Che ánh 
sáng 
(2 loại)

Tỷ lệ che

Che 
ngang 
(2 loại)

Tỷ lệ che

Che dọc 
(1 loại)

Tỷ lệ che

Lưới 
ngang 
(3 loại)

Tỷ lệ che

Khe 
ngang 
(3 loại)

Tỷ lệ che

Cửa 
thông gió 
ngang 
(3 loại)

Tỷ lệ che

Khe dọc 
(2 loại)

Tỷ lệ che

Lưới dọc 
(3 loại)

L550

● Hàng rào AB

KHUNG CẢNH 1
Quý khách có thể chọn từ một loạt 
các thiết kế.
Nó có khả năng chống gỉ và sẽ không 
bị hư hỏng.
Cũng có thể kết hợp vật liệu khung 
màu nhôm và thân màu tông gỗ.

Thiết kế độc đáo giúp thoáng khí 
mà vẫn đảm bảo độ phắng và khả 
năng che tầm nhìn lên tới 100 %.

Màu nâu mùa thu (AB) Màu xám sáng (SG) Màu đen (BK) Màu đen lạnh (CD) Màu mocha lạnh (CM)

Vật liệu hoàn toàn bằng nhôm hợp 
kim cao cấp. Thiết kế đẹp tinh tế 
cả hai mặt. 

Bảng màu đa dạng với 5 màu, 
trong đó 2 màu vân gỗ độc đáo tạo 
điểm nhấn ấn tượng.

KHUNG CẢNH 2
Quý khách có thể chọn màu sắc và 
thiết kế để phù hợp với tông màu của 
tòa nhà hoặc hàng rào của quý khách.
Bảo trì miễn phí
Độ bền cao, không rỉ sét và chịu được 
thời tiết.

KHUNG CẢNH 3
Loại vật liệu Polycarbonate không 
cản ánh sáng.
Việc lắp đặt hàng rào sẽ phát huy 
hiệu quả trong cả việc đảm bảo sự 
riêng tư và ngăn ngừa tội phạm mà 
không cản trở ánh sáng.

Không bị hư hỏng do rỉ sét
● Đặc trưng sản phẩm

● ĐIỂM ĐỘC ĐÁO

● Danh sách thiết kế

● Màu

HÀNG RÀO 
FENCE AB

Với thiết kế mang đậm chất tương lai, hàng 
rào AB sẽ nâng tầm thẩm mỹ và giá trị tổng 
thể cho công trình, bên cạnh việc mang lại 
sự an toàn và an ninh cho gia đình bạn. 

▶ Thiết kế sang trọng. Không bị rỉ sét do 
thời tiết. 

▶ Không tốn chi phí, thời gian sơn sửa 
hàng năm. 

▶ Thi công lắp đặt dễ dàng.

THẬN TRỌNG
Vẻ đẹp và độ bền của sản phẩm sắt sẽ bị suy giảm đáng kể do rỉ sét.

Hãy chú ý rỉ sét!
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Loại YL1 Loại TR1

Loại TS1

Loại TM1

Loại YT2

Loại YS1

Loại YR1

Loại YM1

Loại YL2 Loại TR2

Loại YS2

Loại YR2

Loại YM2

Loại YL3 Loại TR3

L550

Thiết kế lỗ thông gió với đặc điểm cấu 
trúc vừa cho phép thông gió vừa che tầm 
nhìn. Sự riêng tư và khả năng thông gió đã 
được đảm bảo.

Một thiết kế nhẹ nhàng với các thanh 
ngang mỏng có độ che khoảng 45%.
Có thể thiết kế bên ngoài bao gồm cả việc 
trồng cây.
※ Đây là tỷ lệ che tầm nhìn trung bình của các loại.

Thiết kế có tỷ lệ che tầm nhìn khoảng 
80%, cho phép gió và ánh sáng đi qua 
trong khi vẫn đảm bảo mức độ riêng tư 
hợp lý.
※ Đây là tỷ lệ che tầm nhìn trung bình của các loại.

※ Sản phẩm trong video là hình ảnh.

Thiết kế hoàn toàn không có khe hở với 
tỷ lệ che 100%. Bảo vệ ngôi nhà của quý 
khách khỏi tầm mắt của mọi người, mưa 
và gió, v.v.

Thiết kế bằng polycarbonate cho phép ánh 
sáng lọt vào. Mang lại nhiều ánh sáng vào 
nhà cho quý khách và được khuyên dùng 
cho các khu vực như phía trước phòng 
khách, v.v.Tỷ lệ che

Che ánh sáng
(2 loại)

Tỷ lệ che

Che ngang 
(2 loại)

Tỷ lệ che

Cửa thông 
gió ngang 
(3 loại)

Tỷ lệ che

Che dọc 
(1 loại)

Tỷ lệ che

Khe dọc 
(2 loại)

Tỷ lệ che

Lưới ngang 
(3 loại)

Tỷ lệ che

Khe ngang 
(3 loại)

Tỷ lệ che

Lưới dọc 
(3 loại)

L550 có khả năng chống gỉ
Lớp sơn có thể bị bong tróc hoặc rỉ sét do ảnh hưởng của tia cực tím và 
nước mưa.
Chúng tôi có đầy đủ thiết kế, màu sắc và kích cỡ khác nhau, tất cả đều 
dễ bảo trì và bền.

Thiết kế có tỷ lệ che tầm nhìn khoảng 
80%, cho phép gió và ánh sáng đi qua 
trong khi vẫn đảm bảo mức độ riêng tư 
hợp lý.
※ Đây là tỷ lệ che tầm nhìn trung bình của các loại.

Một thiết kế nhẹ nhàng với các thanh 
ngang mỏng có độ che khoảng 45%. Có 
thể thiết kế bên ngoài bao gồm cả việc 
trồng cây.
※ Đây là tỷ lệ che tầm nhìn trung bình của các loại.

Thiết kế hoàn toàn không có khe hở với 
tỷ lệ che 100%. Bảo vệ ngôi nhà của quý 
khách khỏi tầm mắt của mọi người, mưa 
và gió, v.v.

● Hàng rào AB

Kiểm tra
bằng video



Cung cấp đa dạng nhiều cổng có khoảng 
cách giữa các chấn song khác nhau.

25㎜

20㎜

25㎜

20㎜

P＝100㎜

P＝125㎜

S407

S408

Nâu sẫmBạc sáng

Bạc sáng/2030

Bạc sáng

Phối trí

Nhiều loại kích thước khác nhau, tối đa 3m
●Điểm nổi bật

*Kích thước 2.500mm chỉ phù hợp với kiểu 1 và kiểu 7.
　3.000mm chỉ phù hợp với kiểu 1.

Chiều cao của hàng rào có 7 kích thước dao động từ 1.000mm~3.000mm.
Khách hàng có thể chọn loại phù hợp với nơi bố trí.

[Bộ cổng chấn song thiết kế] dành cho S407
●Lắp đặt chấn song thiết kế
Thu hẹp khoảng cách chấn 
song, hạn chế bớt tầm nhìn 
thông qua cách lắp đặt chấn 
song thiết kế.

Tùy chọn
Chỉ có thể lắp đặt ở những chỗ muốn hạn chế tầm nhìn.

Trước khi lắp đặt Sau khi lắp đặt

Trường hợp lắp đặt ở phần dướiTrường hợp lắp đặt ở phần giữa

Có thể lắp đặt ở vị trí tùy ý theo hướng chiều cao.

Cột trụChấn song thiết kế

Thân hàng rào

※Trong hình là loại S413

Màu Vật liệu Nhôm định hìnhBạc sáng (SLC) Xám trung tính (UC) Nâu sẫm (BD)

S407・S408

S407 S408

S407H

Cho phép lắp đặt với vị trí và khoảng cách tùy ý, lắp đặt gọn gàng giúp 
không thấy được dầm cột trụ từ bên phía đường.

Cột trụ bố
trí tự do

Cường độ
chống chịu
áp lực gió

Tương đương
tốc độ gió 36m/s

Thi công trên
mặt dốc

nghiêng 40°

S409・S410・S411・S412・S413

Nâu sẫmXám trung tính

Nâu sẫmTPC(Gỗ thông truyền thống, Nâu sẫm)

Bạc sáng

S412

25㎜
20㎜

35㎜
25㎜

50㎜
35㎜

P＝62.5㎜ P＝100㎜ P＝100㎜
S409 S410 S411 S412

P＝100㎜P＝100㎜

25㎜

20㎜

S413

25㎜25㎜

20㎜20㎜
P＝100㎜P＝100㎜

S409 S410

S411

S413

S412
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特注対応で鋳物パネルの組み合わせを変更し、オリジナルデザインの作成が可能です。
詳細については、最寄りの当社支店・営業所までお問い合わせください。

Bạc sáng (SLC)Màu Vật liệu Nhôm định hìnhXám trung tính (UC) Nâu sẫm (BD)

S414 Phong cách chính thống tạo cảm giác ổn định, có thể phối trí trong nhiều không gian thiết kế khác nhau.

S415・S416

S418

Nâu sẫm/ Loại cột trụ bố trí tự do/ 1818

Loại chấn songCột trụ bố
trí tự do

Cột trụ bố
trí cách đềuThen cài cửa Chốt rơi

Cường độ
chống chịu
áp lực gió

Tương đương
tốc độ gió 36m/s

Phân biệt
trái và phải

Bản lề
phòng tránh
cửa tuột ra

Khóa hình
trục

S415

S416

Bạc sáng/ Loại cột trụ bố trí tự do

Xám trung tính/ Loại cột trụ bố trí cách đều

Nâu sẫm/ Loại cột trụ bố trí tự do

Nâu sẫm/ Loại trụ đỡ bố trí cách đều

Xám trung tính/ Loại cột trụ bố trí tự do

Bạc sáng/ Loại cột trụ bố trí cách đều

Bạc sáng (SLC)Màu Vật liệu Nhôm định hìnhXám trung tính (UC) Nâu sẫm (BD)

Bạc sáng/ Loại chấn song/ 2015 Nâu sẫm/ Loại dầm đỡ mái/ 2015

Cột trụ bố
trí tự do

Thi công trên
mặt dốc

nghiêng 40°

Cột trụ bố
trí tự do

Cột trụ bố
trí cách đều

Cường độ
chống chịu
áp lực gió

Tương đương
tốc độ gió 41m/s

Thi công trên
mặt dốc

nghiêng 30°

TPC

S215・S216・S217・S218・S219

S215 S216

S217

S219H

S218
Bạc sáng Xám trung tính

Nâu sẫm TPC(Gỗ thông truyền thống, Nâu sẫm)

Bạc sáng Nâu sẫm

Xám trung tính

Phân biệt
trái và phải

Bản lề
phòng tránh
cửa tuột ra

Khóa hình
trục Then cài cửa Chốt rơi

Cường độ
chống chịu
áp lực gió

Tương đương
tốc độ gió 36m/s

Màu Vật liệu Nhôm định hìnhBạc sáng (SLC) Xám trung tính (UC) Nâu sẫm (BD) Gỗ thông truyền thống (TP)

Phần giả gỗ Phần vật liệu kim loại

Nâu sẫm (BD)

Chỉ thiết lập ở S218
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0
0
0
mm

1
8
0
0
mm

●Thiết kế

●Loại
Loại cột trụ bố trí tự do

●Phương pháp lắp đặt
Có thể lắp đặt ở vị trí, khoảng cách tùy ý.

●Vui lòng thi công cột trụ trên nền móng riêng 
hoặc nền móng băng.
●Không thể lắp cột trụ bố trí tự do ở chỗ kết 

nối giữa hàng rào với nhau.

Phương pháp lắp đặt theo 
loại cột trụ bố trí tự do.

Mặt hứng gió là bề mặt cong 
nhẹ, hạn chế tiếng ồn của gió.

thể hiện luồng gió.

Kỹ thuật độc đáo chỉ 
có ở công ty chúng tôi

Kiểu 3 (loại cửa chớp)

Lưu ý

Xám trung tính

Màu đen

Nâu sẫm

Xám trung tính

Nâu sẫmMàu đen

Xám trung tính

Màu đenNâu sẫm

Cường độ
chống chịu
áp lực gió

Tương đương
tốc độ gió 34m/s

Phù hợp với hệ
thống ước tính

Cột trụ bố
trí tự do

Vật liệu Nhôm định hìnhMàu Xám trung tính (UC) Màu đen (KC)Nâu sẫm (BD)

S419

S420

S421

S419・S420・S421

●Kích thước
Chúng tôi cung cấp 2 loại hàng rào có độ cao 
khác nhau, đáp ứng với độ cao lên đến 2.000mm.

Màu sắc đặc
hàng đặc biệt Vật liệu Mạ: Thép sợi

Cột trụ: Chất liệu thép/ Nhôm định hình
Xanh lá câyMàu trắng (WH)Màu Nâu sẫm (BD)Xám trung tính (UC) Màu đen (KC)Bạc sáng (SLC)

S425

S426

S427

S425・S426・S427

S425: Phần trên S426: Phần trên S427: Phần trênS425: Phần dưới S426: Phần dưới S427: Phần dưới

●Hình dạng hàng rào

Màu đenBạc sáng

Bạc sángBạc sáng

Màu đenBạc sáng

Phù hợp với hệ
thống ước tính

Cột trụ bố
trí tự do
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Vật liệu Mạ: Thép sợi
Cột trụ/ Trụ cổng: ThépMàu Xanh lá câyMàu trắng (WH)J-Nâu sẫm (BD) Màu đen (KC)J-Xám trung tính (JUC)

Màu sắc đặc
hàng đặc biệt

Vật liệu Mạ: Thép sợi
Cột trụ/ trụ cổng/ Khung cánh cổng: ThépMàu Xanh lá cây Xám Màu ngàMàu trắng (WH)Nâu sẫm (BD) Màu đen (KC)

Màu sắc đặc
hàng đặc biệt

S428

S428

S430

S431

S428・S429

S429

J-Xám trung tính/ Hàng rào: S430Màu trắng

Màu đenJ-Nâu sẫm

Nâu sẫm/ Hàng rào: S425Màu đen

Màu trắng

Khớp góc Chốt rơiCột trụ bố
trí tự do

S431S430 S431

S429S429S428S428

Phù hợp với hệ
thống ước tính

Cột trụ bố
trí tự do Chốt rơiCột trụ bố

trí cách đều
Bản lề

phòng tránh
cửa tuột ra

S430・S431

Xanh lá câyMàu trắng (WH)Màu Nâu sẫm (BD)Xám trung tính (UC) Màu đen (KC)Bạc sáng (SLC)
Màu sắc đặc
hàng đặc biệt

S432

S433

S434

Bạc sáng/ Hàng rào: S425 Xám trung tính/ Hàng rào: S425

Bạc sáng/ Hàng rào: S427 Trắng/ Hàng rào: S427

Bạc sáng/ Hàng rào: S426 Xám trung tính/ Hàng rào: S426

S432・S433・S434

Vật liệu Mạ: Thép sợi
Trụ cổng: Thép/ Khung cánh cổng: Nhôm định hìnhTrụ cổng thép góc 60Mạ: Thép sợi

Trụ cổng/ Khung cánh cổng: Nhôm định hình
Trụ cổng nhôm vuông
Trụ cổng nhôm tròn

Phù hợp với hệ
thống ước tính Khớp góc Chốt rơi Khóa hình trục Trụ cổng nhôm vuông/ Trụ cổng nhôm tròn/ Trụ cổng thép góc 60
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Màu bạc (SI) Đen tuyền (KA) Đốm đen (KRS) Màu đen (KM) Xám trung tính (UC) Đốm xám (SHI)

Xám đậm (MHI) Xám bạc (GS) Xám ghi (GM) Màu trắng (WH) Màu nâu (ABK) Màu đồng hun khói (BI)

Nâu đốm (SBN) Ánh đồng thau (MBR) Nâu sẫm (BD) Màu đồng xanh hun khói (GI) Xanh lá (GE) Màu olive đậm (DO)

Xanh rêu (GA) Màu xanh đồng 2 sắc (GB) Màu bạc hun khói (IS)

●Màu　Chúng tôi đang cung cấp sản phẩm với nhiều màu sắc phong phú.

Nó có lớp hoàn thiện ba chiều giống nhau ở cả 
hai mặt, mang lại cảm giác sang trọng. Chúng tôi 
cũng có sẵn nhiều sản phẩm thiết kế giống nhau 
ở cả hai mặt có hiệu suất chi phí tuyệt vời.
※Trong ảnh là loại S461
※S459, v.v. có thiết kế khác nhau ở mặt trước và 

mặt sau.
※Có cả những dòng sản phẩm có thiết kế ở một 

mặt.

Chúng tôi có nhiều mẫu thiết kế khác nhau ngoài những mẫu được liệt kê. Vui lòng liên hệ với 
đại diện bán hàng để biết chi tiết.

Bề mặt hoàn thiện gồ ghề và 
các đường cong độc đáo. Chỉ 
có sản phẩm rèn mới thể hiện 
kết cấu làm chúng ta liên tưởng 
đến các sản phẩm thủ công.

●Hàng rào thích ứng
　S452, Provence

●Cách lắp đặt
Khung phía dưới của 
hàng rào được cố 
định chắc chắn bằng 
hai trụ hỗ trợ và có 
thể lắp đặt ở vị trí 
theo ý muốn.

●Phần kết nối

Sử dụng các bộ phận kết nối bằng thép không gỉ (kèm theo cột hỗ 
trợ tự do). Cũng có thể được sử dụng cho các góc ngoài.
※Các bộ phận kết nối có màu bạc.

●Hàng rào thích ứng
S450, S452, Mirish S, Bian Sword, Alyssum, Legance, Ergento, Labyros, Joyral, Fancel, Fair, 
Casmore, Herberry, Castlito, Provence, Miryu

Miếng bo ngoài bảo vệ hàng rào có 
các phần nhô ra một phần do thiết 
kế hoặc các vết cắt trong quá trình 
cắt tỉa, khiến chúng vừa vặn đẹp 
mắt.

●Miếng bo ngoài Tùy chọn

●Nắp bu lông●Góc hàng rào Tùy chọn Tùy chọn

Đây là nắp trang trí cho 
phần đầu bu lông phía sau 
cột hỗ trợ.

Hoàn thiện các góc đẹp hơn. Có thể sử dụng cho cả góc ngoài và góc 
trong. Góc tương thích là từ 30° đến 270°.

●Phụ kiện kim loại chống rung Tùy chọn

Ngăn chặn sự rung chuyển của thân hàng rào khi 
hàng rào đúc được lắp đặt một mình.
※Tham khảo danh sách bên phải để biết phạm vi có thể lắp đặt.

Thân hàng rào

30゜

Phía đ ường

Phía nhà

Góc hàng rào

Góc hàng ràoThân hàng rào

Phía đ ường

Phía nhà

270゜
Trường hợp góc ngoài Trường hợp góc trong

W（L）＝1000

Phụ kiện kim loại chống rung

※1210
105 105

※Có thể lắp đặt trong phạm vi 1210±15 (=1195 đến 1225).

Nắp bu l
ông

Đó là một thiết kế hai mặt đầy phong cách.Thiết kế hai mặt giống nhau Kết cấu của các sản phẩm rèn được thể hiện qua đồ đúc nhôm.Chọn rèn

Một loại cột hỗ trợ tự do, dễ lắp đặt và khớp.
LOẠI

Bên ngoài Bên trong

gia công 
lỗ φ4,5 mũ lưỡi trai
gia công 
lỗ φ4,5

Miếng bo 
ngoài
Miếng bo 
ngoài

Miếng bo 
ngoài
Miếng bo 
ngoài

mũ lưỡi trai

Giá hiển thị chưa bao gồm thuế tiêu thụ, 
thuế nhập khẩu, chi phí thi công, v.v.

※Cũng có những hàng rào không thích ứng.

●Không thể sử dụng cùng với miếng bo ngoài.Lưu ý

Hàng rào đúc

※Màu sắc khác nhau tùy theo sản phẩm. KM màu đen đánh bóng 50%, KA không đánh bóng.

Sức hấp dẫn ở thiết kế đa dạng 
từ phong cách Châu Âu đến 
phong cách Nhật Bản.

　●Khách hàng có thể thay đổi màu từ tổng cộng 21 màu tiêu chuẩn của sản phẩm đúc

Màu bạc

Đen tuyền

Màu bạc (SI)Màu Vật liệu Nhôm đúcĐen tuyền (KA)

Cột trụ bố
trí tự do

Đặt hàng
màu sắc
đặc biệt

Hai phía
giống nhau

S450
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S475 S476・S477

S475・S476・S477

●Loại

●Màu

●Cột kiểu xây dựng độc lập có kích thước 
không thể lắp vừa các khối thông thường. 
Vui lòng thi công tại nền vải hoặc nền độc 
lập.

Chú ý

伝統美

S475S476

S476 S475 S477

Kiểu độc lập Kiểu nối hàng rào

Quý khách có thể chọn từ kiểu kết nối với hàng rào và 
kiểu độc lập để đáp ứng với nhiều điều kiện lắp đặt. 
Ngoài ra, cổng cũng có thể mở ra ngoài.

●Cổng hàng rào tre
S475 và S476 có sẵn 
cổng hàng rào tre để có 
thể ra vào.

※Trong ảnh là loại S476

Họa tiết tre đen (KTG)Họa tiết tre (TG) Họa tiết tre (TG)

Có thể chọn 2 loại từ rất nhiều loại cơ bản.

Một thiết kế đích thực truyền tải vẻ đẹp truyền thống của Nhật Bản. Nó thể hiện phong phú bầu không khí của Nhật Bản.
Sự yên bình và hài hòa của vẻ đẹp truyền thống Nhật Bản được tái hiện chân thực bằng nhôm và nhựa.

●Thân hàng rào

Chất liệu tấm thân thiện với môi trường và có cả khả 
năng chống chịu thời tiết tuyệt vời. Tái hiện đẹp mắt 
bầu không khí Nhật Bản đích thực.

●Cột hỗ trợ góc 90゜

Nếu góc là 90°, vui lòng sử dụng cột hỗ trợ góc 90°. Ngoài ra, nếu quý khách đang 
lắp đặt trụ hỗ trợ góc 90° ở góc trong, chúng tôi có sẵn miếng che khe hở để che phụ 
kiện kim loại của khung hàng rào.
※Ảnh minh họa ví dụ về lắp đặt S475

●Cột hỗ trợ góc tùy ý

●Ống tre Nhựa ABS + SAS ●Tấm tre Nhựa AAS

Nếu góc ở một góc khác 90°,
vui lòng sử dụng cột hỗ trợ góc linh hoạt.
※Ảnh minh họa ví dụ về lắp đặt hàng 
rào Misugaki

●Miếng bo ngoài

Trong trường hợp phần thân của hàng 
rào bị cắt bỏ do điều kiện khu đất, hãy 
bảo vệ phần bị cắt.

Miếng che khe hở

Miếng bo ngoài

Tamasodegaki

●Ｓ481 ●Ｓ４８４

●Tre chẻ đôi Nhựa ABS + SAS

Morozumisodegaki

Vì nó có thiết kế hai mặt không có sự phân biệt giữa 
mặt trước và mặt sau nên có thể được sử dụng cho 
nhiều mục đích khác nhau. Tuy nhiên, đối với các 
hàng rào Misugaki, Otsugaki và Ryoanjigaki, nút 
thắt của dây thừng nằm ở mặt ngoài.

Loại kết cấu độc lập S476 cũng có sẵn dạng thiết kế một mặt với giá cả phải chăng, 
có thể sử dụng để trang trí tường. Các trụ hỗ trợ cũng có sẵn các ống bọc cột để 
không làm hỏng thiết kế hoạt tiết tre.

※Trong ảnh là loại S475 Kiểu có ống bọc cột (bên ngoài)

●Thiết kế hai mặt giống nhau ●Thiết kế một mặt (chỉ S476)

●Sản phẩm tương thích
Misugaki, Otsugaki, Yotsumekaki, 
Kinkakujikaki, Ryoanjigaki, Tamasodegaki, 
Morozumisodegaki, Koetsujigaki, Shiorido

●Sản phẩm tương thích
Kenninjigaki

Cột hỗ trợ

Sử dụng chất liệu không chứa 
vinyl clorua, thân thiện với môi 
trường.

Tấm

Thích hợp làm vách ngăn 
hoặc che tầm nhìn giữa khu 
vườn và lối vào.

Thân hàng rào

Vui lòng sử dụng trụ dự phòng ở những khu 
vực có gió mạnh.

●Trụ dự phòng
300

60 50

13
00

18
00

ho
ặc

 ít
 h

ơn
40
0

Trụ dự phòng
G.L

Tùy chọn

Thiết kế hai mặt giống nhau với nhiều mục đích sử dụng. S476 cũng có sẵn thiết kế một mặt tiết kiệm.

●Ｓ４８２

Bên ngoài Bên trong

伝統美

96 97Có trường hợp tông màu của sản phẩm và thực tế hơi khác nhau do đặc tính của việc in ấn.



S476

Cột trụ nối Cột trụ bố trí ở cuối Cột trụ bố trí ở góc

Đối với trường hợp gắn vỏ bọc cột trụ, cần gắn vỏ bọc 
cho cột trụ sao cho tránh phá vỡ thiết kế tre trúc.

[Vỏ bọc cột trụ] đảm bảo thống nhất tổng 
thể sản phẩm bằng tre trúc

●Điểm nổi bật

Tre trúc (Cột trụ: tre trúc)/ Bộ vỏ bọc cột trụTre trúc (Cột trụ: nâu sẫm)

Tre trúc (Cột trụ: gỗ bách)Tre trúc (Cột trụ: nâu sẫm)

Tre trúc (Cột trụ: gỗ bách)

Thiết kế hai mặt

Thiết kế một mặt (kiểu có gắn thêm vỏ bọc cột trụ)Thiết kế một mặt

Thiết kế một mặt

Thiết kế hai mặt

伝統美

Loại thi công riêng
(Loại cột trụ bố trí cách đều)

Hai phía
giống nhau

Cột trụ bố
trí cách đều

※S476 <Thiết kế một mặt> là sản phẩm được làm theo tiêu chuẩn với tiền đề là có bộ khung 
ở đằng sau, nên không thể dùng ở những nơi không có bộ khung (sử dụng riêng biệt).
　Khi sử dụng, tấm panel của sản phẩm có thể bị rơi ra do ảnh hưởng của gió.

Giả gỗ bách (GH) Nâu sẫm (TBD)Tre trúc (TG) Tre trúc đen (KTG)Màu Phần nhựa Cột trụ
Giả gỗ bách (GH) Nâu sẫm (TBD)Tre trúc (TG) Tre trúc đen (KTG)Màu Phần nhựa Cột trụ

S475

Tre trúc (Cột trụ: gỗ bách)

Tre trúc (Cột trụ: nâu sẫm)

Tre trúc (Cột trụ: nâu sẫm) Tre trúc (Cột trụ: gỗ bách)

Tre trúc đen (Cột trụ: nâu sẫm)

伝統美

Loại thi công riêng
(Loại cột trụ bố trí cách đều)

Hai phía
giống nhau

Cột trụ bố
trí cách đều
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S475・S476・S477

S480・S481・S482・S483・S484

S478・S479

S476 S475

S475 S476 S477

S478 S479

S480 S481 S482 S483 S484

伝統美

Hai phía
giống nhau

Nâu sẫm (TBD)Tre trúc (TG)Màu Tấm panel
hàng rào tre Cột trụ Vật liệu Thân chính: Nhựa

Trụ đỡ: Nhôm định hình

Giả gỗ bách (GH) Nâu sẫm (TBD)Tre trúc (TG) Tre trúc đen (KTG)Màu Phần nhựa Cột trụ Vật liệu Thân chính: Nhựa
Trụ đỡ: Nhôm định hình

Chỉ thiết lập ở S475

Hai phía
giống nhau

Cột trụ bố
trí cách đều

●Hàng rào cành cây khô ●Hàng rào tre Koetsuji ●Cổng hàng rào

Tre trúc (TG) Tre trúc đen (KTG)Màu Vật liệu Thân chính: Nhựa
Cọc: Gỗ tuyết tùng

Tre trúc đen Tre trúc/ Cổng hàng rào

Tre trúc (Cột trụ: nâu sẫm) Tre trúc (Cột trụ: gỗ bách)/1815/H09 (hàng rào tre dạng màn) + H06 (hàng rào tre bốn mắt)

Tre trúc (Cột trụ: nâu sẫm) Tre trúc (Cột trụ: gỗ bách) Tre trúc (Cột trụ: nâu sẫm)

Quý khách cũng có thể kết hợp các thiết kế khác nhau để phù hợp với vị trí và mục đích lắp đặt.
●S518+S519 ●S519+S520

Nếu muốn chắc chắn đảm bảo 
được sự riêng tư, hãy bổ sung 
thêm khả năng thông gió với loại 
che S518 và loại cửa thông gió 
S519.

Nếu muốn có cảm giác thoáng 
đãng vừa phải, hãy sử dụng loại 
lưới ngang S520 để giảm nhẹ 
tầm nhìn và S519 có chức năng 
cửa thông gió để đảm bảo đủ 
ánh sáng ban ngày và thông gió.

Bên cạnh các loại lưới ngang và cửa thông gió tiêu chuẩn, quý khách có thể chọn ba loại che tầm nhìn 
với kiểu xếp chồng đầu nhỏ tạo ra những bóng đổ tuyệt đẹp do có thiết kế không bằng phẳng tỉ mỉ.

Có thiết kế viền nhỏ, không bằng phẳng một cách tinh tế 
trên bề mặt tấm chắn tạo ra những bóng đổ đẹp mắt tùy 
từng góc nhìn. Loại che tầm nhìn từ bên ngoài và tăng sự 
riêng tư.

S518 (Loại che)

DESIGN

Chiều cao m
àn che tối đa 2400

m
m

Thiết kế xếp chồng đầu nhỏ Loại che với thiết kế lưới ngang đảm bảo mức độ riêng 
tư cao, cùng với đó là các cửa thông gió mang lại làn gió 
dễ chịu.

S519 (Loại cửa thông gió)

Thiết kế lưới ngang tiêu chuẩn cho phép chiếu sáng và 
thông gió đầy đủ giữa các lưới.

S520 (Loại lưới ngang)

Mặc dù được thiết kế dành riêng cho cấu 
trúc hai tầng nhưng nó có thiết kế đẹp 
như thể có một màn che duy nhất, tạo 
cảm giác thống nhất cho dù có các thiết 
kế khác nhau.

COMBINATION

Chúng tôi thực hiện thi công hai tầng màn che với ba loại 
chiều cao và có thể đáp ứng chiều cao màn che từ 
H1600mm đến 2400mm ở khoảng cách 200mm.
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Xám trung tính/Trên: S518/Dưới: S519

Bạc sáng/Trên: S519/Dưới: S520

Bạc sáng/Trên: S518/Dưới: S519

Xám trung tính/Trên: S518/Dưới: S520

Nâu sẫm/Trên: S518/Dưới: S520

Nâu sẫm/Trên: S519/Dưới: S520

Bạc sáng

Xám trung tính Nâu sẫm

S518

S519 S520

S518・S519・S520

Màu Vật liệu Nhôm định hìnhBạc sáng（SLC） Xám trung tính（UC） Nâu sẫm（BD）

Cột trụ
bố trí
tự do

Cường độ
chống chịu
áp lực gió

Tương đương
tốc độ gió 34m/s
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SLC

SLC

UC

TPU

TPU

Màu kính

Màu trong

S530

S504

S505

①

②③

④

⑤

③

H=1800

④

h＝800

h＝800

① ②
H=2600

h＝2400

h＝2400

H=2600

h＝2400

①

②

③

スクリーンプラン

S530・S504・S505

Màu

Kiểu 9W(loại chấn song dọc)

Kích thước tấm panel
Đón sáng

Thông gió

○Tấm panel sử dụng cho sơ đồ

Tạo nên không gian riêng hài hòa, đẹp mắt với các tấm hoa văn gỗ, sàn gỗ và cây xanh.

Hình dạng bên ngoài

●Sơ đồ tấm chắn

Trước khi thi công

Chắn bớt ánh nhìn chú ý khi mở cửa và kết hợp hài hòa với mặt tiền của ngôi nhà.

Đón sáng

Thông gió

Đón sáng

Màu

Kiểu 9W(loại chấn song dọc)

Kiểu 8(loại đón sáng)

Màu

Màu sắc tấm panel

Kích thước tấm panel

Kích thước tấm panel

○Tấm panel sử dụng cho sơ đồ

●Sơ đồ tấm chắn

Trước khi thi công

Có thể kết hợp tốt với cả bãi để xe. Nó càng làm tăng thêm ấn tượng hiện đại.

○Tấm panel sử dụng cho sơ đồ

Kiểu 7(loại DPG)

Màu

Màu sắc tấm panel

Kích thước tấm panel

Kiểu 6(loại lưới sắt)

Màu Kích thước tấm panel

●Sơ đồ màn che

Đón sáng

Thông gió

Đón sáng

SLC

SLC
SLC

UC

UC

UC

Màu kính

Màu kính

Màu kính

Màu kính

S506

S506

90 ～゚180゜
90 ～゚180゜

STEP 1

60 ～゚150゜

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

①

④ ⑪

③

⑦⑧⑨⑩

⑥⑤

②

H=2600

h＝800
h＝800

h＝1600

H=2200

h＝800

h＝800

h＝400

①
④

②

③

⑥

⑤

Kết nối góc Kết nối hình chữ T Kết hợp với cánh cổng

STEP 2

Kết nối đường thẳngGóc ngoài Góc trong Góc ngoài(khi sử dụng vật liệu hỗ trợ tạo góc nhọn)

Vật liệu hỗ trợ tạo góc nhọn

⑥Cột trụ bố trí cách đều (cột góc xoay)
Có sẵn cột góc xoay tương ứng từ 90° ~ 180°. Ngoài ra, có thể thi 
công từ 60° ~ 150° bằng cách kết hợp vật liệu hỗ trợ tạo góc nhọn.

⑦Cột trụ bố trí cách đều
　(dùng cho kết nối, cạnh trụ)
Vui lòng sử dụng cho kết nối theo 
đường thẳng và cạnh trụ.

⑤Phào chỉ
Che khoảng trống ở phần dưới tấm chắn và tạo 
ra đường nét đẹp cho cả khung dưới tấm chắn.

④Thân chính tấm panel
Có 15 loại thiết kế để bạn có thể chọn theo mục 
đích sử dụng và sở thích bản thân với các chức 
năng như đón sáng, thông gió và che kín, v.v...

Phào chỉ

③Cánh cổng
Có sẵn 4 kiểu thiết kế.

②Cột trụ bố trí cách đều (cột kết nối khung, kết nối hình chữ T)①Cột trụ bố trí cách đều
　(Cột chuyên dụng cho góc 90°)
Vui lòng sử dụng khi 
kết nối góc 90°.

Vui lòng sử dụng khi kết nối cạnh trụ với khung. Ngoài ra, có thể kết nối hình chữ T bằng 
cách kết hợp với cột dùng để kết nối, cạnh trụ. [Tham khảo hạng mục chú ý Trang 619]

Cột kết nối khung,
kết nối hình chữ T

Kết nối khung Kết nối hình chữ T
Kết nối 90°

Kết nối đường thẳng

Kết hợp khác tầng

Chỉ kết hợp với tầng trên tấm panel

●Ví dụ áp dụngTấm panel

Cột trụ

Kết hợp từ 4 kích thước cột 
trụ và 15 loại tấm panel.

Kiểu cơ bản

●Kết hợp Có thể phù hợp với nhiều sự kết hợp và mục đích sử dụng khác nhau thông qua cột và tấm panel.

Đón sáng

Đón sáng

Thiết kế chắn tầm nhìn

Đón sáng

Đón sáng

Đón sáng Kiểu 2(loại che mắt toàn bộ: chấn song ngang)
Kiểu 1(loại đón sáng)

Kiểu cánh cổng(loại đón sáng)

Màu sắc tấm panel

Màu Kích thước tấm panel

Màu Kích thước tấm panel
Màu sắc tấm panel

Màu
Kích thước tấm panel

●Sơ đồ bao quanh vườn

○Tấm panel sử dụng cho sơ đồ

Hình dạng bên trong Hình dạng bên ngoàiTrước khi thi côngSau khi thi công

Tạo ra không gian mở đầy ánh sáng cho khoảng sân trước và chắn bớt ánh nhìn chú ý.

Đón sáng

Thiết kế chắn tầm nhìn

Đón sáng

○Tấm panel sử dụng cho sơ đồ Kiểu 1(loại đón sáng)

Kiểu 1(loại đón sáng)

Kiểu 4(loại cửa chớp cố định)

Màu

Màu sắc tấm panel

Kích thước tấm panel

Màu Kích thước tấm panel

Màu

Màu sắc tấm panel

Kích thước tấm panel

●Sơ đồ hàng rào Chắn tầm nhìn từ phía đường vào và đón nắng vào ngôi nhà của bạn.

Sau khi thi công
Trước khi thi công
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S507 S507

S508 S508

S507 S507

S507・S508

3
0
0
0
㎜

2
5
5
0
㎜

2
0
0
0
㎜

1
8
0
0
㎜

1
6
0
0
㎜

1
4
0
0
㎜

Xám trung tính

Gỗ thông truyền thống

Bạc sáng Nâu sẫm

Nâu đất

Cherry cam

●Loại cao

Chấn song thẳng với thiết kế bên 
trong và bên ngoài giống nhau.
Chấn song có nhiều kích cỡ, đáp 
ứng được nhiều yêu cầu đa dạng.

Bạc sáng（SLC） Xám trung tính（UC） Nâu sẫm（BD） Vật liệu Nhôm định hìnhGỗ thông truyền thống（TP） Cherry cam（JC）Màu S507 S508Nâu đất（BNC）

Phù hợp với hệ
thống ước tính

Cột trụ
bố trí

cách đều

Cường độ
chống chịu
áp lực gió

Tương đương
tốc độ gió 34m/s

Loại cột trụ bố trí cách đều・Loại gắn tường

Bạc sáng

TPU(Gỗ thông truyền thống, Xám trung tính)

Xám trung tính

JCU(Cherry cam, Xám trung tính)

Nâu đất

Nâu sẫm

Phù hợp với hệ
thống ước tính

Cột trụ
bố trí
tự do

Loại cột trụ bố trí tự do・Loại gắn tường

S509 S509

S509 S509

S510 S510

S509・S510
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S511・S512・S513・S514

S511 S512

S512

S513

S513

S514

Màu Vật liệu Nhôm định hìnhBạc sáng（SLC） Xám trung tính（UC） Nâu sẫm（BD） Nâu đất（BNC）S511・S513

S512・S514 Cherry cam（JC）JCU

Cherry cam（JC）JCC

Xám trung tính（UC） Xám trung tính（UC）Gỗ thông truyền thống（TP）

Phần giả gỗ Phần vật liệu kim loại

TPU

Phần giả gỗ Phần vật liệu kim loại

Phần giả gỗ Phần vật liệu kim loại

Nâu sẫm（BD）

Gỗ thông truyền thống（TP）

Phần giả gỗ Phần vật liệu kim loại

TPC Nâu sẫm（BD）

Cường độ
chống chịu
áp lực gió

Tương đương tốc
độ gió 34m/s

Loại cột trụ bố trí tự do・Loại gắn tườngPhù hợp với hệ
thống ước tính

Cột trụ
bố trí
tự do

Xám trung tính TPU(Gỗ thông truyền thống, Xám trung tính)

JCU(Cherry cam, Xám trung tính) Nâu đất

TPU(Gỗ thông truyền thống, Xám trung tính)Xám trung tính

Xám trung tính HGK(Nâu đen, Màu đen)/ Loại gắn tường/1016

HGK(Nâu đen, Màu đen) Xám trung tính/ Loại gắn tường/1016/ Thanh chắn ngang giữa các song

Nâu đen（HG） Màu đen（KC）HGK

Phần giả gỗ Phần vật liệu kim loại

Màu Vật liệu Nhôm định hìnhXám trung tính（UC）

Cường độ
chống chịu
áp lực gió

Tương đương tốc
độ gió 34m/s

Phù hợp với hệ
thống ước tính

S515

S516

S515・S516

15。 30。 45。

22.5。

Mặt bên trong hàng rào được thu hẹp (hình thang), giảm đi cảm giác ngột ngạt bên trong trong khi vẫn giữ nguyên 
nét ấn tượng từ bên ngoài. Khi góc chiếu sáng từ 30 ° trở xuống, kiểu đan song mảnh sẽ đón sáng nhiều hơn 
khoảng 1,5 lần so với kiểu song khác (giá trị thử nghiệm trong công ty) và tạo nên không gian sáng hơn.

Kiểu đan song mảnh của S515 tạo nên một không gian
sáng hơn, giảm bớt cảm giác ngột ngạt bên trong.

■Tỷ lệ đón sáng do chênh lệch góc chiếu của nguồn sáng (giá trị thử nghiệm trong công ty)
10 20

0。
30 400

30。
45。
60。

0。
30。
45。
60。

Kiểu đan
song
mảnh

Kiểu đan
song

Tỷ lệ đón sáng（％）

(Trường hợp 30° ~ 60°)

Tỷ lệ đón sáng

Khoảng 1.5 lần

Thiết kế chắn tầm nhìn 100%

Đón sáng và thông gió

※Trong hình là loại S515

●Thiết kế

Chiều rộng song 23mm và khoảng cách giữa các song 17mm lấy ý tưởng từ kiểu 
hàng rào của những ngôi nhà phố kiểu truyền thống. Loại S515 chắn tầm nhìn từ 
hướng xiên nhưng vẫn có thể đón sáng và thông gió vừa phải, đồng thời thiết kế cũng 
sẽ thay đổi theo góc nhìn. Ngoài ra, S516 là loại che mắt với độ thông gió vừa phải.

Kết cấu đan song

0。（Chính diện）

●Màu

Nâu đen
（HG）

Màu đen
（KC）HGK

Phần giả gỗ Phần vật liệu kim loạiXám trung tính UC
Có 2 màu: Màu xám trung tính tạo ấn tượng mạnh và hiện đại, và màu nâu đen 
giả gỗ sang trọng và trang nhã, mang lại cảm giác hòa mình với thiên nhiên.

Có 2 màu để lựa chọn theo sở thích

Thêm một chút phong cách Nhật Bản vào thiết kế hiện đại. Các chấn song thanh mảnh phản ánh sự thay đổi qua các mùa.

Uzukuri là một kỹ thuật làm mộc cổ xưa của Nhật Bản tạo ra bề mặt gỗ được đánh bóng kỹ lưỡng và 
làm nổi bật vòng tuổi của gỗ. Sự không đồng đều của thớ gỗ được khắc họa rõ nét và màu sắc bên 
ngoài thay đổi theo độ mạnh nhẹ của ánh sáng. Nhờ cách làm nổi bật này, sự không đồng đều tinh tế 
của vỏ cây đã được tái hiện một cách rất chân thực.

Màu tương ứng：
Nâu đen（HG）

Tạo ra kết cấu vân gỗ tái hiện kỹ thuật truyền thống "Uzukuri".

Loại gắn tường/ Loại cột trụ bố trí cách đều  *Trong hình là loại cột trụ bố trí cách đềuLoại gắn tường/ Loại cột trụ bố trí cách đều  *Trong hình là loại cột trụ bố trí cách đều
S516： đan kiểu ShimotayaS516： đan kiểu Shimotaya
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Front Back

簡易錠

1
2

2

A B C

Hạng mục sử dụng
Loại khóa quay số

Tấm panel che thiết bị liên lạc bằng TV〈STMAｰTCｰH2〉

Trường hợp lấy thư ra

Khóa đơn giản (loại quay số) cho cửa lấy thư là phụ kiện được cung cấp kèm theo. Ngoài ra, để 
phòng chống trộm cắp, chúng tôi sẽ cung cấp thêm một lựa chọn là khóa quay số (loại chống trộm). 
Số dùng để quay số là dạng số Ả Rập cho cả khóa đơn giản và khóa quay số (loại chống trộm).

Đối với loại khóa hình trục, bạn sẽ phải khóa và mở khóa cửa lấy thư bằng 
chìa khóa chuyên dụng. Sử dụng khóa có rãnh giúp chống phá khóa và khó 
đánh chìa khóa khác.

●Nhằm phòng chống 
trộm cắp, loại khóa xi 
lanh  được th iế t  kế  
ngăn không cho bạn 
rút chìa khóa ở trạng 
thái mở khóa để tránh 
việc quên chìa khóa.

Bạn có thể chọn loại khóa quay số hoặc loại khóa xi lanh.

Loại khóa quay số Loại khóa hình trục Lưu ý

Kéo ra

Mở raTấm panel che hộp thư

Trường hợp bỏ thư vào

Có thể đưa vào phía trước và lấy ra phía sau. Cửa hộp thư được trang bị tấm panel che hộp thư để không 
làm mất đi sự thời thượng. Có dán nhãn dán nhận biết hộp thư, mở ra bằng cách kéo nhẹ.

Hộp thư2

Nhãn dán nhận
biết hộp thư

●Không hỗ trợ cho bưu phẩm.Lưu ý

Tấm panel che được sử dụng cả khi không lắp đặt thiết bị liên lạc.

Tấm panel che và bảng tên1

●Trường hợp lắp đặt thiết bị liên lạc bằng TV, 
thiết bị liên lạc không phải sản phẩm được giới 
thiệu của công ty chúng tôi, thiết bị này phải 
được lắp đặt bên ngoài, ở trên tấm panel che.

●Số lượng chữ 
cái có thể dán 
trên bảng tên có 
giới hạn.

Lưu ý
Lưu ý

Sản phẩm có kèm theo một 
nhãn dán bảng chữ cái để bạn 
có thể dán tên vào bảng tên.

Nhãn dán bảng chữ cái (kèm theo)1
Thiết kế giấu thiết bị liên lạc mang đến cảm giác thời thượng hơn. Thiết bị 
liên lạc có thể lắp đặt là các sản phẩm được giới thiệu của công ty chúng tôi.

Tấm panel che thiết bị liên lạc bằng TV, tấm panel che thiết bị liên lạc1

●Có một khe hở nhỏ giữa thiết bị liên 
lạc và nắp che thiết bị liên lạc.

Khe hở

Lưu ý

※Trong hình là loại A

Kiểu dáng thông minh kết hợp với tính năng và phong cách hiện đại.
Bạn sẽ nhìn thấy sự thay đổi diện mạo của thiết bị giữa ngày và đêm thông qua việc kết hợp với hiệu ứng ánh sáng.

Một phong cách MỚI MẺ với thiết kế uốn cong tinh tế ở mặt 
trước. Cửa hộp thư được che bằng tấm panel, tạo thành 
một thiết kế thông minh.

S605 Trụ cổng đa chức năng kiểu cổng tường rào tạo cảm giác hiện đại.

Ngoài trời Trong nhà
Thân trụ cổng đa chức năng ※Vui lòng mua riêng các sản phẩm như thiết bị liên lạc 

(máy nhánh, máy chính), công tắc đèn chiếu sáng.

Máy chính trong nhà

Công tắc đèn chiếu sáng

2

2 AC100V

AC100V

1

2

3

A B C

Cửa nhận thư Cửa lấy thư (loại lấy ra phía trước) Cửa lấy thư (loại lấy ra phía sau) Khóa đơn giản

Có 2 loại: loại đưa vào phía trước, lấy ra phía trước và loại đưa vào phía trước, lấy ra phía sau. Nhãn nhận biết hộp thư được dán vào tấm panel của cửa nhận thư. Cửa lấy thư được đóng mở từ từ để giảm âm thanh và tránh kẹt tay khi đóng 
mở, và khóa đơn giản (loại quay số) được cung cấp kèm theo. Số dùng để quay số của khóa đơn giản là dạng số Ả Rập. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp tùy chọn đèn hộp thư, đèn sẽ sáng lên bên trong hộp thư khi bạn mở cửa lấy thư.

Tên sản phẩm

Khóa đơn giản
(Loại quay số)

Loại lấy thư phía trước

Loại lấy thư phía sau

KC
KC

SI
KC

JCTP
Màu thân chính

Chúng tôi cũng cung cấp khóa quay số (loại chống trộm) để 
phòng chống trộm cắp. Số dùng để quay số là dạng số Ả Rập.

●Khóa quay số(Loại chống trộm cắp) Tùy chọn

●Không hỗ trợ cho bưu phẩm.Lưu ý

※Trong hình là loại tiêu chuẩn

Hộp thư3

Nắp che được sử dụng khi không lắp đặt 
thiết bị liên lạc.

Nắp che

●Trường hợp lắp đặt thiết bị liên 
lạc bằng TV, thiết bị  l iên lạc 
không phải sản phẩm được giới 
thiệu của công ty chúng tôi, thiết 
bị này phải được lắp đặt bên 
ngoài, ở trên tấm panel che.

Lưu ý

Khe hở

Thiết kế giấu thiết bị liên lạc mang đến cảm giác thời 
thượng hơn. Thiết bị liên lạc có thể lắp đặt là các 
sản phẩm được giới thiệu của công ty chúng tôi.

Tấm panel che thiết bị liên lạc bằng TV, tấm panel che thiết bị liên lạc2

●Có một khe 
hở nhỏ giữa 
thiết bị liên 
lạc và nắp 
che thiết bị 
liên lạc.

Lưu ý

Đối với bảng tên, chúng tôi có 
cung cấp một nhãn chữ cái có 
thể dán tên của bạn vào phần 
bảng tên.

Nhãn dán bảng chữ cái1
●Số lượng chữ cái có thể dán trên bảng 

tên có giới hạn.
Lưu ý

Những vật dụng cần thiết cho lối vào được tích hợp vào trong 1 thiết bị.
●Tính tiện lợi

Tấm panel được thiết kế với họa tiết 
hoa có tích hợp đèn LED, nhờ đó hoa 
văn sẽ trở nên nổi bật vào ban đêm.Loại thiết kế

Tập hợp tất cả các tính năng vào trong một thiết bị có kiểu dáng đơn giản, tạo nên ấn tượng hiện đại cho phần ngoại cảnh.

1578

Bảng tên Hộp thư
Đèn

chiếu
sáng

Thiết bị
liên lạc

Có thể lắp ráp

Phù hợp với hệ
thống ước tính

Màu Vật liệu Nhôm định hìnhGỗ thông truyền thống（TP） Cherry cam（JC） Bạc sáng（SLC）Phần giả gỗ Phần vật liệu kim loại

●Ngoài phần giả gỗ, toàn bộ đều có màu bạc sáng (SLC)
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Bạc sáng（SLC） Xám trung tính（UC） Màu đen（KC）Màu Vật liệu Thân chính: Nhôm định hình
Tấm bắt sáng: Tấm polycarbonate
Tấm lưới đúc: Nhôm đúc

Bạc sáng（SLC）Gỗ thông truyền thống（TP）

Phần giả gỗ Phần vật liệu kim loại

TPL Bạc sáng（SLC）Cherry cam（JC）

Phần giả gỗ Phần vật liệu kim loại

JCL

1

2

A B1 2

3 4C D E

Nhiều kiểu kết hợp đa dạngLoại tấm panel viền Loại tấm panel đúc lướiNhiều kiểu kết hợp đa dạng

Loại tấm panel phẳng Nhiều kiểu kết hợp đa dạng

※Trong hình là ví dụ lắp đặt tấm 
    panel bắt sáng loại tấm phẳng

Cửa nhận thư Cửa lấy thư (loại lấy ra phía trước) Cửa lấy thư (loại lấy ra phía sau) Nhãn dán nhận biết hộp thư Khóa đơn giản

●Khóa quay số
　(Loại chống trộm cắp)

Tùy chọn

Chúng tôi cũng cung cấp 
khóa quay số (loại chống 
trộm) để phòng chống trộm 
cắp. Số dùng để quay số là 
dạng số Ả Rập.

Có 2 loại: loại đưa vào phía trước, lấy ra phía trước và loại đưa vào phía trước, lấy ra phía sau. Nhãn nhận biết hộp thư được dán vào tấm panel của cửa nhận thư. Cửa lấy thư 
được đóng mở từ từ để giảm âm thanh và tránh kẹt tay khi đóng mở, và khóa đơn giản (loại quay số) được cung cấp kèm theo. Số dùng để quay số của khóa đơn giản là dạng số 
Ả Rập. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp tùy chọn đèn hộp thư, đèn sẽ sáng lên bên trong hộp thư khi bạn mở cửa lấy thư.

Hộp thư2

●Không hỗ trợ cho bưu phẩm.Lưu ý

Sản phẩm có kèm theo 
một nhãn dán bảng chữ 
cái để bạn có thể dán tên 
vào bảng tên.

Phần chữ phủ ngoài (phóng to) Loại thép không gỉ
(Chữ phủ ngoài)

Loại thép không gỉ
(chữ của nhãn dán bảng chữ cái)

Chúng tôi cung cấp bảng tên trước nhà làm bằng nhiều vật liệu khác nhau như kính cao cấp, thép không gỉ, v.v... Loại 
thép không gỉ (loại nhãn dán bảng chữ cái) kèm theo nhãn dán bảng chữ cái có thể dán tên lên.

Nhãn dán bảng chữ cái (kèm theo)1

●Số lượng chữ cái có thể dán trên bảng tên và bảng tên trước nhà có giới hạn. [Tham khảo Trang 197]
●Ngoài ra, ở những nơi không có đèn chiếu sáng, bạn chỉ có thể nhìn thấy tên trên bảng tên bằng thép không gỉ vào ban 

đêm khi có ánh sáng đèn LED, vì vậy hãy sử dụng loại bằng kính.

Lưu ý

●Tính tiện lợi　Những vật dụng cần thiết cho lối vào được tích hợp vào trong 1 thiết bị.

S603 Kiểu dáng mỏng và phẳng cùng với nhiều hình thức kết hợp phong phú, tạo nên nhiều phong cách khác nhau.

150mm

110mm

Kiểm tra
bằng video

※Sản phẩm trong video là hình ảnh.

●Loại　Có thể kết hợp tấm panel thiết kế với nhiều màu đa dạng dựa trên 3 loại.

Loại tấm panel phẳng Loại tấm panel viền Loại tấm panel đúc lưới

Hội tụ đầy đủ các tính năng ưu việt trong 
thiết kế thời trang thanh mảnh với độ 
dày chỉ 110mm※1.

※Trong hình là loại tấm panel phẳng

※1.Nếu bao gồm cả mặt sau hộp thư là 150mm.

※Trong hình là loại tấm panel bao ngoài
 Tùy chọn: Ví dụ về lắp đặt bảng tên có ổ cắm bên ngoài và tấm panel
 thiết kế (tấm panel bắt sáng)

Thiết kế thời thượng với kiểu dáng phẳng có vài điểm 
nhấn bằng những đường nét lồi lõm, cộng thêm thiết kế 
trong suốt của tấm panel polycarbonate. Bằng cách kết 
hợp tấm panel thiết kế với phong cách đơn giản, bạn có 
thể phối hợp với nhiều phong cách nhà ở khác nhau.
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Màu nâu（ABN） Xanh rêu（GA）Màu Vật liệu Nhôm đúc＋Nhôm định hìnhĐen tuyền（KA）

Bảng tên Hộp thư
Đèn

chiếu
sáng

Thiết bị
liên lạc

Có thể lắp ráp Có thể lắp ráp Có thể lắp ráp Có thể lắp ráp

S604

1 2

DCA B

Nhiều kiểu kết hợp đa dạng

Kiểu dáng cổ điển, tao nhã làm cho lối vào trở nên thanh lịch.

Mặc dù có kiểu dáng nhỏ gọn
nhưng vẫn đảm bảo sức chứa.

S709・S710

S709 S710

・

・

※Bức ảnh cho thấy loại hộp mỏng và loại lưới dọc.※Bức ảnh cho thấy loại hộp mỏng và loại lưới dọc.

Nơi tập kết 
rác đang 

làm hỏng tính 
thẩm mỹ.

500mm 600mm
700mm 800mm
900mmNgoài ra, có thể đáp ứng mức chênh lệch 100mm

1200mm
1500mm
1800mm

3 kích thước

Chiều sâu
Mặt trước

Kích thước đặc biệt có thể đáp ứng

Mặt tiền: 1200≦W≦1800 (mức chênh lệch 100mm),
Chiều sâu: Không thể đáp ứng kích thước đặc biệt D
Chiều cao: Không thể đáp ứng kích thước đặc biệt H

Loại hộp Dustin G có 15 kích thước đa dạng. Có thể được 
lắp đặt theo bộ liên kết với nhau để phân loại khi thu gom.

●KÍCH THƯỚC　Có 15 kích thước đa dạng.

5 kích thước gồm

Rất tiện lợi cho việc phân loại rác.

Có thể thay thế nếu bộ phận giảm 
chấn bị hao mòn

●Tấm phân chia Tùy chọn ●Bộ thay thế bộ giảm chấn Tùy chọn

Tấm panel phía trước có thể 
tháo rời, giúp dễ dàng làm 
sạch mặt sàn.

●Point
Tấm panel phía trước có thể tháo rời và làm sạch dễ dàng,
việc bảo quản cũng rất đơn giản.

● Tay nắm ●Bộ giảm chấn khí

●Khóa ●Thi công kiểu neo

Cánh cửa sử dụng bộ giảm chấn 
khí.

Nếu sử dụng khóa bấm 
có sẵn trên thị trường, 
bạn sẽ có thể ngăn 
người khác phá hoại 
hoặc vứt  rác không 
đúng ngày quy định.

Kiểu neo ở chân thùng 
giúp ngăn chặn ngã đổ. 
Có thể điều chỉnh chiều 
cao +35 mm.

●Point　Thiết kế có xem xét đến sự an toàn và khả năng chống trộm cắp.

●Số túi rác 45l có thể chứa
Mặt tiền 1200, 1500, 1800
Chiều sâu 500, 600, 700

Sức chứa lớn với
kiểu dáng nhỏ gọn

  Tương đương

 11~26 túi

Chiều
cao

Chiều
sâu

Loại chấn song dọc

Loại che kín

Loại tấm panel đục lỗ

Thiết kế đơn
giản với các
thanh dọc

Chú ý đến sự
kín đáo

Thiết kế thời trang
và thông khí tốt

Loại thanh dọc

Loại che kín

Loại tấm panel đục lỗ

Thiết kế đơn
giản với các
thanh dọc

Chú ý đến sự
kín đáo

Thiết kế thời trang
và thông khí tốt

Hình phóng toHình phóng to

Sản phẩm dạng hộp có nhiều kích cỡ khác nhau, dùng làm nơi để rác trong không gian hẹp và căn hộ nhỏ.

114 115Có trường hợp tông màu của sản phẩm và thực tế hơi khác nhau do đặc tính của việc in ấn.
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●Lắp ráp bộ thùng ghép + thùng tiêu chuẩn

Loại che kín (bộ thùng tiêu chuẩn + bộ thùng ghép)

Khi lắp ráp thùng ghép, vui lòng đặt bộ thùng ghép 
có sức chứa tương đương với 1 bộ thùng tiêu 
chuẩn.

Bộ thùng ghép × n

Bộ thùng tiêu chuẩn

Bộ mặt sau

Mặt bên

Cửa trên

Tấm panel
phía trước

Thân chính được làm từ nhôm có độ bền cao. Có thể rửa 
trực tiếp bằng nước, giữ cho nới chứa rác luôn sạch sẽ.

●Tính tiện lợi　Thi công nhanh chóng.

Có thể rửa toàn bộ thiết bị bằng nước.

Vật liệu gia công của bộ tấm panel phía trước, bộ mặt sau, bộ mặt bên được lắp ráp tại nhà máy, do đó có thể lắp ráp nhanh tại chỗ.

Loại thanh dọc

Loại che kín

Loại tấm panel đục lỗ

Màu Vật liệu Nhôm định hìnhXám trung tính（UC）

Loại thanh dọc Loại che kín Loại tấm
panel đục lỗ

Nối liền
mặt trước

nhà

Khả năng
chống

chịu tuyết phủ
Tương đương
khoảng 50cm

Tính toán với tỷ trọng 0,3

S709

●Lắp ráp bộ thùng ghép + thùng tiêu chuẩn

Loại che kín (bộ thùng tiêu chuẩn + bộ thùng ghép)

Khi lắp ráp thùng ghép, vui lòng đặt bộ thùng ghép 
có sức chứa tương đương với 1 bộ thùng tiêu 
chuẩn.

Bộ thùng ghép × n

Bộ thùng tiêu chuẩn

Bộ mặt sau

Bộ mặt bên

Bộ cửa trên

Tấm panel
phía trước

Thân chính được làm từ nhôm có độ bền cao. Có thể rửa trực 
tiếp bằng nước, giữ cho nới chứa rác luôn sạch sẽ.

●Tính tiện lợi　Thi công nhanh chóng

Có thể rửa toàn bộ thiết bị bằng nước.

Vật liệu gia công của bộ tấm panel phía trước, bộ mặt sau, bộ mặt bên được lắp ráp tại nhà máy, do đó có thể lắp ráp nhanh tại chỗ.

Loại thanh dọc

Loại che kín

Loại tấm panel đục lỗ

Màu Vật liệu Nhôm định hìnhXám trung tính（UC）

Loại thanh dọc Loại che kín Loại tấm
panel đục lỗ

Nối liền
mặt trước

nhà

Khả năng
chống

chịu tuyết phủ
Tương đương
khoảng 50cm

Tính toán với tỷ trọng 0,3
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■Bảng danh sách kích thước

Mặt tiền
（W）

Chiều sâu
（D）

2210

2210

Diện tích sàn
（m2）

Sức chứa
（ℓ）

Số hộ gia đình※
(hộ)

Sức chứa số
túi rác 45ℓ (túi)

1070
2180
1070
2180

Chiều cao
（H）

2093
4100
8900
4100
8900

21
45
21
45

91
197
91
197

2.04
4.41
2.04
4.41

Mặt tiền
（W）

Ghép 2 cái1 cái
Dạng Lợp mái Chiều sâu

（D）

4345

4345

Diện tích sàn
（m2）

Sức chứa
（ℓ）

Số hộ gia đình※
(hộ)

Sức chứa số
túi rác 45ℓ (túi)

1070
2180
1070
2180

8200
17800
8200
17800

42
90
42
90

182
395
182
395

4.08
8.82
4.08
8.82

Dạng cửa
bản lề,

cửa trượt

Mái lợp tôn lạnh

Mái lưới

※Số hộ gia đình được tính bằng cách quy đổi 78ℓ (3 người/tuần) tương ứng với 1 hộ gia đình.

Được lắp giữa mái tôn lạnh và dầm 
để ngăn các động vật nhỏ xâm nhập.

Thuận tiện cho việc bảo quản dụng cụ dọn 
dẹp, v.v...

［Tải trọng chịu được：200kg］

Trong trường hợp cửa bản lề, các tấm này sẽ ngăn các 
động vật nhỏ như mèo, v.v... cào phá rác từ khe lưới.

Dạng cửa bản lề
Thuận tiện cho việc phân loại rác và 
sắp xếp các công cụ dọn dẹp. Có thể 
lặp đặt tại bất kỳ vị trí nào.

Neo chân trụ

●Bộ tấm panel tránh động vật ●Tấm phân chia ●Bộ máng xối
Có sẵn bộ máng xối để nước mưa 
trên mái tôn có thể thoát ra tại 1 vị trí.

●Tấm chèn khe hở●Bộ kệ

Tùy chọn Tùy chọn

Tùy chọn Tùy chọn

Tùy chọn

Xám trung tính/Mái lưới (ghép 2 cái)/Dạng cửa trượtXám trung tính/Mái lợp tôn lạnh (1 cái)/Dạng cửa bản lề

Tính toán với tỷ trọng 0,3

●Mái lợp tôn lạnh ●Mái lưới Loại tiêu chuẩn
(Dạng cửa bản lề, cửa trượt)

Nối liền
mặt trước

nhà Tương đương khoảng 50cm Tương đương khoảng 20cm
Khả năng

chống
chịu tuyết phủ

Vật liệu Lưới: dây thép mạ kẽm
Mái lợp tôn lạnh: tấm thép mạ nhôm kẽm　Cột, dầm: Nhôm định hìnhMàu Xám trung tính（UC） Màu đen（KC） Màu trắng（WH）

S711

※写真はブロック囲いタイプ

●An toàn và chống trộm cắp　Thiết kế có xem xét đến sự an toàn và khả năng chống trộm cắp.

●Point
・Các bộ phận chính (cột, dầm) sử dụng chất liệu nhôm định hình dễ gia công.
・Có sẵn 3 màu để dễ dàng kết hợp hài hòa với các tòa nhà xung quanh.
・Phù hợp với những nơi cần sức chứa lớn như khu căn hộ, v.v..., có thể thực 

hiện tất cả các loại nối liền mặt trước nhà.
・Ngoài ra, còn có rất nhiều lựa chọn để tăng cường tính tiện lợi.

●Khóa chốt

Nếu sử dụng khóa bấm có sẵn trên thị trường, bạn sẽ có thể ngăn 
chặn người khác phá hoại hoặc vứt rác không đúng ngày quy định.

Dạng cửa bản lề Dạng cửa trượt

●Phương pháp thi công cột
Có 2 phương pháp thi công: đóng trụ và neo chân trụ.

●Thi công đóng trụ ●Thi công neo chân trụ

Có thể lắp đặt ở những nơi không thể đóng trụ. 
Có thể điều chỉnh chiều cao của dạng cửa bản lề 
+30 mm, dạng cửa trượt +20 mm.

Dạng cửa bản lề Dạng cửa trượt Dạng cửa bản lề Dạng cửa trượt

●Tấm panel lợp mái
　Có 2 loại [Tấm panel lợp mái]: tôn lạnh và
　tấm panel lưới.

●Tấm panel lưới●Tôn lạnh (tấm thép mạ nhôm kẽm)

Cửa trượt treo giúp thao tác mở và đóng cửa rất 
êm ái.

※Trong hình là loại tiêu chuẩn

Ray trượt dưới

□Ray dẫn hướng

G.L

Ray dẫn hướng

□Phần trên

Ray trượt trên

Bánh xe cửa lùa●Cửa trượt

Cửa có thể dễ dàng điều chỉnh trái phải chỉ 
với 1 chiếc tua vít.

Mở hoàn toàn
※Trong hình là loại tiêu chuẩn

●Loại có cửa　Có 2 loại: cửa bản lề và cửa trượt.

●Cửa bản lề □Bản lề kim loại

●Chọn trong 2 loại

※Trong hình là loại tiêu chuẩn

※Trong hình là loại xây gạch bao quanh

Loại tiêu chuẩn

Loại xây gạch bao quanh

Loại nhà chứa rác có lưới thoáng khí có nhiều kiểu dáng đa dạng.
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2085

2630Chiều sâu：1790

Hướng mở cửa có thể thay đổi cho phù hợp với 
vị trí lắp đặt.
Ổ khóa được thiết kế kiểu lộn ngược.

Màu sắc của sản phẩm có thể khác so với catalog tùy theo góc 
độ, thời tiết, v.v.

Hướng mở cửa có thể được thay đổi tại chỗ. Màu cửa

●M901 ■ Bảng kích thước

Chiều rộng Chiều sâu Chiều cao
M900 2630 1530 2085
M901 2630 1790 2085

●M900

2085

2630Chiều sâu：1530

Kiểu tiêu chuẩn (mở bên trái) Kiểu mở ngược (mở bên phải)

M900 mỏng có thể đặt ở mọi nơi

Quý khách có thể chọn M901 với khả năng lưu trữ.

Sản phẩm này có độ chắc 
chắn và khả năng chống 
gỉ mà gỗ không có được.

Nó có khả năng chống 
gỉ và cho phép đóng mở 
cửa trơn tru.

Màu xám thanCG

Màu bạc bạch kimPS

Màu xanh ngọc bíchJG

Màu nâu gỗ munEB

M900・M901

120 121Có trường hợp tông màu của sản phẩm và thực tế hơi khác nhau do đặc tính của việc in ấn.



2085

1790
Chiều rộng：3320

2085

1790
Chiều rộng：3580

■ Bảng kích thước

Chiều rộng Chiều sâu Chiều cao
M902 3320 1790 2085
M903 3580 1790 2085

●M903●M902

Hướng mở cửa có thể thay đổi 
cho phù hợp với vị trí lắp đặt.
Nếu quý khách thay đổi hướng mở cửa, 
ổ khóa sẽ bị thiết kế kiểu lộn ngược.

Hướng mở cửa có thể được thay đổi tại chỗ.

Các kệ trong kho chứa đồ có thể di 
chuyển theo đồ vật được cất giữ 
nên quý khách có thể cất giữ mà 
không lãng phí không gian.
Cách quý khách sử dụng tùy thuộc 
vào ý tưởng của quý khách, chẳng 
hạn như cất giữ những thứ quý 
khách không sử dụng hàng ngày 
hoặc cất giữ những thứ quý khách 
thường sử dụng ở bên ngoài.

Có thể bố trí kệ phù hợp với người dùng

Kiểu tiêu chuẩn (mở bên trái) Kiểu mở ngược (mở bên phải)

Chìa khóa có thể đảo ngược
(Kèm 2 thanh)

Không gian để xe đạp + kho chứa đồ
Có thể lựa chọn kích thước mặt tiền 
tùy thuộc vào vị trí lắp đặt.

Kho chứa đồ chất lượng 
N h ậ t  B ả n  c ó  k h ả  n ă n g 
chống gỉ sét và chất lượng 
cao.

Sản xuất tại Nhật Bản, tập trung vào chất lượng và độ dễ sử dụng

Màu sắc của sản phẩm có thể khác so với catalog tùy theo 
góc độ, thời tiết, v.v.

Màu xám thanCGMàu bạc bạch kimPS

Màu cửa

M902・M903
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30°
30°

S714

S715

S716

Xám trung tính
Loại giá đỡ gắn và khung/Màu tấm panel: Nâu trong suốt

Nhờ có khe hở giữa mỗi bên của tấm 
panel nên có thể thông gió và thông khí 
dễ dàng. Mang làn gió tự nhiên của từng 
mùa vào trong nhà.

■Thông gió ●Sơ đồ mặt cắtMàu sắc tấm panel

Nâu trong suốt Trắng trong suốt

Trắng trong suốt

Danh sách sản phẩm Tấm panel Ưu điểm

Vật liệu Thân chính: Nhôm định hìnhMàu Bạc sáng（SLC）Xám trung tính（UC）Nâu sẫm（BKC）Màu trắng（WH） Màu đen（KC）Màu đồng（BR） Nâu đất（BNC）

Màu đồng/Loại che mắt

Loại che kín Loại che nắng

Danh sách sản phẩm Ưu điểm
■Góc cửa chớp

Màu Bạc sáng（SLC）Xám trung tính（UC）Nâu sẫm（BKC）Màu trắng（WH） Màu đen（KC）Màu đồng（BR） Nâu đất（BNC） Vật liệu Thân chính: Nhôm định hình

Xám trung tính F

Danh sách sản phẩm Ưu điểm
■Bằng cách điều chỉnh góc cửa chớp, sản phẩm có thể được sử dụng kết hợp với các trường hợp che mắt hay thông gió

Góc cửa chớp 0° Góc cửa chớp 45° Góc cửa chớp 90°

Bạc sáng F（4）Xám trung tính F（G）Nâu sẫm F（E）Màu trắng F（W） Màu đen F（K）Màu đồng F（B）Màu Vật liệu Thân chính: Nhôm định hình

Xám trung tính/Đan dọc

Đan chéo Đan dọc

Danh sách sản phẩm

Màu Bạc sáng（SLC）Xám trung tính（UC）Nâu sẫm（BKC）Màu trắng（WH） Màu đen（KC）Màu đồng（BR） Vật liệu Thân chính: Nhôm định hình

Hình thức đẹp và chống chịu thời tiết Dễ dàng mang vác nhờ trọng lượng nhẹ

Khả năng thi công cao, dễ xử lý
Rút ngắn thời gian thi công nhờ phương pháp xây 
dựng khô

Mô phỏng kết cấu của chất liệu thật nhưng vẫn đảm 
bảo khả năng chống chịu thời tiết vượt trội của tấm 
panel. Độ nhám trên bề mặt, độ sáng và độ bóng của 
chất liệu đều được thể hiện một cách chân thực. Vẻ 
đẹp này có thể làm bạn nhầm với đồ thật cho dù là 
nhìn gần hay là nhìn từ xa.

Kích thước cơ bản của tấm 
là 1820mm × 910mm. Kích 
thước này giúp cho một người 
cũng có thể dễ dàng mang 
vác. Cấu tạo mỏng, nhẹ với 
độ dày 3mm và trọng lượng 
khoảng 4kg, cho nên việc 
mang đi không còn là vấn đề. 
Từ khâu vận chuyển đến khâu 
thi công đều rất dễ dàng, đơn 
giản và thuận tiện.

Mỏng, nhẹ, bền, sử dụng 
được lâu. Có thể cắt bằng 
máy cưa đĩa hoặc dao cắt, 
không cần tốn nhiều thời 
gian gia công. Lắp đặt nhanh 
chóng nếu có sử dụng tấm ốp 
mép gờ chuyên dụng. Đây là 
vật liệu tối ưu giúp rút ngắn 
thời gian thi công.

Bởi vì có thể áp dụng phương 
pháp xây dựng khô, nên thời 
gian thi công có thể được rút 
ngắn đáng kể. Việc sử dụng 
gạch lát và đá tự nhiên đòi hỏi 
sức lực để vận chuyển, nhưng 
việc ốp lát cho diện tích 1 
chiếu sẽ hoàn tất chỉ bằng 1 
tấm ốp giả đá hoa cương.

910 × 1820mm Khoảng 4kg
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雨や日光に強く
美しさが色あせません。
現場にあわせた施工が簡単で
オリジナリティも表現できる
今、イチオシのボードです。

エバーアートボードを使いませんか?

1

T1
Khả năng chống chịu mưa, nắng tốt
Vẻ đẹp không phai màu.
Chỉ cần dán lên tường là có thể
tăng thêm vẻ sang trọng cho không gian.

Bạn đang sử dụng T1 phải không?
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79

76

77 8078

1 ★ 2 ★ 3 ★ 4 ★

5 ★ 6 ★ 7 ★ 8 ★

9 ★ 10 ★ 11 ★

 Không cháy

 Không cháy Không cháy

12 ★  Không cháy 13 ★ 14 ★  Không cháy Không cháy 15

16 ★  Không cháy 17 ★  Không cháy

18 ★ 19 ★ 20 Không cháy 21

22 23 24 25

26 27 28 29

3532 33 34

3130 8281

8483

Kích thước 
cơ bản

Kích thước 
dài

Tính không 
cháy

Vật liệu nền: Tấm hợp 
kim nhôm nhựa

Vật liệu nền: Tấm hợp 
kim nhôm nhựa

Vật liệu nền: Tấm nhôm 
phẳng

★ Ký hiệu này là màu phù hợp với W910×H2440
Không cháy  Ký hiệu này nghĩa là có khả năng đáp ứng tính không cháy

Danh mục màu của T1 88 MÀU
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86 87 88

85

45 46 47

48 49 50 51 ★

52 ★ 53

44

43

36 37 38

39 40 41 42 61

62 63 64 65

66 67 68 69

70

57

71 72 73

74

54 ★ 55 56

58 59 60

75

Kích thước 
cơ bản

Kích thước 
dài

Tính không 
cháy

Vật liệu nền: Tấm hợp 
kim nhôm nhựa

Vật liệu nền: Tấm hợp 
kim nhôm nhựa

Vật liệu nền: Tấm nhôm 
phẳng

Danh mục màu của T1 88 MÀU

★ Ký hiệu này là màu phù hợp với W910×H2440
Không cháy  Ký hiệu này nghĩa là có khả năng đáp ứng tính không cháy
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T1

Why not use T1?

T1

T1 (Màu 21)

Chỉ cần dán lên, bức tường cũ kỹ sẽ có một diện mạo mới.

Sản phẩm sử dụng
● T1 (Màu 21)
● T2 (Màu 21)

Điểm lưu ý khi thi công
Sắp xếp các khối chữ nhật theo kiểu 
tà vẹt thay cho cổng, cánh cổng đã 
hỏng. 
Màu tương tự T1 được sử dụng để 
phủ lên bức tường bê tông đã cáu 
bẩn.
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Sang trọng đến mức bạn sẽ cho 
rằng đó là chất liệu thật.

T1 (Màu 45)

Tòa nhà sẽ càng thêm phần ấn tượng.

T1 (Màu 64)
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T1 (Màu 59)

Phong cách Nhật Bản cũng rất đơn giản

Trước 
khi thi 
công

T1 (Màu 24)

Sản phẩm sử dụng
● T1 (Màu 24)

Điểm lưu ý khi thi công
Sắp xếp các khối chữ nhật kiểu tà 
vẹt đường ray thay cho cổng, cánh 
cổng đã hỏng. 
Màu tương tự T1 được sử dụng để 
phủ lên bức tường bê tông đã cáu 
bẩn.

Trước 
khi thi 
công
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T1 (Màu 9)

T1 (Màu 17)

Thay áo mới cho vách tường đen xỉn, 
nhưng vẫn giữ nguyên phần khung.

T1 (Màu 24)

T1 (Màu 42)

T1 (Màu 48)

Trước 
khi thi 
công
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T1 (Màu 8)

Thích hợp làm vật liệu làm trần nhờ đặc tính mỏng và nhẹ.

T1 (Màu 13)

T1 (Màu 62)

T1 (Màu 64)

T1 (Màu 6)

140 141Có trường hợp tông màu của sản phẩm và thực tế hơi khác nhau do đặc tính của việc in ấn.



Why not use T1?

T1

Hãy cùng chúng tôi cải thiện tình trạng tòa nhà.
Bạn đang gặp khó khăn khi tu sửa một bức tường gạch đã cũ?
Bạn không thể sơn từ trên cao và việc thay thế gạch tốn nhiều tiền...
Chỉ cần dán vật liệu T1 lên, bức tường sẽ trở nên đẹp như thế này.

T1 (Màu 4)

Trước 
khi thi 
công

Trước 
khi thi 
công

T1 (Màu 6)
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Cũng có thể dùng để tạo điểm nhấn cho không gian.

T1 (Màu 58)

T1 (Màu 54)

T1 (Màu 61)

Đây là sản phẩm chuyên dùng cho 
các khu vực ẩm ướt.
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T1 (Màu 1)

Trần nhà sẽ trông như căn lều.

T1 (Màu 53)

T1 (Màu 19)
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T1 (Màu 50)

T1 (Màu 37)

T1 (Màu 34) T1 (Màu 59)

T1 (Màu 37)
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Giữ nhiệm vụ chiếu sáng bên ngoài

5 vai trò của ánh sáng
Chức năng Vẻ đẹp An toàn Chống trộm cắp Giá trị

Functionality Beauty Safety Security Value

Ánh sáng giúp mở rộng không gian 
hoạt động vào ban đêm

Ánh sáng tạo ra một quang 
cảnh dễ chịu

Ánh sáng bảo vệ tầm nhìn 
và chào đón mọi người

Ánh sáng có thể làm
tội phạm chùn bước

Ánh sáng tạo ra giá trị gia tăng mới

Ánh sáng tạo nên giá trị.

Ánh sáng rực rỡ của đèn LED đã quá phổ biến khi nhắc đến ánh sáng của ngày mai. 

Để tiếp tục mở rộng khả năng của đèn LED hơn nữa, bao gồm tính sinh thái, độ bền, dễ xử lý và 

nhiều điểm hấp dẫn khác, Takasho đã mang đến ý tưởng "LED" truyền cảm hứng "I"(Inspire) cho 

cuộc sống của chúng ta "US", với hàm nghĩa là Ngày mai. Ý tưởng đó mang tên LEDIUS.



De-SPOTスプレッドタイプ  P .063

Ánh sáng của lòng hiếu khách.

Thiết kế sân vườn và ngoại thất tiếp tục phát triển 
đòi hỏi các thiết bị chiếu sáng cũng phải thay đổi.

Lối vào

Entrancescene Lối vào là một vị trí quan trọng để quyết 
định ấn tượng đầu tiên của khách đến 
nhà. Ngoài việc thực hiện các chức năng 
như hiển thị bảng tên, v.v..., đèn chiếu 
sáng cũng có thể là một phương tiện để 
thể hiện tình cảm, chẳng hạn như lòng 
hiếu khách, v.v...
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Ánh sáng gián tiếp không gây chói hay tạo bóng đang 
là xu hướng được sử dụng cho lối vào, nơi mà sự an 
toàn của từng bước chân rất quan trọng. Trong khi 
đó, sự chú ý đã được tập trung vào ánh sáng có thể 
tạo ra cảnh sắc thay đổi theo chuyển động.

Lối vào

Approachscene

Thiết kế mặt tiền thay đổi do sự có mặt của mái che bãi 
đỗ xe để hài hòa với kiến trúc tổng thế. Ánh sáng của 
không gian để xe ô tô đã trở thành một yếu tố quan 
trọng, ảnh hưởng đến ấn tượng đối với xe và ngôi nhà.Bãi đỗ xe

Car spacescene
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Thư giãn sau một ngày 
dài cùng với ánh đèn.

Ánh sáng sân vườn làm sáng bừng không 
gian trong đêm tối.
Ánh sáng giúp con người cảm nhận được 
chiều sâu, tạo cảm giác tự do, tạo ra một 
không gian để tận hưởng cả bóng tối, 
mang đến sự thư thái trong tâm hồn.

Sân vườn

Gardenscene
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Khoảng thời gian yên 
bình của ánh sáng.

Hiên nhà

Terracescene Nếu bố trí độ chiếu sáng cao sẽ tạo cảm 
giác thú vị, nếu hạ thấp sẽ tạo cảm giác 
trầm lắng. Đèn chiếu sáng phù hợp với 
tầm nhìn của những người có mặt tại đó 
sẽ góp phần tạo ra khoảng thời gian yên 
bình.
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Không còn gì sang trọng hơn việc thiết kế một hồ 
nước trong sân vườn.
Kết nối với sân vườn mà ở đó con người sẽ cảm 
nhận được sự tồn tại của nước ngay cả vào ban 
đêm, qua việc nhìn thấy được những hiện tượng 
đặc trưng như bờ hồ và dao động của nước.

Hồ nước trong vườn

Water gardenscene

Ánh sáng ở sân trong có thể trở thành một 
phần cảnh quan trong nhà.
Ánh sáng đơn giản quyết định chủ đề giống 
như bức tranh, làm tăng thêm chất lượng của 
nội thất.

Sân trong

Courtyardscene
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Ánh sáng thu hút sự 
chú ý của người khác.

Sức hấp dẫn của thiết kế nội 
thất nhà nghỉ, khách sạn là bạn 
có thể sử dụng các tỷ lệ không 
có trong nhà ở, đôi khi nhờ vào 
ánh sáng đặc biệt để bạn có 
được thiết kế phù hợp với bức 
ảnh.

Căn hộ cao cấp, cơ sở kinh 
doanh, cơ sở lưu trú

Contractscene
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5000lm

2000lm

1000lm

GARDEN&EXTERIOR

12V
5m

CONTRACT

Sensor
Power

24V
100V〜

200V

25m

15m

Phù hợp với hệ thống điện áp thấp® Phù hợp với đèn 100V24V12V 100V-200VQuy mô nhỏ Quy mô lớn

Ưu điểm của hệ thống điện áp thấp®

Đáp ứng linh hoạt cho sự 
phát triển của vườn

Thi công cũng sẽ an 
toàn và đơn giản

Tiết kiệm thời gian và 
chi phí

An toàn vì không 
ngắt cầu dao

Hệ thống đơn giản chỉ cần kết nối

Có thể phân nhánh trong 
máy biến áp Có thể giữ nguyên kết 

nối để chôn xuống đất 
hoặc để trên mặt đất.

Có thể kết nối trực tiếp
ống bảo vệ dây điện trong
khi thi công vữa, bê tông

Có thể
đi dây

Phân nhánh
dễ dàng

Hệ thống điện áp thấp®
Hệ thống điện áp thấp® đáp ứng nhu cầu từ "Nhà ở thông thường" 
đến "Cơ sở quy mô lớn".

SYSTEM Hệ thống ánh sáng

Chiếu sáng cảnh quan

Cường 
độ ánh 
sáng

Chiếu sáng cơ sở thương mại

Chiếu sáng sân vườn và 
ngoại thất

Hệ thống điện áp thấp®

〈Sân vườn và ngoại thất 〉 〈Hợp đồng 〉

Hệ thống điện áp thấp®
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Nhóm thiết kế tập hợp những 
chuyên gia hỗ trợ tạo ra không gian 
ban đêm

Tập đoàn chuyên gia ánh sáng "LEDIUSLightingLab.". Đội 
ngũ thiết kế ánh sáng sử dụng các kỹ thuật và kiến thức về 
chiếu sáng chuyên nghiệp để đưa ra các loại đèn phù hợp 
nhất sau khi đã xét đến không gian và ứng dụng.

Từ nghe ý kiến, lập bảng 
kế hoạch bố trí đèn cho 
đến đưa ra phương án

Ví dụ hoàn thành

Lập kế hoạch

PLANNING

"Tôi muốn tạo ra loại đèn mang 
phong cách riêng"
Đáp ứng sản phẩm đặt hàng đặc 
biệt

Ví dụ hoàn thành

Sơ đồ thiết kế
 (minh họa)

Hình dáng, màu sắc, chức năng. Thiết kế và lắp đặt các 
thiết bị chiếu sáng dựa trên ý kiến và mong muốn của 
khách hàng.
Chúng tôi tiếp nhận từ khâu sản xuất ở bộ phận sản 
xuất của công ty cho đến giao hàng.

Đặt hàng đặc biệt

DEVELOPMENT

Nếu lắp đèn LED thanh hắt tường cách tường 
nhà từ 45mm trở lên, sẽ tạo ra cảm giác nhẹ 
nhàng, bay bổng. Thích hợp cho tòa nhà có gam 
màu tối.

Đây là phương pháp chiếu bóng của vật thể đối 
tượng, như cây cối có tán thưa, v.v... xuyên qua 
ánh sáng lên tường. Nếu chiếu từ phía ngoài tòa 
nhà hướng vào tòa nhà và cây trồng thì có thể 
chiếu được bóng lên mặt tường.

Lắp đặt đèn chiếu góc cực hẹp gần tường (cũng 
có thể gắn lên tường). Hoàn thiện việc chiếu 
sáng, thích hợp với mặt tường có ít cửa sổ.

Lắp đặt đèn âm đất loại chiếu góc hẹp cách tòa 
nhà khoảng 20cm. Hoàn thiện việc chiếu sáng, 
thích hợp với mặt tường có ít cửa sổ.

Đèn màu vẽ thêm những mảng màu sắc đẹp với 
cấp độ nhạt dần lên mặt tường, tạo ấn tượng về 
mặt nghệ thuật. Rất thích hợp cho bức tường 
trắng tinh.

1.FACADE | Mặt tiền

Đèn LED thanh hắt tường
Làm cho một ngôi nhà bình thường trở nên thanh lịch

Ánh sáng ở góc cực hẹp
Trang trí với ánh sáng sắc nét

Đèn rọi Uplight
Chiếu bóng và tạo chiều sâu

Đèn màu
Tạo màu sắc trên tường bằng ánh sáng

Đèn âm đất
Chiếu sáng sành điệu

Chiếu sáng mặt tiền, áp dụng hiệu ứng 
thảo nguyên tạo cảm giác an toàn, dễ đi 
lại và để lại ấn tượng tốt.

Khi tòa nhà (ở bên trong) sáng sủa, sẽ 
mang lại cảm giác an toàn nên dễ đi lại.

Khó di chuyển 
trong bóng tối

Dễ di chuyển
trong ánh 
sáng

★  Lighting point!!★

Hiệu ứng thảo nguyên

45mm trở lên 20cm
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2.APPROACH | Lối vào

Trên lớp phủ mặt đất như cỏ, cây mạch môn, 
v.v..., sử dụng đèn lối đi sân vườn có ánh sáng 
phân bổ hướng xuống làm cho bước chân trông 
đẹp hơn.

Lắp đặt đèn dẫn lối trang trí phù hợp với bầu 
không khí của vườn hoa. Vừa tạo cung bậc sáng 
tối cho bước chân, vừa tạo sự sang trọng cho 
bức tường.

Nếu cầu thang có dưới 10 bậc thang thì nên sử 
dụng ánh sáng gián tiếp trang bị ở mặt bậc cầu 
thang. Nếu có nhiều bậc thang thì cần chú ý vì dễ 
nhìn thấy nguồn sáng từ phía dưới.

Lối vào mang phong cách độc đáo 
với đường sáng thẳng. Nên lắp đặt 
cách nhau khoảng 2m.

Tạo ra bóng mờ mềm mại và êm dịu 
bằng cách thắp liên tiếp các đèn 
đứng phù hợp với bầu không khí.

Làm tăng thêm cảm giác mong 
muốn được tiến vào trong bằng 
cách hướng đèn theo phương 
ngang và vẽ ra hình dáng của ánh 
sáng trên sàn.

Cổng ánh sáng tạo ra bầu không khí mở ra cánh 
cửa tương lai.

Nếu kết hợp chiếu sáng lối vào và cây trồng cùng 
nhau thì nên sử dụng đèn trụ không gây chói mắt 
với ánh sáng phân bổ đều ra xung quanh.

Lắp đặt ở bậc thang đầu tiên và bậc thang cao 
nhất, giúp dễ dàng nhìn thấy các bậc thang, nâng 
cao tính an toàn.

Chiếu sáng mặt tường và rọi sáng cho bước đi 
với ánh sáng phản xạ đó. Nên sử dụng cho mặt 
tường có chiều cao từ 1m trở lên.

Toàn bộ bề mặt sàn được chiếu sáng đều khắp, 
tăng độ an toàn do lắp đặt đèn LED âm trần 
Downlight trên dầm.

Lối vào có mặt tườngLối vào có trồng cây

Mặt sàn của lối vàoLối vào có cổng

Lối vào có bậc thang

Sử dụng ít nhất 3 điểm sáng liên 
tiếp tạo cho không gian lối vào 
mang tính dẫn dắt.

Đèn lối đi sân vườn
Lớp phủ mặt đất cũng rất đẹp

Đèn dẫn lối
Tăng thêm sự sang trọng

Đèn LED thanh âm chân tường
Tạo ra ánh sáng rực rỡ bằng đèn dạng thẳng

Đèn trụ
Cả cây trồng và lối đi đều sáng

Đèn LED âm trần Downlight
Toàn bộ khung cổng sẽ bừng sáng, tạo cảm giác an toàn

Đèn LED thanh
Nếu có ít bậc thang

Đèn LED thanh âm 
chân tường

Dẫn lối theo phong cách riêng

Đèn LED hắt bậc cầu thang
Nếu có nhiều bậc thang

Đèn đặt sàn
Cho bầu không khí êm dịu

Đèn âm đất
Nếu mặt tường cao

Đèn rọi Uplight
Chơi đùa với bóng

Đèn âm đất
Dẫn lối bằng những điểm sáng nối tiếp

1.5〜2m 1.5〜2m

2〜3m 2〜3m

3m 3m

Tường cao từ 1m trở lên



3.CAR SPACE | Bãi đỗ xe

Những đường sáng thẳng 
khiến cho vẻ ngoài của xe 
thêm sang trọng, ánh sáng 
phản chiếu trên thân xe cũng 
rất đẹp và khiến chiếc xe trở 
nên lịch lãm như trong nơi 
trưng bày.

Loại đèn chiếu điểm có gắn cảm biến trên cột sẽ sáng lên khi có xe vào, giúp 
cho việc dừng đỗ xe dễ dàng hơn. Nếu lắp đặt ở phía lối đi, sẽ không có độ 
chói khi đỗ xe và đèn cảm biến sẽ sáng lên sớm hơn.

Khi lắp đặt đèn LED âm trần Downlight trên dầm và trần bên trong, cả bãi đỗ 
xe sẽ được chiếu sáng toàn bộ và tạo ra ánh sáng giúp việc lên xuống xe 
thêm dễ dàng.

Cho bãi đỗ xe có mái che Xung quanh bãi đỗ xe

Nếu có cây xanh, bụi cây, v.v... xung quanh, bạn 
nên sử dụng đèn trụ để đảm bảo độ sáng. Chúng 
tôi khuyên bạn dùng loại đèn có bóng trên đỉnh 
hạn chế chói với độ cao khoảng H300~450 và xét 
đến sự an toàn khi lên xuống xe.

Khi lắp đặt cho một bãi đỗ xe lớn, độ sáng trung 
bình (lx) cần thiết cho bãi đỗ xe có thể được đảm 
bảo bằng cách lắp đặt đèn ở khoảng cách 7m.

Nếu quanh bãi đỗ xe có tường cao, việc chiếu 
sáng tường bằng đèn hắt tường cũng là một ý 
tưởng hay. Ánh sáng phản chiếu trên tường giúp 
bạn nhìn thấy rõ các thao tác tay, dưới chân và có 
chức năng như đèn của bãi đỗ xe.

Đây là phương pháp tiện lợi trong trường hợp 
không có bãi đỗ xe có mái che, cũng không có nơi 
để lắp đặt đèn ở xung quanh. Chính vì xung 
quanh không có gì nên ánh sáng sẽ nổi bật và dễ 
dàng nhận thấy đường vạch đỗ xe.

Đèn LED thanh âm chân tường
Giúp cho chiếc xe của bạn càng thêm phong cách

Đèn Downlight
Chiếu sáng toàn bộ không gian

Đèn chiếu điểm gắn tường
Gắn vào trụ

Đèn trụ
Cây xanh cũng được chiếu sáng

Đèn trụ cao
Cho bãi đỗ xe rộng trên 3 chiếc

Đèn hắt tường
Cho mặt tường cao

Đèn âm đất
Cho sàn thi công bằng bê tông

Quyết định vị trí của đèn chiếu sáng có 
suy xét về đường vạch sẽ giúp bạn dễ sử 
dụng hơn.

Trường hợp sử dụng
đèn Downlight

[Trường hợp sử dụng đèn trụ 
và đèn hắt tường]

Thao tác tay và dưới chân bị tối 
do bóng

Nhìn thấy rõ cả những thao tác tay,
dễ sử dụng

Do có bóng nên đường đi bị tối

Ánh sáng chiếu đến rìa đường đi, 
nên sẽ sáng hơn

★  Lighting point!!★
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4.WALL | Tường, hàng rào 5.WATER | Nước

Khuyến khích sử dụng trong trường hợp phía 
trước tường có chậu cây trồng và bóng cây đơn 
giản. Tùy theo môi trường lắp đặt cũng có thể 
thay thế bằng đèn hắt.

Kỹ thuật chiếu sáng toàn bộ bề mặt nước và tạo 
ra chậu hoa chứa nước hoặc hồ bơi phát sáng. 
Ánh sáng sẽ thoát ra ngoài nếu đèn được âm 
dưới sàn, hãy lắp đặt ở mặt bên hông, khi đó ánh 
sáng sẽ tỏa đều khắp xung quanh nhờ vào sự 
phản chiếu của mặt nước.

Đây là cách để làm nổi bật mảng tường được thiết kế 
lồi lõm cũng như cảm nhận chất liệu mặt tường. 
Trường hợp lồi lõm dưới 10mm, lắp đặt trung tâm của 
đèn cách tường 100mm, trường hợp lồi lõm trên 
10mm, lắp đặt ở vị trí 150mm thì sẽ tạo ra bóng đẹp.

Khi mặt nước có sự chuyển động như thác nước 
trên tường hoặc đài phun nước, ánh sáng nổi sẽ 
đong đưa theo các dao động của nước. Để tránh 
cho đèn tập trung ở rìa mặt nước theo dòng chảy, 
bạn có thể cho đèn nổi tại vị trí cố định bằng cách 
gắn quả tạ vào.

Lắp đặt đèn LED thanh chiếu ánh sáng vào khe 
hở trên mặt tường nhô ra khỏi tường để tạo cảm 
giác về chiều sâu.

Đèn được lắp ở vòi của đài phun nước, đài phun 
nước sẽ trở thành tiêu điểm chính. Phù hợp vòi 
0,5 inch và 1 inch. Nếu chiều rộng của đài phun 
nước lớn, khi lắp đặt ở chân vòi thì ánh sáng sẽ 
trải rộng hơn.

Đây là phương pháp chiếu sáng toàn bộ mặt 
tường từ phía dưới bằng ánh sáng dạng đường 
thẳng. Lắp đặt cách mặt tường trên 45mm làm 
cho sự chuyển màu đẹp mắt của ánh sáng càng 
thêm thu hút. Rất thích hợp với các bức tường 
sáng và đơn giản.

Phản chiếu khung cảnh của bờ đối diện trên mặt 
nước như một tấm gương. Nếu bờ đối diện được 
chiếu sáng thì sẽ dễ phản chiếu, nếu đáy ao quá 
sáng thì không thể tạo ra hiệu ứng mặt gương. 
Có thể sử dụng ở ao sâu và chậu hoa có màu tối.

Lắp đặt đèn chiếu điểm gắn tường lên đỉnh tường 
và chiếu xuống dưới, bạn có thể vừa làm bừng 
sáng bề mặt tường vừa soi sáng cho bước chân. 
Lắp đặt cách nhau ít nhất 1,5m để tạo ra những 
mảng sáng và tối.

Khi mặt nước có sự chuyển động như thác nước 
trên tường hoặc đài phun nước, ánh sáng sẽ 
phản chiếu những dao động của nước lên mặt 
tường. Lắp đặt đèn ở nơi mặt nước dao động nhẹ 
nhàng sẽ phản chiếu đẹp hơn nơi có sự chuyển 
động mạnh.

Tạo hiệu ứng chiếu sáng bề mặt thẳng đứng bằng 
cách chèn đèn vào giữa các thanh hàng rào chỉ 
có thể được sử dụng cho hàng rào có khe hở. 
Cũng có thể sử dụng làm đèn LED chân cầu 
thang bằng cách đặt đèn xuống vị trí thấp.

Thích hợp với chậu hoa cạn có nước. Khi chiếu 
sáng đáy nước trong chậu hoa cạn với mực nước 
sâu trong vòng 5cm, ánh sáng sẽ phản chiếu 
trong chuyển động của mặt nước trông rất đẹp.

Không gian của nước và ánh sángChiếu sáng tường, hàng rào

Đèn âm đất
Tạo chiều sâu qua bóng rọi

Đèn âm đất
Tăng cảm nhận về chất liệu của bức tường

Đèn LED thanh
Tạo nét sang trọng bằng ánh sáng gián tiếp

Đèn LED thanh hắt tường
Tạo ra sự chuyển màu của ánh sáng

Đèn chiếu điểm gắn tường
Cả bức tường và bước chân đều đẹp quyến rũ

Đèn khe hở
Thêm ánh sáng cho hàng rào

Đèn âm nước
Nước trở nên lấp lánh khác lạ

Đèn nổi trên mặt nước
Ánh sáng nổi trên mặt nước

Đèn gắn đài phun nước
Đài phun nước trở thành tiêu điểm chính

Đèn rọi Uplight
Không gian huyền ảo với chiếc gương 
chỉ có trong vườn vào ban đêm

Đèn rọi dưới nước
Phản chiếu dao động của nước lên bề mặt tường

Đèn âm nước
Trang trí chậu hoa cạn có nước bằng 
ánh sáng

Cách nhau ít nhất 1,5m

150mm

Độ lồi lõm 
từ 10mm 

trở lên

100mm

Độ lồi 
lõm dưới 

10mm
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6.GREEN | Cây trồng

Chiếu sáng cây trồng từ phía dưới theo kiểu cổ 
điển. Điểm cần chú ý là độ rậm rạp của tán lá. Đối 
với cây có tán lá rậm rạp, nên chiếu từ bên ngoài 
hơn là từ thân cây. Đối với cây có tán lá thưa thớt, 
chiếu từ gốc cây thì sẽ đẹp hơn.

Gắn thiết bị vào một vị trí cao trên thân cây chính 
để tạo bóng hướng xuống dưới. Tạo ra hình ảnh 
giống như bóng râm ban ngày, mang lại cảm giác 
ấm áp.

Tô điểm vẻ đẹp trang nhã bằng cách chiếu sáng 
cho cây trồng trong vườn hoa theo dạng thẳng từ 
phía dưới. Tạo ra vườn hoa mang ấn tượng hoàn 
toàn khác với hình ảnh ban ngày. Chừa khoảng 
cách giữa các cây khi bố trí để đèn không bị cây 
trồng che khuất.

Trong một khu vườn hiện đại chỉ cần những vật 
dụng đơn giản, hãy lắp đặt đèn âm đất chôn 
xuống thay cho đèn rọi sẽ mang lại cảm giác dễ 
chịu cho cả ngày lẫn đêm.

Đây là phương pháp chiếu bóng của vật thể đối 
tượng, như cây cối có tán thưa, v.v... xuyên qua 
ánh sáng lên tường. Nếu chiếu từ vị trí cách xa 
tường hướng vào mặt tường ở phía trong của cây 
trồng thì có thể chiếu được bóng cây lên mặt 
tường.

Thông thường sẽ lắp đặt đèn trụ cao hơn cây 
trồng, nhưng nếu bạn đã mạnh dạn lắp đặt đèn 
trụ thấp để khuất trong bụi cây, thì ánh sáng chỉ 
còn đọng lại nhẹ nhàng giữa những tán lá. Hãy 
chú ý vì loại đèn này không thích hợp với cây 
trồng có tán lá rậm rạp.

Đèn dẫn lối và đèn nấm đế cao trang trí không chỉ 
làm tăng vẻ đẹp của buổi đêm, mà còn tăng thêm 
các trải nghiệm trong không gian ban ngày.

Cây trồng được khoác lên mình một diện mới lấp 
lánh, lại tỏa sáng như hoa đăng. Nên sử dụng 
cho cây có tán lá thưa thớt. Nếu cách mỗi 50cm 
chiều cao của cây lắp 1 đèn thì sẽ cân bằng hơn.

Khuyến khích sử dụng trong trường hợp phía 
trước tường có chậu cây trồng và bóng cây đơn 
giản. Tùy theo môi trường lắp đặt cũng có thể 
thay thế bằng đèn hắt.

Nếu bạn lắp đặt đèn lá sân vườn trong cây trồng, 
khi cây đung đưa trong gió thì ánh sáng cũng sẽ 
đung đưa, tạo nên vẻ đẹp như những con đom 
đóm. Nên sử dụng cho cây có chiều cao đến 
40cm.

Chiếu sáng lớp phủ mặt đất như bãi cỏ, v.v... bằng 
đèn lối đi sân vườn đã giảm đi độ chói của ánh 
sáng, với màu xanh lá trở thành tiêu điểm. Đây là kỹ 
thuật tương thích khi kết hợp với chiếu sáng lùm 
cây.

Cây thấp

Cây cao　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Vườn hoa Lớp phủ mặt đất

Chiếu sáng cây và chậu hoa từ phía trên và chỉ 
nhẹ nhàng làm nổi bật vị trí bạn muốn cho thấy 
vào ban đêm. Chọn đèn cao hơn chiều cao của 
cây ít nhất 10cm.

Đèn rọi Uplight
Chiếu sáng cây trồng theo kiểu cổ điển

Đèn lá sân vườn
Đung đưa trong gió

Đèn âm đất
Phù hợp với không gian gọn gàng

Đèn trụ nhỏ
Ánh sáng đọng lại nhẹ nhàng

Đèn thả
Cây cối trở nên đẹp mắt với đèn kết trái

Đèn nấm đế cao
Cho bụi cây thấp

Đèn chiếu điểm cho cây
Tạo bóng như bóng râm

Đèn LED thanh hắt tường
Làm tăng sự thu hút cho cây xanh

Đèn rọi Uplight
Khi cần chiếu bóng

Đèn dẫn lối
Khắc họa vẻ đẹp của khu vườn trong cả 
ngày và đêm

Đèn âm đất
Rất thích hợp với chiếu bóng

Đèn lối đi sân vườn
Tạo sự sống động cho lớp phủ mặt đất
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7.DECK | Hiên nhà - Sân thượng

Tạo ra một không gian trầm mặc lý tưởng để thư 
giãn bằng cách bố trí ánh sáng nhẹ nhàng trên 
mặt sàn. Nếu bố trí nhiều thì nên đặt ở góc đối 
diện trong không gian để tạo cảm giác rộng hơn.

Chỉ cần gắn dây đèn trang trí vào cột và dầm để 
tạo ra không gian sống động. Bầu không khí sẽ 
thay đổi tùy theo cách gắn và cách làm dây đèn 
chùng xuống, vì vậy loại đèn này rất hiệu quả 
trong việc thay đổi bố trí cho phù hợp với tình 
huống.

Đèn được lắp đặt dưới băng ghế giúp trông đẹp 
mắt hơn và tạo cảm giác thoải mái hơn khi ngồi.

Khi không có chỗ để gắn đèn lên tường hoặc trần 
nhà, hãy sử dụng đèn trụ cao để đảm bảo độ 
sáng. Vì 1 trụ có thể gắn 3 đèn nên có thể chiếu 
sáng trên diện rộng.
 

Dây đèn trang trí
Tạo một không gian sống động

Đèn trụ cao
Vẫn có thể chiếu sáng toàn bộ không 
gian cho dù không có cổng vòm

Đèn đặt sàn
Tạo sự thư giãn bằng ánh sáng ở vị trí thấp

Đèn LED thanh
Tạo không gian thoải mái

Lắp đặt thiết bị trên trần và dầm để đảm bảo độ sáng 
của toàn bộ không gian. Ngay cả trường hợp khó 
che đi giống như trong hình, bạn cũng có thể chiếu 
sáng toàn bộ bằng loại gắn trực tiếp.

Lắp đặt đèn ở vị trí rìa mặt sàn giúp cho con 
người có tầm nhìn xa hơn và mở rộng không 
gian. Đây cũng là phương pháp hiệu quả để đảm 
bảo an toàn khi lắp đặt ở bậc thang.

Phân vùng không gian, tạo ra không gian ấm 
cúng được bao quanh bằng ánh sáng. Ngoài việc 
đảm bảo có đủ ánh sáng để ăn uống, loại đèn này 
cũng được trang bị nhiều chức năng.

Có thể chiếu sáng hàng rào và chậu cây bằng 
cách lắp đặt đèn mặt đất (dạng đứng) trên sàn 
nhà. Hơn nữa, nếu có bóng râm ở phần trên thì 
có thể chiếu ánh sáng vào bóng râm để làm sáng 
tổng thể bằng ánh sáng phản xạ đó.

Với hệ thống điện áp thấp, người dùng có thể tự 
do di chuyển và tháo thiết bị sau khi lắp đặt, vì 
vậy hệ thống này có thể được sử dụng cho nhiều 
mục đích khác nhau.

Bố trí đèn chiếu sáng trên mặt bàn để tạo ra bầu không 
khí như một nơi tụ họp. Khuyến khích dùng đèn pin hoặc 
đèn sạc vì dây cáp dễ bị vướng.

Ánh sáng từ phía t rên Ánh sáng trên mặt bànÁnh sáng trên bề mặt sàn

Đèn LED âm trần Downlight
Chiếu sáng toàn bộ không gian từ phía trên

Đèn LED thanh âm chân tường
Cảm giác ấm cúng khi được bao quanh 
bởi ánh sáng

Hệ thống điện áp thấp
Có thể đáp ứng linh hoạt với việc thay đổi bố cục

Đèn âm sàn
Những đốm sáng liên tiếp đẹp đẽ và bắt mắt

Đèn mặt đất (dạng đứng)
Chiếu sáng tường và cây cối

Đèn năng lượng mặt trời cầm tay
Làm sáng bừng cả mặt bàn

176 177Có trường hợp tông màu của sản phẩm và thực tế hơi khác nhau do đặc tính của việc in ấn.
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